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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 


Tên ngành, nghề: Quản trị lữ hành 

Mã ngành, nghề:  6810104
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1.  Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nguồn nhân lực Quản trị lữ hành có năng lực quản lý và điều hành các hoạt động du lịch lữ hành; có khả năng xây dựng chương trình du lịch; tổ chức bán sản phẩm du lịch; điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch; có phẩm chất chính trị, có đạo đức, tư cách tốt, yêu nghề; có sức khỏe tốt, có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ; có khả năng tự làm việc, tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn.  
1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

+ Trình bày được những kiến thức chung về quản trị kinh doanh lữ hành.

+ Mô tả được quy trình xây dựng chương trình du lịch.

+ Xác định được quy trình và các phương thức tổ chức bán sản phẩm phù hợp với thị trường mục tiêu.
+ Trình bày được các bước trong quá trình điều hành chương trình du lịch. 

+ Xác định được quy trình và nội dung làm việc tại văn phòng của cơ sở kinh doanh du lịch.

+ Thông hiểu những quy định về thủ tục xuất nhập cảnh.
+ Xác định được cách thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng.

+ Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của VN.

-  Kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, tuyến điểm du lịch trong xây dựng chương trình du lịch.
+ Vận dụng kiến thức về quản trị kinh doanh lữ hành và các quy định về thủ tục xuất nhập cảnh  trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch.

+ Xây dựng được chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của khách.

+ Tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch một cách hiệu quả.  

+ Tổ chức quản lý và điều hành thực hiện chương trình du lịch theo quy trình.
+ Tuân thủ và thực hiện theo quy trình làm việc tại văn phòng lữ hành.

+ Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng.

+ Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, đối tác và khách du lịch.

+ Ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ công việc. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc thường xuyên có sự thay đổi.


+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc và thuyết phục được khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.
+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Kiến thức pháp luật, phẩm chất chính trị theo quy định chung:

+ Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức, trách nhiệm công dân, văn hóa - xã hội, kinh tế và pháp luật.

+ Thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch. 


+ Tuân thủ và thực hiện theo Luật du lịch. 


+ Thực hiện nội quy, quy định của doanh nghiệp.

+ Có đạo đức tốt, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp; sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc.

+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm các vị trí công việc sau: 
+ Nhân viên đại lý lữ hành.
+ Nhân viên thiết kế chương trình du lịch.
+ Nhân viên tư vấn và bán sản phẩm du lịch.
+ Nhân viên điều hành tour.
+ Trợ lý điều hành tour.
+ Nhân viên chăm sóc khách hàng.
+ Trưởng bộ phận điều hành tour.
+ Trưởng bộ kinh doanh.
tại các các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch như các phòng vé, đại lý du lịch, công ty du lịch, các cơ quan tổ chức liên quan hoạt động du lịch theo yêu cầu của công việc.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun : 25
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2.500 giờ

- Khối lượng các môn học chung : 450 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn : 2050  giờ

- Khối lượng lý thuyết: 779 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:1721 giờ

-Thời gian khóa học: 2,5 năm 

3. Nội dung chương trình:

	Mã    MH, MĐ, HP
	Tên mô đun, môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	 Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra 

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học chung
	20
	450
	198
	223
	29

	MH 01
	Chính trị
	5
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng an ninh
	3
	75
	36
	36
	3

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ cơ bản (Anh văn)
	5
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề
	70
	2050
	538
	1461
	51

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	8
	135
	112
	15
	8

	MH 07
	Tổng quan du lịch 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Giao tiếp trong du lịch
	2
	45
	28
	15
	2

	MH 09
	Marketing du lịch
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 10
	Tâm lý khách du lịch
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	62
	1915
	426
	1446
	43

	MH 11
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	4
	60
	58
	0
	2

	MH 12
	Văn hóa Việt Nam
	3
	60
	41
	15
	4

	MH 13
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	4
	75
	45
	25
	5

	MĐ 14
	Tiếng Anh giao tiếp
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 15
	Tiếng Anh chuyên ngành lữ hành
	5
	120
	30
	86
	4

	MĐ 16
	Xây dựng chương trình du lịch
	6
	150
	30
	115
	5

	MĐ 17
	Tổ chức bán chương trình du lịch
	3
	90
	15
	72
	3

	MĐ 18
	Điều hành chương trình du lịch
	3
	90
	20
	67
	3

	MH 19
	Thủ tục xuất nhập cảnh
	2
	30
	23
	5
	2


	MH 20
	Quản trị kinh doanh lữ hành
	5
	90
	69
	15
	6

	MH 21
	Nghiệp vụ văn phòng lữ hành
	3
	60
	30
	28
	2

	MĐ 22
	Tổ chức sự kiện
	2
	60
	20
	38
	2

	MĐ 23
	Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	3
	90
	20
	67
	3

	MĐ 24
	Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 1
	8
	400
	5
	195
	

	MĐ 25
	Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 2
	10
	480
	5
	275
	

	Tổng cộng
	91
	2500
	76
	1684
	80


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động ngoại khóa

- Quá trình đào tạo cần tổ chức các hoạt động ngoại khoá như văn hoá, văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại để tăng cường khả năng giao tiếp cho sinh viên. Ngoài ra cần trang bị các đầu sách, giáo trình tại thư viện để phục vụ quá trình nghiên cứu các kiến thức chuyên môn.
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.
- Thời gian hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá.

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1.
	Phổ biến quy chế đào tạo, nội quy của trường và lớp học
	Sau khi nhập học

	2.
	Thăm quan thực tế
	Sau khi nhập học và liên tục mỗi năm học 1 lần

	3.
	Tự học, đọc, tra cứu sách, tài liệu tại thư viện theo yêu cầu của giáo viên và nhu cầu nâng cao năng lực của bản thân
	Ngoài giờ lên lớp của tất cả các ngày trong tuần

	4.
	Thế dục, thể thao
	5 – 6 giờ, 17 – 18 giờ hàng ngày

	5.
	Văn hóa, văn nghệ và các hoạt động đoàn thể
	Các ngày lễ trong năm: khai giảng năm học mới, 20/11, thành lập Đảng, đoàn,…


4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức hai kỳ thi: một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học, mô đun; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học, mô đun hoặc có môn học, mô đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính. Ngoài ra, Nhà trường có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi.
- Hình thức thi kết thúc môn học, mô đun có thể là thi trắc nghiệm, viết, vấn đáp, thực hành, bài tập lớn, báo cáo, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa một hoặc nhiều các hình thức trên.

- Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô đun đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian làm bài thi của môn học, mô đun có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do Hiệu trưởng quyết định.

- Lịch thi của kỳ thi chính phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 02 tuần, lịch thi của kỳ thi phụ phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 01 tuần; trong kỳ thi, từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học.

- Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học, mô-đun tỷ lệ thuận với số giờ của môn học, mô đun đó và bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ học lý thuyết trên lớp, 30 giờ học thực hành, thực tập; tất cả các môn học, mô đun phải bố trí giáo viên hướng dẫn ôn thi, đề cương ôn thi phải được công bố cho người học ngay khi bắt đầu tổ chức ôn thi.

- Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày thi môn học, mô đun ít nhất 05 ngày làm việc; danh sách phòng thi, địa điểm thi phải được công khai trước ngày thi kết thúc môn học, mô đun từ 1 - 2 ngày làm việc.

- Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất hai giáo viên coi thi và không bố trí quá 50 người học dự thi; người học dự thi phải được bố trí theo số báo danh; đối với hình thức thi khác, Hiệu trưởng quyết định việc bố trí phòng thi hoặc địa điểm thi và các nội dung liên quan khác.

- Bảo đảm tất cả những người tham gia kỳ thi phải được phổ biến ít nhất về quyền hạn, nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình trong kỳ thi; tất cả các phiên họp liên quan đến kỳ thi, việc lựa chọn bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, bài thi, điểm thi phải được ghi lại bằng biên bản.

- Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học, mô đun, học phần phải được quy định trong chương trình chi tiết của môn học, mô đun.
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp


- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp:
	SốTT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Trắc nghiệm /Tự luận
	60-120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

	
	- Môn thi lý thuyết nghề: 
MĐ 16, MĐ 17, MĐ 18, MH 19, MH 20
	Trắc nghiệm
	90 phút

	
	- Môn thi thực hành nghề:
MĐ 16, MĐ 17, MĐ 18, MĐ23
	Bài thi thực hành
	Không quá 180 giờ


- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy định của trường.
4.4. Các chú ý khác:

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở.

- Thực hành nghề Quản trị lữ hành tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế.


- Nội dung thực hành nghề Quản trị lữ hành tại cơ sở bao gồm những nội dung người học đã được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế.

- Có thể phân bổ nội dung thực hành nghề Quản trị lữ hành tại cơ sở theo ba hướng sau:
+ Người học thực hành nghiệp vụ lữ hành tại các doanh nghiệp du lịch... có công việc phù hợp với nghề nghiệp. Trong trường hợp này cần có giáo viên, hoặc người hướng dẫn (có thể là người có kinh nghiệm trình độ đang làm việc tại các cơ sở) hướng dẫn người học.

+ Thực hành các nghiệp vụ lữ hành (có giáo viên hướng dẫn) theo chương trình thực tế tại các tuyến điểm du lịch; hoặc tại phòng thực hành của nhà trường, các cơ sở do nhà trường liên kết, thỏa thuận.
+ Kết hợp cả hai hình thức nói trên.

- Việc lựa chọn hình thức và phân bổ thời gian thực hành tại cơ sở tùy điều kiện của Nhà trường có thể lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở hoặc chia thành các đợt thực hành nhưng phải đảm bảo về thời lượng và các mục tiêu, nội dung cơ bản nói trên./.

HIỆU TRƯỞNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổng quan du lịch 

Mã môn học: MH 07

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên mô đun: Tổng quan du lịch

Mã mô đun: MH 07


Thời gian thực hiện mô đun: 30 giờ
(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất môn học: 

- Vị trí:

+ Tổng quan du lịch là môn học thuộc nhóm các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị Lữ hành.

- Tính chất: 
+ Tổng quan du lịch là môn học lý thuyết.

+Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản trong hoạt động du lịch.

+ Xác định được các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.

+ Trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch.

+ Trình bày được các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch

- Kỹ năng: 

+ Giải thích được các nhân tốtác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

+ Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.

+ Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch.

+ Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.

+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,

Bài tập
	Kiểm tra *    (LT hoặc TH)

	1
	Mở đầu
	
	
	
	

	2
	Chương 1: Khái  quát về hoạt động du lịch


	15
	14
	0


	1

	
	1. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam





1.1. Quá trình hình thành và phát triển du lịch trên thế giới

1.2. Quá trình hình thành và phát

triển du lịch của Việt Nam


	1.5
	1.5
	0
	0

	
	2. Một số khái niệm cơ bản


2.1. Du lịch

2.2. Khách du lịch

2.3. Một số khái niệm khác
	1
	1
	0
	0

	
	3. Các loại hình du lịch tiêu biểu

3.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ

3.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi

3.3. Phân loại theo thời gian của chuyến đi

3.4. Phân loại theo phương thức hợp đồng

3.5. Phân loại theo tài nguyên du lịch
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	4. Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch



4.1. Nhu cầu du lịch

4.2. Sản phẩm du lịch
	4.5
	4.5
	0
	0

	
	5. Thời vụ du lịch




5.1. Khái niệm 

5.2. Đặc điểm của thời vụ du lịch

5.3. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

5.4. Một số biện pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch


	3
	3
	0
	0

	
	6. Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu               

6.1. Hotel

6.2. Motel

6.3. Làng du lịch

6.4. Camping

6.5. Tàu Du lịch

6.6. Caraval

6.7. Bungalow

6.8. Resort

6.9. Homestays
	2.5
	2.5
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	0
	0
	1

	3
	Chương 2: Các điều kiện để phát triển du lịch - Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác 
	10
	0
	0


	0



	
	1. Các điều kiện để phát triển du lịch 




1.1. Các điều kiện chung

1.2. Các điều kiện đặc trưng
	5
	0
	0
	

	
	2. Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác


2.1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế

2.2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá - xã hội

2.3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường tự nhiên
	5
	0
	0
	

	4
	Chương 3: Nguồn nhân lực du lịch
	5
	4
	0
	1

	
	1. Khái quát về nguồn nhân lực trong du lịch




1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch


	2
	2
	0
	0

	
	2. Lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch 



2.1. Đặc điểm lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch

2.2. Yêu cầu đối với người lao động trong ngành kinh doanh du lịch 


	2
	2
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	30
	28
	0
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ lý thuyết.

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu. 
Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

Mục tiêu:

· Trình bày được đối tượng nghiên cứu của môn học và phương pháp nghiên cứu môn học.

· Xác định được nội dung của môn học

· Chủ động trong quá trình áp dụng các phương pháp nghiên cứu môn học trong học tập.

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học.

2. Nội dung của môn học.

3. Phương pháp nghiên cứu môn học.

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học.

Chương 1: Khái quát về hoạt động du lịch


Thời gian: 15 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch, các loại hình du lịch, nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch, thời vụ du lịch.

- Phân biệt được một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu.

- Vận dụng được kiến thức đã học vào xác định nhu cầu du lịch, khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch.

- Tự hào về ngành du lịch Việt Nam; nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong tìm hiểu hoạt động du lịch.


Nội dung chương:










1. Quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam










1.1. Quá trình hình thành và phát triển du lịch trên thế giới

1.2. Quá trình hình thành và phát triển du lịch của Việt Nam

2. Một số khái niệm cơ bản





2.1. Du lịch

2.2. Khách du lịch

2.3. Một số khái niệm khác

3. Các loại hình du lịch tiêu biểu






3.1. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ

3.2. Phân loại theo mục đích chuyến đi

3.3. Phân loại theo thời gian của chuyến đi

3.4. Phân loại theo phương thức hợp đồng

3.5. Phân loại theo tài nguyên du lịch

4. Nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch



4.1. Nhu cầu du lịch

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các loại nhu cầu du lịch

4.2. Sản phẩm du lịch

4.2.1. Khái niệm và các loại sản phẩm du lịch

4.2.2. Đặc điểm của sản phẩm du lịch

5. Thời vụ du lịch







5.1. Khái niệm 

5.2. Đặc điểm của thời vụ du lịch

5.3. Các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

5.4. Một số biện pháp khắc phục sự bất lợi của thời vụ du lịch

6. Một số loại hình cơ sở lưu trú du lịch tiêu biểu               

6.1. Hotel

6.2. Motel

6.3. Làng du lịch

6.4. Camping

6.5. Tàu Du lịch

6.6. Caraval

6.7. Bungalow

6.8. Resort

6.9. Homestays

Kiểm tra









Chương 2: Các điều kiện để phát triển du lịch 

Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được các điều kiện chung và điều kiện đặc trưng để phát triển du lịch.

- Phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế, văn hoá - xã hội, môi trường tự nhiên.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

- Có thái độ hợp tác, nghiêm túc và cách nhìn tổng quát, khách quan về du lịch  trong mối quan hệ với các lĩnh vực khác.


Nội dung chương:










1. Các điều kiện để phát triển du lịch



1.1. Các điều kiện chung

1.1.1. 
Tình hình an ninh chính trị - an toàn xã hội

1.1.2.
Điều kiện kinh tế

1.1.3. Chính sách phát triển du lịch

1.1.4.
Các điều kiện làm nảy sinh nhu cầu du lịch

1.2. Các điều kiện đặc trưng

1.2.1. 
Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. 
Tài nguyên du lịch nhân văn

1.2.3. 
Sự sẵn sàng đón tiếp khách

1.2.4. 
Các sự kiện đặc biệt

2. Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác


2.1. Mối quan hệ giữa du lịch và kinh tế

2.1.1. Tác động của du lịch đến nền kinh tế

2.1.2. Vai trò của nền kinh tế đối với sự phát triển du lịch

2.2. Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá - xã hội

2.2.1. Tác động của du lịch đối với văn hóa - xã hội

2.2.2. Vai trò của văn hóa - xã hội đối với du lịch

2.3. Mối quan hệ giữa du lịch và môi trường tự nhiên

2.3.1. Tác động của du lịch đối với môi trường tự nhiên

2.3.2. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với du lịch

Kiểm tra







Chương 3: Nguồn nhân lực du lịch











Thời gian: 5 giờ



Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm nguồn nhân lực du lịch.

- Phân biệt được các nhóm lao động trong ngành du lịch

- Giải thích được đặc điểm lao động trong ngành du lịch.

- Trình bày được các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

- Tích cực học tập nâng cao hiểu biết về các ngành nghề trong ngành du lịch cũng như rèn luyện các kỹ năng chuyên môn phù hợp. 

Nội dung chương:


1. Khái quát về nguồn nhân lực trong du lịch




1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch

1.2.1. Nhóm lao động làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

1.2.2. Nhóm lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành du lịch

1.2. 3. Nhóm lao động làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch

2. Lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch 



2.1. Đặc điểm lao động nghiệp vụ trong kinh doanh du lịch

2.2. Yêu cầu đối với người lao động trong ngành kinh doanh du lịch 

Kiểm tra









IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học:

- Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn lắp, đủ ánh sáng.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, loa trợ giảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Tổng quan du lịch,


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 

- Flip chart, bút dạ, giấy khổ A2, A4...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập.


+ Thư viện nhà trường.


- Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học.


+ Đối với người học: Tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của môn học ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5; 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung đánh giá: 

- Kiến thức:

+ Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hoạt động du lịch trên thế giới và Việt Nam.

+ Trình bày những khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch.

+ Xác định các loại nhu cầu du lịch và sản phẩm du lịch.

+ Trình bày các điều kiện để phát triển du lịch.

+ Trình bày các yêu cầu đối với lao động trong ngành du lịch

- Kỹ năng: 

+ Giải thích các nhân tố tác động đến tính thời vụ của hoạt động du lịch

+ Phân tích mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác.

+ Phân biệt các nhóm lao động trong ngành du lịch.

+ Giải thích các đặc điểm lao động trong ngành du lịch.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nhận thức đúng đắn về ngành du lịch.

+ Rèn luyện được thái độ cởi mở, tận tình, linh hoạt, hợp tác, nghiêm túc và trách nhiệm của nhân viên ngành Du lịch.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

2. Phương pháp đánh giá: 

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
	60 phút

	2
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
	60 phút



- Kiểm tra kết thúc môn học: hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm


- Thang điểm 10.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình áp dụng cho sinh viên Cao đẳng Quản trị Lữ hành.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải, thảo luận, chiếu hình ảnh - clip minh họa.

+ Hướng dẫn tự học,

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch hoặc tương đương.

+ Có kiến thức thực tế về ngành du lịch.

+ Được học các lớp nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của trình độ đào tạo, có khả năng truyền đạt cho người học.

+ Giáo viên  trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để sinh viên ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

- Đối với người học:

+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Chương 1: Khái niệm; phân loại; nhu cầu; sản phẩm du lịch và thời vụ du lịch.

- Chương 2: Mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác; các điều kiện phát triển du lịch.

- Chương 3: Phân loại nguồn nhân lực trong du lịch; đặc điểm và yêu cầu của lao động trong ngành du lịch.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

-  Trần Thị Mai - Giáo trình Tổng quan du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006.

- Vũ Đức Minh - Tổng quan du lịch, NXB Giáo dục - 1999.

- Trần Đức Thanh - Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2000.

- Trần Thị Thúy Lan, Nguyễn Đình Quang - Giáo trình Tổng quan du lịch, NXB Hà Nội - 2005.

- Nguyễn Vũ Hà, Đoàn Mạnh Cương - Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006

- Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà - Giáo trình Kinh tế Du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2004.

- Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương - Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2004.

- Hồ Lý Long - Giáo trình Tâm lý khách du lịch, NXB Lao động - Xã hội Hà Nội - 2006.

- Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long - Tài nguyên du lịch, NXB Giáo dục - 2007.

- Luật du lịch - NXB Chính trị Quốc gia - 2005

- www.vietnamtoursm.gov.vn
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giao tiếp trong du lịch 

Mã môn học: MH 08
 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Giao tiếp trong du lịch

	Mã môn học: MH 08
	

	Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ
	


(Lý thuyết: 28  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí:

+ Giao tiếp trong kinh doanh là môn học thuộc nhóm các môn học, mô đun cơ sở trong chương trình khung trình độ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch.
- Tính chất:

 + Giao tiếp trong kinh doanh là môn học tích hợp lý thuyết với thực hành.

+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn học.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 


- Kiến thức:

+ Trình bày được bản chất của giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp. 

+ Trình bày được các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao

+ Mô tả được tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới


- Kỹ năng:

   + Hiểu và vận dụng các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao.

   + Hiểu và vận dụng những kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng nghe, nói, viết, phỏng vấn xin việc một cách hiệu quả.

   + Hiểu được các tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới và vận dụng được trong một số tình huống giao tiếp.

    + Từng bước rèn luyện để hình thành được phong cách giao tiếp văn minh lịch sự của người làm du lịch nói chung và trong lĩnh vực hướng dân du lịch nói riêng.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tôn trọng sự khác  biệt về văn hóa khi giao tiếp với những đối tượng khác nhau


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tìm hiểu, nghiên cứu tỉ mỉ về văn hóa giao tiếp của từng nước


+ Tuân thủ các quy tắc, lễ nghi trong quá trình giao tiếp với khách hàng

              + Nhanh nhẹn, linh hoạt khi giao tiếp với khách hàng
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, chương tập
	Kiểm tra*  

	
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Khái quát về hoạt động giao tiếp
	10
	6
	3
	1

	
	1. Bản chất của giao tiếp
   

1.1. Giao tiếp là gì?

1.2. Quá trình giao tiếp

1.3. Các loại hình giao tiếp
	3
	3
	0
	0

	
	2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp

2.1. Ngôn ngữ nói

2.2. Ngôn ngữ viết

2.3. Ngôn ngữ biểu cảm
	5
	2,5
	2,5
	0

	
	3. Một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp


3.1.Thích được giao tiếp với người khác

3.2. Thích được người khác khen và quan tâm đến mình

3.3. Con người ai cũng thích cái đẹp

3.4. Thích tò mò, thích điều mới lạ, thích những cái mà mình không có, có một rồi lại muốn có hai.

3.5. Con người luôn sống bằng biểu tượng và yêu thích kỷ niệm

3.6. Con người luôn đặt niềm tin và hi vọng vào điều mình đang theo đuổi

3.7. Con người luôn luôn tự mâu thuẫn với chính mình

3.8. Con người thích tự khẳng định mình, thích được người khác đánh giá về mình, thích tranh đua.
	1
	0,5
	0,5
	0

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	
	
	

	2
	Chương 2: Nghi thức giao tiếp xã giao
	7
	3
	3
	1

	
	1.Nghi thức gặp gỡ, làm quen

1.1. Chào hỏi

1.2. Giới thiệu làm quen

1.3. Bắt tay

1.4. Danh thiếp

1.5. Ôm hôn

1.6. Tặng hoa

1.7. Khoát tay

1.8. Mời nhảy
	4
	1,5
	2,5
	0

	
	2. Nghi thức xử sự trong giao tiếp

2.1. Ra vào cửa

2.2. Lên xuống cầu thang

2.3. Sử dụng thang máy

2.4. Áo khoác ngoài

2.5. Châm thuốc xã giao

2.6. Quà tặng

2.7. Tiếp xúc nơi công cộng
	2
	1,5
	0,5
	0

	3
	Chương 3: Các kỹ năng giao tiếp trong du lịch
	18
	10
	7
	1

	
	1. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu

1.1. Diện mạo con người

1.2. Mỉm cười/Nụ cười

1.3. Tự tin

1.4. Chủ động/cá tính
	3
	2
	1
	0

	
	2. Kỹ năng nói trước đám đông

2.1. Chuẩn bị

2.2. Thực hiện bài nói

2.3. Kết thúc bài nói
	4
	2
	2
	0

	
	3. Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc

3.1. Trước khi đi phỏng vấn

3.2. Khi đi phỏng vấn

3.3. Sau khi phỏng vấn
	3
	2
	1
	0

	
	4 . Kỹ năng giao tiếp quan điện thoại

4.1. Người gọi điện thoại

4.2. Người nhận điện thoại
	3
	2
	1
	0

	
	5. Kỹ năng nghe có hiệu quả trong giao tiếp

5.1. Lợi ích của việc biết lắng nghe người khác

5.2. Lắng nghe hiệu quả trong giao tiếp
	2
	1
	1
	0

	
	6. Kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh du lịch

6.1. Phân loại thư tín

6.2. Kết cấu thư tín

6.3. Nguyên tắc và cách thức viết thư
	2
	1
	1
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	1
	
	
	

	4
	Tập quán giao tiếp tiêu  biểu trên thế giới
	10
	9
	1
	0

	
	1. Tập quán giao tiếp theo tôn giáo

1.1. Phật giáo 

1.2. Hồi giáo 

1.3. Cơ đốc giáo 
	2
	1,5
	0,5
	0

	
	2. Tập quán giao tiếp theo vùng lãnh thổ

2.1.Tập quán giao tiếp người Châu Á

2.2.Tập quán giao tiếp người Châu Âu
	8
	7,5
	0,5
	0

	
	Cộng
	45
	28
	15
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

                      
                                             

Chương 1: Khái quát về hoạt động giao tiếp 


     

                                                                                          Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm của giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, mục đích của giao tiếp.

- Xác định được các vai trong giao tiếp và các loại hình giao tiếp.

- Xác định các yêu cầu cơ bản khi sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.

- Giải thích được một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp

- Tích cực, chủ động, hợp tác trong giao tiếp

1. Bản chất của giao tiếp
    






1.1. Khái niệm giao tiếp và kỹ năng giao tiếp

1.1.1. Khái niệm giao tiếp

1.1.2. Khái niệm kỹ năng giao tiêp

1.2. Quá trình giao tiếp

1.2.1. Sơ đồ của quá trình giao tiếp

1.2.2. Các yếu tố của quá trình giao tiếp

1.3. Các loại hình giao tiếp

1.3.1. Phân loại giao tiếp theo tính chất của giao tiếp

1.3.2. Phân loại giao tiếp theo quy cách giao tiếp

1.3.3. Phân loại giao tiếp theo vị thế

1.3.4. Phân loại giao tiếp theo số lượng người tham gia giao tiếp và tính chất mối quan hệ giữa họ.

2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp

2.1. Ngôn ngữ nói

2.1.1. Âm giọng

2.1.2. Ngôn từ

2.2. Ngôn ngữ viết

2.3. Ngôn ngữ biểu cảm

2.3.1. Ánh mắt, nét mặt, nụ cười

2.3.2. Trang phục, trang điểm và trang sức

2.3.3. Tư thế, động tác

2.3.4. Khoảng cách, vị trí

3. Một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp



3.1. Thích được giao tiếp với người khác

3.2. Thích được người khác khen và quan tâm đến mình

3.3. Con người ai cũng thích cái đẹp

3.4. Thích tò mò, thích điều mới lạ, thích những cái mà mình không có, có một lại muốn có hai

3.5. Con người luôn sống bằng biểu tượng và yêu thích kỷ niệm

3.6. Con người luôn đặt niềm tin và hi vọng vào điều mình đang theo đuổi

3.7. Con người luôn luôn tự mâu thuẫn với chính mình

3.8. Con người thích tự khẳng định mình, thích được người khác đánh giá về mình, thích tranh đua.


Bài kiểm tra số 1

Chương 2: Nghi thức giao tiếp xã giao


  
  

 Thời gian: 7 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung các nguyên tắc trong các nghi thức giao tiếp cơ bản: nghi thức gặp gỡ làm quen, nghi thức xử sự trong giao tiếp, nghi thức tổ chức tiếp xúc và chiêu đãi, trang phục khi giao tiếp.

- Vận dụng các nguyên tắc trong các nghi thức gặp gỡ, làm quen; nghi thức xử sự trong giao tiếp.

1. Nghi thức gặp gỡ, làm quen





1.1. Chào hỏi

- Thời điểm

- Cách thức chào hỏi

- Nguyên tắc chào hỏi

1.2. Giới thiệu làm quen

-  Giới thiệu làm quen khi có người thứ ba

- Tự giới thiệu về bản thân, nhóm người

1.3. Bắt tay

- Thời điểm bắt tay

- Cách thức bắt tay

- Nguyên tắc bắt tay

1.4. Danh thiếp

-Mục đích sử dụng danh thiếp

- Cách thứ sử dụng danh thiếp

1.5. Ôm hôn

1.6. Tặng hoa

1.7. Khoát tay

1.8. Mời nhảy

2. Nghi thức xử sự trong giao tiếp






2.1. Ra vào cửa

2.2. Lên xuống cầu thang

2.3. Sử dụng thang máy

2.4. Áo khoác ngoài

2.5. Châm thuốc xã giao

2.6. Quà tặng

2.7. Tiếp xúc nơi công cộng

Chương 3: Các kỹ năng giao tiếp trong du lịch 
    
               

 Thời gian: 18 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình bày được những yêu cầu thực hiện kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, nghe, nói, viết, trả lời phỏng vấn xin việc, giao tiếp qua điện thoại hiệu quả trong môi trường kinh doanh du lịch.

-Tạo ấn tượng ban đầu khi giao tiếp với khách hàng

- Phân tích được lợi ích của việc lắng nghe, những thói quen xấu trong lắng nghe cần tránh.

- Thực hiện tốt các kỹ năng nói, nghe, trả lời phỏng vấn, giao tiếp điện thoại và viết thư tín hiệu quả trong kinh doanh.

- Luôn tự giác, chủ động rèn luyện kỹ năng nghe, nói, viết, trả lời phỏng vấn hiệu quả.

1. Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu

1.1. Diện mạo con người

- Vệ sinh cá nhân

- Trang phục

- Tư thế

1.2. Mỉm cười/Nụ cười

-Thời điểm

- Cách mỉm cười

1.3. Tự tin

1.4. Chủ động/cá tính

2. Kỹ năng nói trước đám đông

2.1. Chuẩn bị

2.1.1. Phân tích khán giả

2.1.2. Chuẩn bị nội dung 

2.1.3. Tập luyện

2.2. Thực hiện bài nói

2.2.1. Mở đầu ấn tượng

2.2.2. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

2.2.2. Những điều cần lưu ý khi nói trước đám đông

2.3. Kết thúc bài nói

- Tổng kết lại nội dung nói

- Trả lời câu hỏi

- Rút kinh nghiệm

3. Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc

3.1. Trước khi đi phỏng vấn

3.1.1. Chuẩn bị hồ sơ

3.1.2. Tìm hiểu thông tin về công ty mình ứng tuyển

3.1.3. Dự đoán các câu hỏi có thể gặp phải trong quá trình phỏng vấn

3.1.4. Trang phục

3.2. Khi đi phỏng vấn

Chú ý thời gian, trang phục, cách giao tiếp, điện thoại,…

3.3. Sau khi phỏng vấn

Giữ thông tin liên lạc hoặc chủ động viết thư cảm ơn

4. Kỹ năng giao tiếp quan điện thoại

4.1. Người gọi điện thoại

4.1.1. Chuẩn bị gọi điện thoại

4.1.2. Khi gọi điện thoại

4.1.3. Kết thúc cuộc gọi

4.2. Người nhận điện thoại

- Khi nhấc máy

- Chuẩn bị giấy bút

- Cần chú ý trước khi kết thúc

5. Kỹ năng nghe có hiệu quả trong giao tiếp

5.1. Lợi ích của việc biết lắng nghe người khác

-Thỏa mãn nhu cầu người nói

- Thu thập thông tin

- Giải quyết vấn đề

- Hạn chế sai lầm trong giao tiếp,…

5.2. Lắng nghe hiệu quả trong giao tiếp

- Tạo không khí bình đẳng, cởi mở

- Bộc lộ sự quan tâm

- Gợi mở

-Phản ánh lại

6. Kỹ năng viết thư tín trong kinh doanh du lịch

6.1. Phân loại thư tín

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Phân loại

6.2. Kết cấu thư tín

6.2.1. Nội dung

6.2.2. Hình thức

6.3. Nguyên tắc và cách thức viết thư

6.3.1. Nguyên tắc viết thư tín

6.3.2. Cách thức viết thư tín

Bài kiểm tra số 2

Chương 4: Tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới
               

Thời gian: 10 giờ 


Mục tiêu: 

- Trình bày được đặc điểm của các các kỹ năng giao tiếp tiêu biểu theo tôn giáo và theo vùng lãnh thổ.

- Phân biệt được tập quán giao tiếp của người theo Phật giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo.

- So sánh và chỉ ra sự khác biệt trong tập quán giao tiếp của người Châu Á, Châu Âu, Mỹ và Nam Mỹ.

- Nhận thức đúng đắn về ứng xử chuyên nghiệp và linh hoạt trong giao tiếp với khách du lịch đến từng các vùng lãnh thổ khác nhau hoặc theo các tôn giáo khác nhau.

1. Tập quán giao tiếp theo tôn giáo

1.1. Phật giáo 

- Lịch sử

- Ảnh hưởng

1.2. Hồi giáo 

- Lịch sử

- Ảnh hưởng

1.3. Cơ đốc giáo 

- Lịch sử

- Ảnh hưởng

2. Tập quán giao tiếp theo vùng lãnh thổ




2.1. Tập quán giao tiếp người Châu Á

2.1.1.
Đặc điểm chung về tập quán giao tiếp người Châu Á

2.1.2.
Tập quán giao tiếp một số nước tiêu biểu

2.2.
Tập quán giao tiếp người Châu Âu

2.2.1.
Đặc điểm chung về tập quán giao tiếp người Châu Âu

2.2.2.
Tập quán giao tiếp một số nước tiêu biểu

2.3. Tập quán giao tiếp các nước Nam Mỹ và người Mỹ

2.3.1. Tập quán giao tiếp một số nước Nam Mỹ

2.3.2.
Tập quán giao tiếp người Mỹ




 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:


- Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Giao tiếp trong du lịch


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh


- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, clip chart, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường



- Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết môn học 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Môn học: tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của MH ; hoàn thành đủ sô chương kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:


- Kiến thức:

+ Trình bày được bản chất của giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp, một số đặc điểm cơ bản của tâm lý con người trong giao tiếp. 

+ Trình bày được các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao

+ Mô tả được tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới


- Kỹ năng:

   + Hiểu và vận dụng các nguyên tắc, cách thức trong nghi thức giao tiếp xã giao.

   + Hiểu và vận dụng những kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu, kỹ năng nghe, nói, viết, phỏng vấn xin việc một cách hiệu quả.

   + Hiểu được các tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới và vận dụng được trong một số tình huống giao tiếp.

    + Từng bước rèn luyện để hình thành được phong cách giao tiếp văn minh lịch sự của người làm du lịch nói chung và trong lĩnh vực hướng dân du lịch nói riêng.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tôn trọng sự khác  biệt về văn hóa khi giao tiếp với những đối tượng khác nhau


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tìm hiểu, nghiên cứu tỉ mỉ về văn hóa giao tiếp của từng nước


+ Tuân thủ các quy tắc, lễ nghi trong quá trình giao tiếp với khách hàng

              + Nhanh nhẹn, linh hoạt khi giao tiếp với khách hàng
2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	 1 giờ

	2
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	3
	Kiểm tra lý thuyết
	 1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình áp dụng cho người học trình độ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Phương pháp giảng dạy: 

+ Trong khi giảng dạy giáo viên có thể áp dụng kết hợp các phương pháp giảng dạy lý thuyết như: diễn giảng, quy nạp, nêu vấn đề, có sơ đồ hình vẽ minh hoạ.

+ Kết hợp dạy lý thuyết với rèn luyện kỹ năng thực hành các nghi thức, tổ chức thảo luận theo nhóm các bài tập xử lý tình huống.

- Đối với giáo viên:

+ Trên cơ sở chương trình môn học phải nghiên cứu tài liệu để viết bài giảng.

+ Chuẩn bị sưu tầm sơ đồ, tranh ảnh, hình họa để minh hoạ nội dung bài giảng. 

+ Xây dựng những bài tập tình huống để sinh viên thực hành và rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống.

- Đối với người học: Để tiếp thu tốt những kiến thức chung về hoạt động giao tiếp, ứng xử, sinh viên phải:

+ Tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia xây dựng bài giảng, giải quyết những tình huống trong bài tập do giáo viên hay sinh viên trong lớp đưa ra.

+ Tự quan sát, tạo môi trường thuận lợi, vận dụng những kiến thức đã học trong thực tế cuộc sống và công việc.

+ Từng bước hình thành kỹ năng giao tiếp thông thường và kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chương 1 (phần 1,2), chương 2, 3, 4.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Dương Thị Liễu, Bài Giảng Kỹ năng thuyết trình, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008.

- Chu Văn Đức, Giáo trình Kỹ năng giao tiếp, NXB Hà Nội, 2005

- Trần Thị Thu Hà, Giáo trình Giao tiếp trong kinh doanh, NXB Hà Nội, 2006.

- Vũ Thị Phượng, Giao tiếp trong kinh doanh, NXB Tài Chính, 2004.

- Đinh Văn Đáng, Kỹ năng giao tiếp, NXB Lao động Xã hội, 2006.

- Trịnh Xuân Dũng, Đinh Văn Đáng, Kỹ năng giao tiếp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

- Lê Đăng Lăng, Kỹ năng quản trị bán hàng, NXB Thống Kê, 2009.

- Phạm Mai Hương, Nghệ thuật kinh doanh và ứng xử văn hóa một số nước trên thế giới, NXB Văn hóa Thông tin, 2005.

- Tùng Linh, Nghệ thuật chăm sóc khách hàng, NXB Từ điển Bách khoa, 2005.

- Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba, Tài hùng biện của các nguyên thủ quốc gia, NXB Thanh Niên, 2009.

- Đỗ Thị Thu Hoài, Văn hóa doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2009.

- www.tailieu.vn
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Marketing du lịch 

Mã môn học: MH 09

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên mô đun: Marketing du lịch

Mã mô đun: MH 09


Thời gian thực hiện mô đun: 30 giờ
(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất môn học: 

- Vị trí:
+ Marketing du lịch là môn học thuộc nhóm các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị Lữ hành.

+ Marketing du lịch được bố trí giảng dạy sau khi đã học môn Tổng quan du lịch, Giao tiếp trong du lịch...
- Tính chất: 

+ Tổng quan du lịch là môn học lý thuyết.

+Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. Mục tiêu môn học: 

- Kiến thức:

+ Trình bày được một số khái niệm cơ bản của Maketing du lịch, vai trò và các hoạt động marketing trong kinh doanh du lịch.

+Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường du lịch

- Kỹ năng: 

+ Nghiên cứu được thị trường du lịch và lựa chọn được thị trường mục tiêu.


+ Xây dựng và thực hiện được các chính sách sản phẩm, giá, phân phối và quảng bá sản phẩm du lịch.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo,cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

III. Nội dung môn học: 

2. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên ch​ương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*    (LT hoặc TH)

	1
	Mở đầu


	
	
	
	

	2
	Chương 1: Khái quát chung về marketing du lịch
	2
	2
	0
	0

	
	1. Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động Marketing

1.1. Nhu cầu 

1.2. Mong muốn 

1.3. Cầu

1.4. Trao đổi 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Marketing du lịch



2.1. Khái niệm Marketing du lịch

2.2. Vai trò của Marketing du lịch

2.3. Các hoạt động Marketing trong kinh doanh du lịch.
	1
	1
	0
	0

	3
	Chương 2: Thị trường du lịch 


	7
	7
	0
	0

	
	1. Thị trường du lịch



1.1. Khái niệm thị trường du lịch

1.2. Đặc điểm của thị trường du lịch

1.3. Phân loại của thị trường du lịch
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	2. Cung và cầu trên thị trường du lịch


2.1. Cung du lịch và các đặc trưng của cung du lịch

2.2. Cầu du lịch và các đặc trưng của cầu du lịch
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	3. Các bước nghiên cứu thị trường du lịch

3.1. Phát hiện và hình thành mục tiêu nghiên cứu

3.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

3.3. Thu thập thông tin

3.4. Xử lý thông tin

3.5. Báo cáo kết quả.
	2
	2
	0
	0

	
	4. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu


4.1. Phân đoạn thị trường

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các căn cứ để phân đoạn thị trường trong Marketing du lịch

4.2.Lựa chọn thị trường mục tiêu

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu


	2
	2
	0
	0

	3
	Chương 3: Chính sách sản phẩm trong du lịch


	5
	4
	0
	1

	
	1. Khái quát chung về chính sách sản phẩm



1.1. Khái niệm chính sách sản phẩm 

1.2. Vai trò của chính sách sản phẩm
	1
	1
	0
	0

	
	2. Nội dung của chính sách sản phẩm du lịch du lịch

2.1. Chu kỳ sống của sản phẩm du lịch

2.2. Quản lý chất lượng sản phẩm

2.3. Các bước xây dựng sản phẩm mới
	3
	3
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	0
	0
	1

	4
	Chương 4: Chính sách giá trong du lịch 
	6
	6
	0
	0

	
	1. Khái quát chung về chính sách giá


1.1. Khái niệm giá

1.2. Khái niệm về chính sách giá

1.3. Vai trò của chính sách giá
	1
	1
	0
	0

	
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá




2.1. Các yếu tố bên trong

2.2. Các yếu tố bên ngoài
	1
	1
	0
	0

	
	3. Nội dung của chính sách giá


3.1. Các bước xác định mức giá bán cơ bản

3.2. Thay đổi, điều chỉnh mức giá cơ bản

3.3. Một số phương pháp xác định giá trong du lịch 


	4
	4
	0
	0

	5
	Chương 5: Chính sách phân phối trong du lịch


	3
	3
	0
	0

	
	1. Khái quát chung về chính sách phân phối 



1.1. Khái niệm phân phối và kênh phân phối

1.2. Vai trò của kênh phân phối


	1
	1
	0
	0

	
	2. Kênh phân phối trong kinh doanh du lịch                          

2.1. Phân loại kênh phân phối

2.2. Các loại kênh phân phối trong kinh doanh du lịch
	2
	2
	0
	0

	6
	Chương 6: Chính sách xúc tiến quảng bá và tổ chức bán hàng trong du lịch 
	7
	6
	0
	1

	
	1. Khái quát chung về hoạt động xúc tiến quảng bá trong du lịch


1.1. Khái niệm xúc tiến du lịch

1.2. Mục tiêu của xúc tiến du lịch

1.3.Các nguyên tắc trong xúc tiến quảng bá du lịch
	2
	2
	0
	0

	
	2. Các hình thức xúc tiến quảng bá trong du lịch                   

2.1. Quảng cáo

2.2. Khuyến khích tiêu thụ

2.3.Quan hệ công chúng


	3
	3
	0
	0

	
	3. Các hình thức bán hàng trong du lịch

	1
	1
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	1
	0
	0
	1

	Cộng
	30
	28
	0
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra đ​ược tính vào giờ lý thuyết.

Mở đầu:
Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học

Mục tiêu:

· Trình bày được đối tượng nghiên cứu của môn học và phương pháp nghiên cứu môn học.

· Xác định được kết cấu và nội dung của môn học

· Chủ động trong quá trình áp dụng các phương pháp nghiên cứu môn học trong học tập.

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

2. Kết cấu và nội dung của môn học

3. Phương pháp nghiên cứu môn học

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học.

Ch​ương 1:Khái quát chung về Marketing du lịch











Thời gian: 2giờ
Mục tiêu: 

- Trình  bày được các khái niệm cơ bản của marketing và marketing du lịch;

- Xác định được các hoạt động Marketing trong kinh doanh du lịch.
- Giải thích được vai trò của marketing du lịch;

- Hình thành nhận thức đúng đắn về marketing trong hoạt động du lịch.

Nội dung của chương:

1. Một số khái niệm cơ bản trong hoạt động Marketing

1.1. Nhu cầu 

1.2. Mong muốn 

1.3. Cầu

1.4. Trao đổi 

2. Marketing du lịch



2.1. Khái niệm Marketing du lịch

2.2. Vai trò của Marketing du lịch

2.3. Các hoạt động Marketing trong kinh doanh du lịch.


Ch​ương 2: Thị trường du lịch











Thời gian:7 giờ
Mục tiêu: 


- Trình bày được các khái niệm về: thị trường, cung, cầu của thị trường du lịch, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu;


- Phân tích được đặc điểm của thị trường du lịch;


- Phân tích được các đặc trưng của cung và cầu trên thị trường du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường du lịch;


- Giải thích được các tiêu thức phân đoạn thị trường;


- Liệt kê được các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu;

- Phân đoạn được thị trường và lựa chọn được thị trường mục tiêu;

- Tuân thủ đúng các phương pháp nghiên cứu thị trường du lịch, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu;

- Nghiêm túc, tự giác và hình thành nhận thức đúng đắn về thị trường du lịch.

1. Thị trường du lịch





1.1. Khái niệm thị trường du lịch

1.2. Đặc điểm của thị trường du lịch

1.3. Phân loại của thị trường du lịch

2. Cung và cầu trên thị trường du lịch


2.1. Cung du lịch và các đặc trưng của cung du lịch

2.2. Cầu du lịch và các đặc trưng của cầu du lịch

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu trên thị trường du lịch

3. Các bước nghiên cứu thị trường du lịch

3.1. Phát hiện và hình thành mục tiêu nghiên cứu

3.2. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu

3.3. Thu thập thông tin

3.4. Xử lý thông tin

3.5. Báo cáo kết quả.



4. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu


4.1. Phân đoạn thị trường

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các căn cứ để phân đoạn thị trường trong Marketing du lịch

4.2.Lựa chọn thị trường mục tiêu

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu

Ch​ương 3. Chính sách sản phẩm trong du lịch











Thời gian: 5giờ
Mục tiêu: 


- Trình bày được khái niệm chính sách sản phẩm du lịch và nội dung của chính sách sản phẩm du lịch;

- Trình bày được các đặc điểm của các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm du lịch;


- Trình bày được khái niệm và vai trò của hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm;

- Áp dụng được các bước xây dựng sản phẩm mới trong thực tế nghề nghiệp.

- Hình thành nhận thức đúng đắn về chính sách sản phẩm trong du lịch.

Nội dung của chương:

1. Khái quát chungvề chính sách sản phẩm



1.1. Khái niệm chính sách sản phẩm 

1.2. Vai trò của chính sách sản phẩm

2. Nội dung của chính sách sản phẩm du lịch du lịch

2.1. Chu kỳ sống của sản phẩm du lịch

2.2. Quản lý chất lượng sản phẩm

2.3. Các bước xây dựng sản phẩm mới

Kiểm tra

Chương 4. Chính sách giá trong du lịch











Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và vai trò của chính sách giá;


- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá trong du lịch;


- Liệt kê được các bước xác định mức giá bán cơ bản và thay đổi, điều chỉnh mức giá cơ bản;
- Vận dụng được một số phương pháp xác định giá cho sản phẩm trong du lịch thực tế;

- Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi đưa ra các chính sách giá và ý thức được tầm quan trọng của chính sách giá trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Nội dung của chương

1. Khái quát chung về chính sách giá


1.1. Khái niệm giá

1.2. Khái niệm chính sách giá

1.3. Vai trò của chính sách giá

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá




2.1. Các yếu tố bên trong

2.2. Các yếu tố bên ngoài

3. Nội dung của chính sách giá


3.1. Các bước xác định mức giá bán cơ bản

3.2. Thay đổi, điều chỉnh mức giá cơ bản

3.3. Một số phương pháp xác định giá trong du lịch 

Chương 5. Chính sách phân phối trong du lịch











Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm, vai trò của kênh phân phối;

- Trình bày được nội dung của chính sách phân phối trong du lịch;

- Phân loại được các kênh phân phối
- Trình bày được kênh phân phối trong kinh doanh du lịch;
- Thiết lập được kênh phân phối cho doanh nghiệp du lịch;


- Nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ khi đề xuất chính sách phân phối của sản phẩm du lịch.

Nội dung của chương:

1. Khái quát chung về chính sách phân phối 



1.1. Khái niệm phân phối và kênh phân phối

1.2. Vai trò của kênh phân phối

2. Kênh phân phối trong kinh doanh du lịch                          

2.1. Phân loại kênh phân phối

2.1.1. Kênh phân phối trực tiếp

2.1.2. Kênh phân phối gián tiếp

2.2. Các loại kênh phân phối trong kinh doanh du lịch

Chương 6: Chính sách xúc tiến quảng bá và tổ chức bán hàng trong du lịch











Thời gian: 7giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và vai trò của xúc tiến du lịch;

- Trình bày được các nguyên tắc của xúc tiến quảng bá du lịch;

- Liệt kê được quy trình các hình thức bán hàng trong du lịch;

- Vận dụng được các hình thức xúc tiến quảng bá trong hoạt động du lịch;

- Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến trong kinh doanh du lịch.
Nội dung của chương:

1. Khái quát chung về hoạt động xúc tiến quảng bá trong du lịch


1.1. Khái niệm xúc tiến du lịch

1.2. Vai trò của xúc tiến du lịch

1.3.Các nguyên tắc trong xúc tiến quảng bá du lịch

2. Các hình thức xúc tiến quảng bá trong du lịch                   

2.1. Quảng cáo

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Các hình thức quảng cáo

2.2. Khuyến khích tiêu thụ







2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Nội dung của hoạt động khuyến khích tiêu thụ

2.3.Quan hệ công chúng







2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Nội dung của hoạt động quan hệ công chúng

3. Các hình thức bán hàng trong du lịch


Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học:

- Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn lắp, đủ ánh sáng.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, loa trợ giảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Tổng quan du lịch,


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 

- Flip chart, bút dạ, giấy khổ A2, A4...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập.


+ Thư viện nhà trường.


- Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học.


+ Đối với người học: 

- Tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của môn học ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5; 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nôi dung đánh giá

- Kiến thức:

+ Trình bày một số khái niệm cơ bản của Maketing du lịch, vai trò và các hoạt động marketing trong kinh doanh du lịch.

+Trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường du lịch

- Kỹ năng: 

+ Nghiên cứu thị trường du lịch và lựa chọn được thị trường mục tiêu.


+ Xây dựng và thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phân phối và quảng bá sản phẩm du lịch.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo,cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

2.Phương pháp đánh giá:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm.
	60 phút

	2
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm.
	60 phút



- Kiểm tra kết thúc môn học: hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm


- Thang điểm 10.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình áp dụng cho sinh viên Cao đẳng Quản trị Lữ hành.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải, thảo luận, chiếu hình ảnh - clip minh họa.

+ Hướng dẫn tự học,

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm.

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch hoặc marketing.

+ Có kiến thức thực tế về ngành du lịch.

+ Được học các lớp nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của trình độ đào tạo, có khả năng truyền đạt cho người học.

+ Giáo viên  trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan. Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để sinh viên ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

- Đối với người học:

+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.

3. Những ch​ương trọng tâm ch​ương trình cần chú ý: 


Từ chương 2 đến chương 6.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Nguyễn Trùng Khánh - Giáo trình Marketing du lịch, NXB Lao động Xã hội - 2006.

- Hà Khánh Nam Giao - Giáo trình Marketing du lịch, NNB Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

- Diệp Anh, Minh Đức – Marketing hiện đại, NXB Lao động Xã hội - 2008.

- Philip Koller - Marketing căn bản.

- Ngô Minh Cách, Đào Thị Minh Thanh – Quản trị Marketing , NXB Tài Chính, 2009.

- Trương Đình Chiến – Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

- Nguyễn Viết Lâm – Nghiên cứu Marketing những bài tập tình huống, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2006.

- Nguyễn Văn Lưu –Thị trường du lịch, NXB Lao động Xã hội – 2009.

- Tổng cục du lịch – Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến du lịch  - 2012.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tâm lý khách du lịch
Mã môn học: MH 10

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Môn học: Tâm lý khách Du lịch

Mã môn học: 
  MH 10
	Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ
	


(Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí:

- Tâm lý khách du lịch là môn học thuộc nhóm các môn học, mô đun cơ sở trong chương trình dạy nghề đào tạo trình độ Cao đẳng nghề “Hướng dẫn du lịch”. 


- Là môn học cơ bản trong nghề phục vụ du lịch nói chung và nghề hướng dẫn du lịch nói riêng. Là mô đun lý thuyết kết hợp với thực hành, đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
- Kiến thức:
- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về: bản chất hiện tượng tâm lý người; khái niệm và cấu trúc của nhân cách; khái niệm về tình cảm, các mức độ và các quy luật của tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch.
- Kỹ năng:
- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản của Tâm lý học và tâm lý khách du lịch vào hoạt động Hướng dẫn .

- Vận dụng và thực hiện được một số phương pháp nghiên cứu tâm lý khách du lịch.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Hình thành thái độ làm việc: sáng tạo,cẩn thận, nghiêm túc, nhạy bén, năng động và trách nhiệm trong công việc. 

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong 

mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*     

	1. 
	Một số vấn đề cơ bản của tâm lý học
	8
	8
	0
	0

	2. 
	Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch
	10
	9
	0
	1

	3. 
	Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp
	12
	11
	0
	1

	
	Cộng
	30
	28
	0
	2


2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học 


Thời gian: 8giờ

Mục tiêu: 
 Học xong bài này, người học có khả năng nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về: bản chất hiện tượng tâm lý người; khái niệm và cấu trúc của nhân cách; khái niệm về tình cảm, các mức độ và các quy luật của tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch.

1.1
Bản chất hiện tượng tâm lý 
 




1.1.1
Đặc điểm hiện tượng tâm lý

1.1.2
Bản chất hiện tượng tâm lý
1.1.2.1 Quan niệm mác-xít về tâm lý

1.1.2.2 Chức năng của tâm lý
1.1.2.3 Phân loại các hiện tượng tâm lý
1.1.3
Một số phương pháp nghiên cứu tâm lý
1.1.3.1 Phương pháp  quan sát

1.1.3.2 Phương pháp đàm thoại

1.1.3.3 Phương pháp thực nghiệm

1.1.3.4 Phương pháp dùng bảng hỏi

1.1.3.5 Phương pháp phân tích kết quả sản phẩm hoạt động

1.1.3.6 Phương pháp phân tích tiểu sử cá nhân
1.1.3.7 Phương pháp nhập tâm
1.2
Nhân cách








1.2.1
Khái niệm nhân cách

1.2.2
Cấu trúc của nhân cách

1.3
Tình cảm









1.3.1
Khái niệm

1.3.2
Các mức độ của tình cảm
1.3.3
Các qui luật tình cảm
1.3.3.1 Qui luật lây lan

1.3.3.2 Qui luật di chuyển

1.3.3.3 Qui luật thích ứng

1.3.3.4 Qui luật pha trộn

1.3.3.5 Qui luật tương phản

1.3.3.6 Qui luật hình thành tình cảm
1.4
Một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch


1.4.1
Khái niệm Tâm lý học xã hội và Tâm lý du lịch và mối quan hệ giữa chúng

1.4.2
Ảnh hưởng của một số hiện tâm lý xã hội phổ biến trong du lịch
1.4.2.1 Phong tục tập quán

1.4.2.2 Truyền thống
1.4.2.3 Tôn giáo - tín ngưỡng

1.4.2.4 Tính cách dân tộc

1.4.2.5 Bầu không khí tâm lý xã hội

1.4.2.6 Dư luận xã hội
Bài 2: Những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch
Thờigian: 10giờ
Mục tiêu: 
Học xong bài này, người học có khả năng:

- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về hành vi  của người tiêu dùng du lịch, động cơ và sở thích của khách du lịch, nhu cầu du lịch, tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch.

- Có kỹ năng tìm hiểu và phán đoán được tương đối chính xác nhu cầu, tâm trạng, sở thích của khách du lịch.

2.1
Hành vi  của người tiêu dùng du lịch





2.1.1
Khái niệm hành vi tiêu dùng

2.1.2
Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng

2.2
Động cơ và sở thích của khách du lịch





2.2.1
Động cơ đi du lịch của con người ngày nay

2.2.2
Những sở thích của khách du lịch

2.3
Nhu cầu du lịch








2.3.1
Khái niệm nhu cầu du lịch
2.3.2
Sự phát triển nhu cầu du lịch
2.3.3
Các loại nhu cầu du lịch
2.3.3.1 Nhu cầu vận chuyển

2.3.3.2 Nhu cầu lưu trú và ăn uống

2.3.3.3 Nhu cầu tham quan và giải trí

2.3.3.4 Những nhu cầu khác
2.4
Tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch




2.4.1
Các loại tâm trạng  của khách du lịch

2.4.2
Một số loại cảm xúc thường gặp của khách du lịch

2.4.3
Các yếu tố ảnh hưởng tới tâm trạng và cảm xúc của khách du lịch


Kiểm tra









Bài 3: Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp 







Thời gian: 12giờ
Mục tiêu: 
Học xong bài này, người học có khả năng:

- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về tâm lý khách du lịch theo châu lục, những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc, những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo nghề nghiệp.

- Người học có thể đánh giá được những đặc điểm tâm lý cơ bản của khách căn cứ vào dân tộc hoặc nghề nghiệp.

3.1
Tâm lý khách du lịch theo châu lục





3.1.1
Người châu Âu

3.1.2
Người châu Á

3.1.3
Người châu Phi

3.1.4
Người châu Mỹ-La tinh

3.2
Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc


3.2.1
Khách du lịch là người Vương Quốc Anh
3.2.2
Khách du lịch là người Pháp

3.2.3
Khách du lịch là người Đức

3.2.4
Khách du lịch là người Italia

3.2.5
Khách du lịch là người Thuỵ Sĩ

3.2.6
Khách du lịch là người Nga

3.2.7
Khách du lịch là người Mỹ

3.2.8
Khách du lịch là người ả rập

3.2.9
Khách du lịch là người ấn Độ

3.2.10
Khách du lịch là người Nhật

3.2.11
Khách du lịch là người Hàn Quốc

3.2.12
Khách du lịch là người Trung Quốc

3.2.13. Khách du lịch là người Úc

3.2.14. Khách du lịch là người Asean

3.3
Những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo nghề nghiệp

3.3.1
Khách du lịch là nhà quản lý 

3.3.2
Khách du lịch là thương gia

3.3.3
Khách du lịch là nhà báo

3.3.4
Khách du lịch là nhà khoa học

3.3.5
Khách du lịch là nghệ sĩ

3.3.6
Khách du lịch là công nhân

3.3.7
Khách du lịch là thuỷ thủ

3.3.8
Khách du lịch là nhà chính trị - ngoại giao


Kiểm tra








IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học:

- Phòng học lý thuyết sạch sẽ, ngăn lắp, đủ ánh sáng.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, loa trợ giảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Tổng quan du lịch,


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh,


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, 

- Flip chart, bút dạ, giấy khổ A2, A4...

4. Các điều kiện khác:

4.1. Yêu cầu đối với giảng viên tham gia giảng dạy

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nghề giảng dạy ;

- Có trình độ sư phạm;

- Năm vững kiến thức nghề được phân công giảng dạy;

- Có kiến thức về các môn học , mô đun liên quan đến nghề được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới của nghề được phân công giảng dạy;

4.2. Điều kiện tự học tập.


- Thư viện nhà trường.


- Phòng thực hành nhà trường.


- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ

4.3.Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên, giảng viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học.


+ Đối với người học: Tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của môn học ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5; 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nôi dung đánh giá
- Kiến thức:
- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về: bản chất hiện tượng tâm lý người; khái niệm và cấu trúc của nhân cách; khái niệm về tình cảm, các mức độ và các quy luật của tình cảm; một số vấn đề cơ bản của Tâm lý học xã hội và tâm lý du lịch.
- Kỹ năng:
- Nhận biết, thông hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản của Tâm lý học và tâm lý khách du lịch vào hoạt động Hướng dẫn .

- Vận dụng và thực hiện được một số phương pháp nghiên cứu tâm lý khách du lịch.
2.Phương pháp đánh giá:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm.
	60 phút

	2
	Kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm.
	60 phút



- Kiểm tra kết thúc môn học: hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm


- Thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 
1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình áp dụng cho sinh viên nghề Cao đẳng Hướng dẫn du lịch.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
Đối với giảng viên:

- Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng yêu cầu môn học. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo viên cần phải thường xuyên đọc các tài liêu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan.


- Phương pháp giảng dạy:

+ Trình bày vấn đề, chiếu hình ảnh - clip minh họa;

+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;

+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.


+ Hướng dẫn bài tập thực hành ( nếu có)



- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...


- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.
- Đối với người học:
+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;
+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên.

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng.
3. Những ch​ương trọng tâm ch​ương trình cần chú ý: 

Chương 2, 3
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Trịnh Xuân Dũng, Nguyễn Vũ Hà - Giáo trình tâm lý du lịch - Trường THNVDLHN, 2003.
- Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Văn Mạnh - Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp  ứng xử trong kinh doanh du lịch - NXB Thống kê Hà Nội, 1995.

- DALECARNEGIE -  Nguyễn Hiến Lê (dịch). Đắc nhân tâm - Bí quyết của thành công. 

- Nghệ thuật ứng xử và sự thành công của mỗi người.
- GS. Nguyễn Văn Lê. Tâm lý học du lịch.
- Nguyễn Đình Xuân. Tâm lý học về quản trị Doanh nghiệp.
- PGS. Đỗ Long - PTS Vũ Dũng. Tâm lý học xã hội với quản lý doanh nghiệp.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiến trình lịch sử Việt Nam 

Mã môn học: MH 11

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM
Mã số môn học: MH11
Thời gian môn học: 60giờ 

(Lý thuyết: 60giờ; Thực hành: 0giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:


- Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học tự chọn thuộc các môn học đào tạo nghề   trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng nghề“Hướng dẫn du lịch“. Môn học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn của người học.


- Tiến trình lịch sử Việt Nam là môn học lý thuyết, đánh giá kết quả bằng kiểm tra hết môn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 


-Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tiến trình lịch sử Việt Nam từ khi có con người xuất hiện đến nay.


- Sau khi học xong môn học này sinh viên cần nắm được những mốc lịch sử quan trọng và những chiến công mà cha ông ta đã giành được trong lịch sử.


- Hiểu và vận dụng các kiến thức lịch sử vào trong hoạt động hướng dẫn du lịch.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra *    (LT hoặc TH)

	I.
	Chương 1: Con người Việt Nam thời nguyên thuỷ

Sự hình thành và phát triển của con người trên lãnh thổ Việt Nam thời nguyên thuỷ

Đời sống văn hoá xã hội thời nguyên thủy
	8
	8
	
	

	II.
	Chương 2: Thời kỳ hình thành quốc gia đầu tiên

Thời gian trị vì, cương vực, dân cư

Tình hình kinh tế thời các vua Hùng

Cấu trúc xã hội thời các vua Hùng
	8
	8
	
	

	III.
	Chương 3: Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

Cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc

Cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh

Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí

Hậu Lý Nam Đế

Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan

Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng

Thời kỳ tự chủ của họ Khúc
	9
	8
	
	1

	IV.
	Chương 4: Việt Nam  thời kỳ phong kiến 

Giai đoạn thế kỷ X

Giai đoạn thế kỷ XI đến thế kỷ XV

Giai đoạn từ thế kỷ XVI đến  thế kỷ XIX
	22
	22
	
	

	V.
	Chương 5: Việt Nam từ 1945 đến nay

Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá

Tổng kết    
	13
	12
	
	1

	
	Cộng
	60
	58
	
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 


Chương 1: Con người Việt Nam thời nguyên thuỷ
Mục tiêu: 

Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về sự hình thành phát triển, đời sống văn hóa xã hội của con người Việt Nam thời kỳ nguyên thủy.

1.1.
Sự hình thành và phát triển của con người trên lãnh thổ Việt Nam thời nguyên thuỷ








Thời gian: 3giờ
1.1.1. Người Vượn

1.1.2.   Người Hiện đại
1.2. 
Đời sống văn hoá xã hội thời nguyên thủy


Thời gian: 5giờ
1.2.1.
Lửa, việc giữ lửa và truyền lửâ

1.2.2. Nghệ thuật tạo dáng công cụ

1.2.3. Ăn mặc

1.2.4. Cư trú

1.2.5   Mai táng
Câu hỏi ôn tập


Chương 2: Thời kỳ hình thành quốc gia đầu tiên
Mục tiêu: 

Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử thời kỳ hình thành quốc gia đầu tiên ở Việt Nam.

2.1. 
Thời gian trị vì, cương vực, dân cư



Thời gian: 3giờ
2.1.1.
Thời gian trị vì

2.1.2. Cương vực thời các vua Hùng

2.1.3. Dân cư thời các vua Hùng

2.2. 
Tình hình kinh tế thời các vua Hùng



Thời gian: 3giờ
2.2.1. 
Sản xuất nông nghiệp

2.2.2. 
Các nghề thủ công

2.2.2.1. Nghề đúc đồng

2.2.2.2. Nghề gốm truyền thống

2.2.2.3. Nghề dệt

2.2.2.4. Nghề sơn

2.2.2.5. Nghề làm đồ trang sức

2.3.
Cấu trúc xã hội thời các vua Hùng



Thời gian: 2giờ

2.3.1.
Gia đình và dòng họ

2.3.1.1 Gia đình

2.3.1.2 Dòng họ

2.3.2.
Một số vấn đề về nhà nước thời các vua Hùng

2.3.2.1. Cấu trúc nhà nước

2.3.2.2. Tính chất của nhà nước

2.3.2.3 Lực lượng quân sự thời Hùng Vương

Câu hỏi ôn tập


Chương 3: Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc
Mục tiêu: 

Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử thời kỳ bắc thuộc.

3.1.
Cuộc khởi nghĩa của Trưng Trắc



Thời gian: 1giờ
3.2.
Cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Trinh



Thời gian: 1giờ
3.3.
Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí




Thời gian: 1giờ
3.4.
Hậu Lý Nam Đế






Thời gian: 1giờ
3.5.
Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan



Thời gian: 1giờ
3.6.
Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng



Thời gian: 1giờ
3.7.
Thời kỳ tự chủ của họ Khúc




Thời gian: 1giờ
3.8.
Tổng kết







Thời gian: 1giờ
Câu hỏi ôn tập


Kiểm tra







Thời gian: 1giờ


Chương 4: Việt Nam thời kỳ phong kiến

Mục tiêu: 

Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử thời kỳ phong kiến.

4.1.
Giai đoạn thế kỷ X 





Thời gian: 3giờ
4.1.1.
Ngô Quyền chiến thắng Nam Hán

4.1.2.
Loạn thập nhị sứ quân

4.2.3.
Kháng chiến chống Tống

4.2.
Giai đoạn thế kỷ XI đến thế kỷ XV



Thời gian: 10giờ
4.2.1.
Công cuộc củng cố thống nhất và bảo toàn lãnh thổ của nhà Lý

4.2.2.
Chiến tranh với Trung Quốc và Chiêm Thành

4.2.3.
Cuộc chiến tranh chống quân Mông Cổ

4.2.4.
Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly

4.2.5.
Cuộc xâm lược của nhà Minh

4.2.6.
Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi

4.2.7.
Nhà Lê phát triển nhà nước phong kiến tập quyền                                                            

4.3 
Giai đoạn từ thế kỷ XVI đến  thế kỷ XIX


Thời gian: 9giờ
4.3.1. 
Nhà Lê suy sụp và sự ra đời của triều Mạc

4.3.2. 
Triều Lê Trung Hưng và cục diện Nam - Bắc triều

4.3.3. 
Trịnh - Nguyễn phân tranh

4.3.4. 
Sự nghiệp mở mang bờ cõi của họ Nguyễn ở Đàng Trong

4.3.5. 
Khủng hoảng ở Đàng Ngoài

4.3.6. 
Khủng hoảng ở Đàng Trong

4.3.7. 
Cuộc khởi nghĩa của anh em nhà Tây Sơn

4.3.8. 
Nhà Nguyễn củng cố nội trị

4.3.9. 
Chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn

4.3.10. Sự xâm nhập của tư bản Pháp

4.3.11. Sự sụp đổ của nhà nước phong kiến

4.3.12. Cuộc kháng chiến của nhân dân

Câu hỏi ôn tập

  
Chương 5: Việt Nam từ 1945 đến nay
Mục tiêu: 

Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay .

       5.1.
Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá 



Thời gian: 10giờ
       5.1.1.
Việt Nam từ 1945 đến 1954

       5.1.1.1 Kinh tế

       5.1.1.2 Chính trị

       5.1.1.3 Văn hoá

       5.1.2. Việt Nam từ 1954 đến 1975

       5.1.2.1 Kinh tế

       5.1.2.2 Chính trị

       5.1.2.3 Văn hoá
       5.1.3. Việt Nam từ 1975 đến nay

       5.1.3.1 Kinh tế

       5.1.3.2 Chính trị

       5.1.3.3 Văn hoá

       5.2.
Tổng kết    







Thời gian: 2giờ

Câu hỏi ôn tập


Kiểm tra







Thời gian: 1giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

Thiết bị phục vụ giảng dạy: tăng âm, loa, Bảng, phấn, VCD, máy chiếu hoặc băng Video mô tả hình ảnh của các di tích lịch sử Việt Nam, tranh ảnh về lịch sử dân tộc....

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

- Kiểm tra định kì:  2 bài kiểm tra viết/ vấn đáp

- Kiểm tra kết thúc môn học (hình thức kiểm tra: viết; thời gian 90 phút)

- Thang điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình áp dụng cho người học Cao đẳng nghề hướng dẫn du lịch.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải.

+ Nêu vấn đề, giao bài tập nhóm cho các sinh hoạt ngoại khoá và sưu tầm tư liệu.

+ Thảo luận nhóm để người học tự rút ra kết luận.

+ Trong quá trình giảng dạy, giao bài tập nhóm, thảo luận... giáo viên cần lưu ý riêng cho từng đối tượng người học cho các chuyên ngành.

- Đối với giáo viên: Giáo viên tốt nghiệp đại học, có kiến thức về lịch sử Việt Nam. 

- Đối với người học: Nghe giảng, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến môn học, làm bài tập từ các câu hỏi ôn tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chương 4,5

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, NXB Văn hoá Thông tin, 2002.

 - Cao Xuân Phổ, Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á, Viện Đông Nam Á xuất bản, 1993.

- Hùng Vương dựng nước, NXB Khoa học xã hội, Tập I 1970; Tập II 1972,1973; Tập IV, 1974.

- Một số chuyên đề về Lịch sử Việt Nam, NXB Chính trị Quốc Gia, 1997.

- Bùi Thiết, Việt Nam thời cổ xưa, NXB Thanh niên, 2000.

- Bùi Thiết, Vua chúa Việt Nam, NXB Văn hoá, 1995.

5. Ghi chú và giải thích: 


Đối với các trường trên địa bàn Hà Nội có thêm yêu cầu:


Đối với giáo viên:

-  Có kiến thức cơ bản về lịch sử, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến lịch sử Việt nam, đi tham quan Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng.

Đối với sinh viên:

- Nắm vững mục tiêu của học phần, đọc các tài liệu liên quan đến lich sử Việt Nam, đi Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng.

Đối với các trường ở địa phương khác, tùy theo điều kiện lịch sử cụ thể của đề phương có thể đưa ra các yêu cầu tương tự như trên cho phù hợp.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Văn hóa Việt Nam 

Mã môn học: MH 12
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Văn hóa Việt Nam

	Mã môn học: MH 12
	

	Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ
	


(Lý thuyết: 41  giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí:

+ Văn hóa Việt Nam là môn học thuộc nhóm các mô đun môn học chuyên môn nghề trong cơ sở chương trình khung trình độ đào tạo Cao đẳng Hướng dẫn du lịch.
- Tính chất:

+Văn hoá Việt Nam giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam và vận dụng kiến thức, hiểu biết về văn hóa trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch

+ Văn hóa Việt Nam là môn học tích hợp lý thuyết và thực hành
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn học.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 


- Kiến thức:

+ Trình bày được những thành tựu văn hóa trong tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam.

+ Xác định được những ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng tới văn hoá Việt Nam;


- Kỹ năng:

 + Phân biệt được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan.

+ Giải thích được tính chất của văn hóa.

+ Vận dụng được đặc trưng tiêu biểu của văn hoá Việt Nam vào quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch:

· Xây dựng và cập nhật thông tin điểm đến.

· Tư vấn về điểm đến cho khách du lịch.

· Thuyết minh giới thiệu về văn hóa.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam


+ Ứng xử phù hợp trong giao tiếp với khách du lịch

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, chương tập
	Kiểm tra*  

	
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 
	
	
	
	

	1
	Chương 1: Khái quát chung về văn hóa
	10
	9
	0
	1

	
	1. Khái niệm văn hóa và một số khái niệm liên quan 



1.1. Khái niệm văn hóa 

1.2. Khái niệm văn minh 

1.3.  Khái niệm văn hiến 

1.4.   Khái niệm văn vật 
	1
	1
	0
	0

	
	2. Cơ cấu của văn hóa 


2.1.Văn hóa vật chất

2.2. Văn hóa tinh thần 

2.3. Văn hóa làng xã trong văn hóa Việt Nam
	9
	8
	0
	0

	
	Bài kiểm tra số 1
	1
	
	
	

	2
	Chương 2: Tiến trình hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam
	28
	16
	10
	2

	
	1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử 




1.1.Văn hóa thời tiền sử 

1.2. Văn hóa thời sơ sử
	3
	2
	1
	0

	
	2. Văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc 





2.1. Văn hóa bản địa 

2.2. Giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt Hán, Việt Ấn.
	3
	2
	1
	0

	
	3. Văn hóa Việt Nam thời Đại Việt

3.1.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Ngô- Đinh- Tiền Lê
3.2.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Lý 

3.3. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Trần, Hồ 

3.4.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Hậu Lê

3.5. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Tây Sơn - Nguyễn 
	10
	7
	3
	0

	
	Bài kiểm tra số 2
	
	
	
	

	
	4. Văn hóa Việt Nam từ 1858 đến 1945

4.1. Văn hóa vật chất 

4.2. Văn hóa tinh thần 
	2
	2
	0
	0

	
	5. Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay 





5.1. Văn hóa vật chất 

5.2. Văn hóa tinh thần 
	2
	2
	0
	0

	
	6. Tổng kết 

	1
	1
	0
	0

	
	7. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế


	5
	0
	5
	0

	
	Bài kiểm tra số 3
	1
	
	
	

	3
	Chương 3: Tín ngưỡng và tôn giáo trong văn hóa Việt Nam
	22
	15
	5
	2

	
	1. Tín ngưỡng 



1.1. Khái niệm tín ngưỡng

1.2. Đặc điểm chung của tín ngưỡng

1.3. Một số tín ngưỡng tiêu biểu ở Việt Nam 
	5
	5
	0
	0

	
	2. Tôn giáo 




2.1. Khái niệm tôn giáo 

2.2. Đặc điểm chung của tôn giáo

2.3. Một số tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam

	11
	10
	0
	1

	
	3. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế
	5
	0
	5
	0

	
	Bài kiểm tra số 4
	1
	
	
	

	
	Cộng
	60
	41
	15
	4


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

 

Mục tiêu 

· Trình bày được đối tượng nghiên cứu của môn học và phương pháp nghiên cứu môn học.

· Xác định được kết cấu và nội dung của môn học

· Chủ động trong quá trình áp dụng các phương pháp nghiên cứu môn học trong học tập.

1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

2. Kết cấu và nội dung của môn học

3. Phương pháp nghiên cứu môn học   
Chương 1: Khái quát chung về văn hóa

                                                                                                    Thời gian: 10 giờ                                     
Mục tiêu:


- Trình bày và phân biệt được khái niệm văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật.


- Giải thích được tính chất của văn hóa.


- Xác định được cơ cấu của văn hóa.


- Phân tích được đặc điểm của một số thành tố trong cơ cấu nền văn hóa Việt Nam.

- Phân tích được các chức năng, tính chất và quy luật của văn hóa.


- Nhận thức đúng về vai trò của của văn hóa Việt Nam trong hoạt động du lịch.


- Hình thành thái độ tôn trọng nền văn hóa Việt Nam.


- Có ý thức vận dụng kiến thức văn hóa vào quá trình xây dựng bài thuyết minh và ứng xử phù hợp với phong tục tập quán của cư dân các địa phương có tuyến điểm du lịch.

1. Khái niệm văn hóa và một số khái niệm liên quan 



1.1. Khái niệm văn hóa 

1.2. Khái niệm văn minh 

1.3.  Khái niệm văn hiến 

1.4.   Khái niệm văn vật 

2. Cơ cấu của văn hóa 







2.1.Văn hóa vật chất

2.1.1. Ăn

2.1.2. Mặc

2.1.3.Ở

2.2. Văn hóa tinh thần 

2.2.1. Phong tục tập quán

2.2.2. Lễ hội

2.2.3. Tôn giáo tín ngưỡng

2.3. Văn hóa làng xã trong văn hóa Việt Nam

Bài kiểm tra số 1

Chương 2: Tiến trình hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam

                                                                                                     Thời gian: 28 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được các đặc trưng văn hóa Việt Nam thời tiền sử, sơ sử, Đại Việt, từ 1958 – 1945, từ 1945 đến nay.

- Giải thích được sự phát triển văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ: thời tiền sử, sơ sử, Đại Việt, từ 1958 – 1945, từ 1945 đến nay.

- Giới thiệu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu theo tiến trình lịch sử phát triển của văn hóa.


- Hình thành thái độ tôn trọng nền văn hóa Việt Namqua các thời kỳ

- Có ý thức vận dụng kiến thức văn hóaViệt Nam qua các thời kỳ vào quá trình xây dựng bài thuyết minh và thuyết minh.

1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử và sơ sử 




1.1.Văn hóa thời tiền sử 

1.1.1. Văn hóa  Sơn Vi

1.1.2. Văn hóa  Hòa Bình

1.1.3. Văn hóa  Bắc Sơn

1.2. Văn hóa thời sơ sử 

1.2.1. Từ văn hóa tiền Đông Sơn đến văn hóa Đông Sơn 

1.2.2. Văn hóa Sa Huỳnh 

1.2.3. Văn hóa Đồng Nai 

2. Văn hóa Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc 





2.1. Văn hóa bản địa 

2.2. Giao lưu và tiếp biến văn hóa Việt Hán, Việt Ấn.

3. Văn hóa Việt Nam thời Đại Việt 




3.1.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Ngô- Đinh- Tiền Lê

3.2.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Lý 

3.3. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Trần, Hồ 

3.4.  Thành tựu văn hóa triều đại nhà Hậu Lê

3.5. Thành tựu văn hóa triều đại nhà Tây Sơn - Nguyễn

Bài kiểm tra số 2 

4. Văn hóa Việt Nam từ 1858 đến 1945

4.1. Văn hóa vật chất 

4.2. Văn hóa tinh thần 

5. Văn hóa Việt Nam từ 1945 đến nay 





5.1. Văn hóa vật chất 

5.2. Văn hóa tinh thần 

6. Tổng kết 









7. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế



Bài kiểm tra số 3

Chương 3: Tín ngưỡng và tôn giáo trong văn hóa Việt Nam

                                                                                 Thời gian: 22 giờ

Mục tiêu: 

- Liệt kê được một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở việt Nam.

- Trình bày được nguồn gốc và đặc trưng của một số tín ngưỡng tiêu biểu ở việt Nam.

- Trình bày được sự hình thành, nội dung cơ bản và sự ảnh hưởng của một số tôn giáo tiêu biểu đến văn hóa Việt Nam.


- Hình thành thái độ tôn trọng tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.


- Vận dụng kiến thức trên trong quá trình nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo trong văn hóa Việt Nam phục vụ việc xây dựng chương trình du lịch và thuyết minh hướng dẫn khách du lịch; ứng xử phù hợp với khách và dân địa phương trong quá trình giao tiếp.


- Có ý thức tôn trọng những nét riêng trong văn hóa tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam.

1. Tín ngưỡng 









1.1. Khái niệm tín ngưỡng

1.2. Đặc điểm chung của tín ngưỡng

1.3. Một số tín ngưỡng tiêu biểu ở Việt Nam 

1.3.1.Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên 

1.3.1.1. Nguồn gốc

1.3.1.2. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

1.3.2.Tín ngưỡng thờ Mẫu

1.3.2.1. Nguồn gốc

1.3.2.2. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ Mẫu

1.3.3.Tín ngưỡng thờ Thành hoàng 

1.3.3.1. Nguồn gốc

1.3.3.2. Đặc trưng của tín ngưỡng thờ Thành hoàng

1.3.4.Tín ngưỡng phồn thực

1.3.4.1. Nguồn gốc

1.3.4.2. Đặc trưng của tín ngưỡng phồn thực

2. Tôn giáo 









2.1. Khái niệm tôn giáo 

2.2. Đặc điểm chung của tôn giáo

2.3. Một số tôn giáotiêu biểu ở Việt Nam

2.3.1.Nho giáo

2.3.1.1. Sự hình thành Nho giáo

2.3.1.2. Nội dung cơ bản của Nho giáo

2.3.1.3. Sự ảnh hưởng của Nho giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.2.Phật giáo

2.3.2.1. Sự hình thành Phật giáo

2.3.2.2. Nội dung cơ bản của Phật giáo

2.3.2.3. Sự ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.3.Đạo giáo 

2.3.3.1. Sự hình thành Đạo giáo

2.3.3.2. Nội dung cơ bản của Đạo giáo

2.3.3.3. Sự ảnh hưởng của Đạo giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.4. Kitô giáo

2.3.4.1. Sự hình thành Kitô giáo

2.3.4.2. Nội dung cơ bản củaKitô giáo

2.3.4.3. Sự ảnh hưởng của Kitô giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.5. Tin lành giáo

2.3.5.1. Sự hình thành Tin lành giáo
2.3.5.2. Nội dung cơ bản của Tin lànhgiáo
2.3.5.3. Sự ảnh hưởng của Tin lành giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.6. Hồi giáo

2.3.6.1. Sự hình thành Hồi giáo

2.3.6.2. Nội dung cơ bản của Hồi giáo

2.3.6.3. Sự ảnh hưởng của Hồi giáo đến văn hóa Việt Nam

2.3.7. Các tôn giáo có nguồn gốc ở Việt Nam

2.3.7.1. Đạo Cao Đài

2.3.7.2. Đạo Hòa Hảo

3. Thực hành qua băng hình hoặc tham quan thực tế





Bài kiểm tra số 4



 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:


- Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Văn hóa Việt Nam


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh


- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, clip chart, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Thực tế tại các địa phương là điểm du lịch


- Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết môn học 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Môn học: tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của MH ; hoàn thành đủ sô chương kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:


- Kiến thức:

+ Trình bày được những thành tựu văn hóa trong tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam.

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam.

+ Xác định được những ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng tới văn hoá Việt Nam;


- Kỹ năng:

 + Phân biệt được khái niệm văn hóa và các khái niệm liên quan.

+ Giải thích được tính chất của văn hóa.

+ Vận dụng được đặc trưng tiêu biểu của văn hoá Việt Nam vào quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch:

· Xây dựng và cập nhật thông tin điểm đến.

· Tư vấn về điểm đến cho khách du lịch.

· Thuyết minh giới thiệu về văn hóa.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc tôn trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam


+ Ứng xử phù hợp trong giao tiếp với khách du lịch
2. Phương pháp đánh giá:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ

	2
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ

	3
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ

	4
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ


- Nội dung đáng giá:

· Cơ cấu của văn hóa.

· Đặc trưng văn hóa theo tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam.

· Đặc điểm của tín ngưỡng thờ thành hoàng, thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu.

· Nội dung cơ bản của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và Kito giáo

· Sự ảnh hưởng của tôn giáo đến văn hóa Việt Nam.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng Hướng dẫn du lịch. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Đối với giáo viên:


+ Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành du lịch, văn hoá, lịch sử;


+ Có kiến thức chuyên sâu về văn hóa;


+ Có kiến thức về một số môn liên quan như lịch sử, địa lý;


+ Có trình độ sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ bài giảng, giáo án, câu hỏi thảo luận v.v...;


+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;


+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm. 


+ Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.


+  Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:

/ Nêu vấn đề;

/ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;

/ Tổng kết, đánh giá;

/ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.


+ Áp dụng phương pháp giảng dạy thực hành:

/ Đối với phần thực hành của chương 2: Thiết kế chương trình tham quan một số di tích lịch sử văn hóa gắn với một số triều đại trong tiến trình lịch sử phát triển của văn hóa hoặc lựa chọn hình ảnh, video ... để người học tìm hiểu thực tế về các thành tựu văn hóa tiêu biểu.

/ Đối với phần thực hành của chương 3: Thiết kế chương trình tham quan một số di tích lịch sử văn hóa gắn với một số tín ngưỡng, tôn giáo tiêu biểu hoặc lựa chọn hình ảnh, video ... để người học tìm hiểu thực tế về sự ảnh hưởng của tín ngưỡng tôn giáo đến văn hóa Việt Nam.

/ Đối với phần thực hành của chương 4: Thiết kế chương trình tham quan thực tế một số địa danh tiêu biểu của một số vùng văn hóa hoặc lựa chọn hình ảnh và video minh họa cho những nét văn hóa đặc trưng của vùng.


+ Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD, overhead, máy chiếu, phim tư liệu v.v... (nếu có).


+ Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

- Đối với người học:


+ Có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập;


+ Có ý thức học tập tốt;


+ Tích cực chủ động tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên; tham gia thảo luận nhóm;


+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.


+ Làm bài tập ở nhà.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chương 2, Chương 3.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, năm 2006

- Đinh Văn Thiên, Bắc Trung Bộ – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Hà Văn Tấn, Chùa Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1993.

- Trần Diễm Thuý, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Văn hoá Thông tin, năm 2005.

- Trần Quốc Vượng, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo Dục, năm 1999
- Hà Nguyễn, Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội, NXB Thông tin và Truyền thông, 2010.

- Nguyễn Văn Trò, Di tích lịch sử văn hoá Việt Nam, NXB Văn hoá Dân Tộc, năm 2007.

- Hà Văn Tấn, Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam, NXB Hội nhà văn, năm 2005.

- Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Cự, Đình Việt Nam, NXB TPHCM, 1998.

- Đinh Văn Thiên, Đồng Bằng sông Hồng – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Đinh Văn Thiên, Đông Bắc – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Nguyễn Thị Thường, Giáo trình Văn hóa học,  NXB Đại học Sư phạm, 2008.

- Trần Đăng Sinh, Giáo trình Tôn giáo học, NXB Đại học sư phạm, 2011.

- Hỏi đáp về 54 dân tộc anh em, NXB Quân đội nhân dân, 2011.

- Hỏi đáp văn hóa độc đáo trong kiến trúc nhà ở các dân tộc Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, 2011

- Phan Thuận An, Huế xưa và nay: Di tích-Danh thắng, NXB Văn hóa thông tin, 2008.

- Hà Văn Tấn, Khảo cổ học Việt Nam, 2 tập NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1998.

- Phạm Côn Sơn, Làng nghề truyền thống Việt Nam, NXB Văn hoá Dân Tộc, năm 2007.

- Nguyễn Thanh Xuân, Một số tôn giáo chính ở Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, 2005.

- Đinh Văn Thiên, Nam Trung Bắc – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Phạm Côn Sơn, Non nước Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, 2009.
- Thượng toạ Thích Thanh Duệ, Tập tục và nghi lễ dâng hương, NXB Văn hoá Dân Tộc, năm 2005.

- Đinh Văn Thiên, Tây Bắc – vùng đất con người, NXB Quân đội nhân dân, 2009.

- Đỗ Văn Ninh, Thành cổ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1993.

- Nguyễn Duy Hinh, Tháp cổ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội Hà Nội, 1992.

- Ngô Đức Thịnh, Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam, NXB Trẻ, 

- Ngô Đức Thọ, Từ điển di tích Việt Nam, NXB Từ điển Bách Khoa, 2008.

- Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TP Hồ Chí Minh, năm 1997.

- Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXB Văn hoá Thông tin, năm 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên mô đun: Tuyến, điểm du lịch Việt Nam 

Mã mô đun: MH 13

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tuyến, điểm du lịch Việt Nam

Mã môn học: MH 13

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Tuyến, điểm du lịch Việt Nam thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn nghề bắt buộc trong chương trình khung nghề Hướng dẫn du lịch trình độ Cao đẳng.

- Tính chất:

+ Tuyến, điểm du lịch Việt Nam là môn học lý thuyết. Nội dung môn học giới thiệu về tuyến, điểm du lịch của các vùng du lịch Việt Nam.

+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Kiến thức

+ Trình bày được khái niệm tuyến, điểm du lịch;


+ Liệt kê và giải thích được một số loại hình du lịch;


+ Xác định được các vùng du lịch của Việt Nam;


+ Trình bày được khái quát về đặc điểm và tiềm năng phát triển du lịch của các vùng du lịch Việt Nam; 


+ Xác định và phân biệt được sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi vùng du lịch;


+ Xác định được các tuyến, điểm du lịch của các vùng du lịch;


+ Trình bày được đặc điểm của từng tuyến, điểm du lịch;


- Kỹ năng

+ Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch 


+ Vận dụng được những kiến thức về tuyến, điểm du lịch và các loại hình du lịch trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, xây dựng bài thuyết minh và hướng dẫn phục vụ khách du lịch;


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm


+ Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới


+ Tôn trọng và tự hào về tiềm năng du lịch Việt Nam.


+ Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch. 


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra 

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	
	
	
	

	2
	Chương 1. Một số vấn đề chung về tuyến, điểm và loại hình du lịch 
	3
	3
	0
	0

	
	1. Khái niệm


1.1. Điểm du lịch

1.2. Tuyến du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	2. Các loại hình du lịch  

2.1. Du lịch tham quan 

2.2. Du lịch văn hóa, lễ hội

2.3. Du lịch sinh thái

2.4. Du lịch MICE  

2.5. Du lịch khám phá, mạo hiểm

2.6. Du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh
	2
	2
	0
	0

	3
	Chương 2. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
	13
	7
	5
	1

	
	1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc


1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	2
	2
	0
	0

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng

	9
	4
	5
	0

	
	3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu
	4
	2
	2
	0

	
	3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng
	5
	2
	3
	0

	
	Kiểm tra bài số 1
	1
	0
	0
	1

	4
	Chương 3. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ
	12
	7
	4
	1

	
	1. Khái quát về vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ      
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	2
	2
	0
	0

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng

	8
	4
	4
	0

	
	3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu
	4
	2
	2
	0

	
	3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng
	4
	2
	2
	0

	
	Kiểm tra bài số 2
	1
	0
	0
	1

	5
	Chương 4. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ
	13
	7
	5
	1

	
	1. Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	2
	2
	0
	0

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng

	9
	4
	5
	0

	
	3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu
	4
	2
	2
	0

	
	3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng
	5
	2
	3
	0

	
	Kiểm tra bài số 3
	1
	0
	0
	1

	6
	Chương 5. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ
	11
	6
	5
	0

	
	1. Khái quát về vùng du lịch duyên hải Bắc Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


	9
	4
	5
	0

	
	3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu
	4
	2
	2
	0

	
	3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng
	5
	2
	3
	0

	7
	Chương 6. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên
	7
	4
	2
	1

	
	1. Khái quát về vùng du lịch Tây Nguyên
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng
	4
	2
	2
	0

	
	Kiểm tra bài số 4
	1
	0
	0
	1

	8
	Chương 7. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ
	7
	5
	2
	0

	
	1. Khái quát về vùng du lịch Đông Nam Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng
	5
	3
	2
	0

	9
	Chương 8. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long
	9
	6
	2
	1

	
	1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng
	6
	4
	2
	0

	
	Kiểm tra bài số 5
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	75
	45
	25
	5


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học



Chương 1. Một số vấn đề chung về tuyến, điểm và loại hình du lịch 

Thời gian: 3 giờ
Mục tiêu


- Trình bày được khái niệm điểm du lịch, tuyến du lịch;


- Liệt kê và giải thích được các loại hình du lịch tiêu biểu;


- Vận dụng được những kiến thức về khái niệm tuyến, điểm du lịch và các loại hình du lịch trong quá trình nghiên cứu thị trường, khảo sát tiềm năng du lịch, thiết kế chương trình du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các loại hình du lịch mới.

Nội dung 

1. Khái niệm









1.1. Điểm du lịch

1.2. Tuyến du lịch

2. Các loại hình du lịch  

2.1. Du lịch tham quan 

2.2. Du lịch văn hóa, lễ hội

2.3. Du lịch sinh thái

2.4. Du lịch MICE  

2.5. Du lịch khám phá, mạo hiểm

2.6. Du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh


Chương 2. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc


Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc;


- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;


- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;


- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;


- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;


- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;


- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;


- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc;


- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung 

1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc


1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng

3.2.1. Tuyến du lịch Hải Phòng - Hà Nội

3.2.2. Tuyến du lịch Hải Phòng - Quảng Ninh
3.2.3. Tuyến du lịch Hải Phòng - Hải Dương - Bắc Ninh

3.2.4. Tuyến du lịch Hải Phòng - Vĩnh Phúc

3.2.5. Tuyến du lịch Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình

Kiểm tra bài số 1

Chương 3. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ
Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được khái quát về vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ;

- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;


- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;


- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;


- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;


- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;


- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;


- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ;

- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung 

1. Khái quát về vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ

1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng

3.2.1. Tuyến du lịch Hải Phòng - Bắc Giang - Lạng Sơn

3.2.2. Tuyến du lịch Hải Phòng - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên

3.2.3. Tuyến du lịch Hải Phòng - Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai

3.2.4. Tuyến du lịch Hải Phòng - Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng

3.2.5. Tuyến du lịch Hải Phòng - Tuyên Quang - Hà Giang

Chương 4. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ

Thời gian: 13 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ;

- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;


- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;


- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;


- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;


- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;


- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;


- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Bắc Trung Bộ;

- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung 

1. Khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng

3.2.1. Tuyến du lịch Hải Phòng - Thanh Hóa - Nghệ An

3.2.2. Tuyến du lịch Hải Phòng - Quảng Bình 

3.2.3. Tuyến du lịch Hải Phòng - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế

Kiểm tra bài số 2

Chương 5. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ

Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được khái quát về vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ;

- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;


- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;


- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;


- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;


- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;


- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;


- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ;

- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung 

1. Khái quát về vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng

3.2.1. Tuyến du lịch Khánh Hòa - Phú Yên - Bình Định - Quảng Ngãi - Quảng Nam - Đà Nẵng

3.2.2. Tuyến du lịch Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận

Chương 6. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên


Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được khái quát về vùng du lịch Tây Nguyên;

- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;


- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;


- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;


- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;


- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;


- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;


- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Tây Nguyên;

- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung 

1. Khái quát về vùng du lịch Tây Nguyên
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng

3.2.1. Tuyến du lịch tham quan Đà Lạt

3.2.2. Tuyến du lịch Đà Lạt - Buôn Ma Thuột

Bài kiểm tra số 3

Chương 7. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ


Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được khái quát về vùng du lịch Đông Nam Bộ;

- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;


- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;


- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;


- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;


- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;


- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;


- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch Đông Nam Bộ;

- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung 

1. Khái quát về vùng du lịch Đông Nam Bộ
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng

3.2.1. Tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương

3.2.2. Tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu

3.2.3. Tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh

Chương 8. Tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long

Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu 


- Trình bày được khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long;

- Xác định được các sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng;


- Trình bày được một số điểm du lịch tiêu biểu trong vùng;


- Xác định được một số tuyến du lịch đang phát triển trong vùng;


- Lựa chọn được các điểm du lịch, các tuyến du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng trong quá trình xây dựng chương trình du lịch;


- Vận dụng được các kiến thức trên trong quá trình xây dựng bài thuyết minh, tổ chức thực hiện chương trình du lịch và hướng dẫn tham quan phục vụ khách du lịch;


- Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu về các tuyến, điểm du lịch mới của vùng;


- Tôn trọng và tự hào về tiềm năng phát triển du lịch của vùng;


- Có trách nhiệm trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch tại các tuyến, điểm du lịch của vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long;

- Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

Nội dung 

1. Khái quát về vùng du lịch đồng bằng sông Cửu Long
1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.1.1. Vị trí địa lý

1.1.2. Điều kiện tự nhiên và nhân văn

1.2. Tài nguyên du lịch

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

1.3.1. Cơ sở hạ tầng

1.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2. Sản phẩm du lịch đặc trưng và các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu của vùng

2.1. Sản phẩm du lịch đặc trưng

2.2. Các địa bàn hoạt động du lịch

3. Một số tuyến, điểm du lịch đang phát triển trong vùng


3.1. Các điểm du lịch tiêu biểu

3.2. Các tuyến du lịch đang phát tiển trong vùng

3.2.1. Tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc

3.2.2. Tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau

Bài kiểm tra số 5

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:


- Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính (kết nối internet), máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng, bảng lật;

- Bản đồ Việt Nam khổ to, bản đồ du lịch Việt Nam (cầm tay), bản đồ phân vùng du lịch và các bản đồ của các tỉnh, thành phố Việt Nam.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Tuyến, điểm du lịch Việt Nam, 
giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa;


- Các loại tranh ảnh;


- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng;


- Giấy A0, giấy A4, bút chì, bút dạ, bút màu, sáp tô màu, tẩy, nam châm dính bảng...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường;


+ Tự học tại nhà có các tài liệu, giáo trình tham khảo khác;


+ Có các phương tiện kết nối Wifi;


+ Các tuyến, điểm du lịch thực tế của Việt Nam.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

- Kiến thức: khái quát chung về các vùng du lịch và các tuyến, điểm du lịch tiêu biểu của các vùng.

- Kỹ năng: Lựa chọn được các tuyến, điểm du lịch phù hợp với các chương trình du lịch.

- Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm


+ Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về các điểm du lịch, các tuyến du lịch tiêu biểu.


+ Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về tuyến, điểm du lịch Việt Nam.


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

2. Phương pháp

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra viết, trắc nghiệm
	1 giờ

	2
	Kiểm tra viết, trắc nghiệm
	1 giờ

	3
	Kiểm tra viết, trắc nghiệm
	1 giờ

	4
	Kiểm tra viết, trắc nghiệm
	1 giờ

	5
	Kiểm tra viết, trắc nghiệm
	1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Phạm vi áp dụng môn học học: 

Chương trình áp dụng cho người học trình độ Cao đẳng Hướng dẫn du lịch

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn thảo luận nhóm, trình bày nhóm

+ Hướng dẫn tự học

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm


- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Có trình độ Đại học chuyên ngành Du lịch, Địa lý hoặc tương đương;

+ Có kiến thức chuyên sâu về địa lý và các tuyến, điểm;

+ Có kiến thức thực tế về tuyến, điểm du lịch Việt Nam.

+ Có kiến thức về một số môn liên quan như văn hóa, địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam;

+ Có trình độ sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ bài giảng, giáo án, câu hỏi thảo luận, bài tập thực hành…;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;

+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm.


- Đối với người học:


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên

+ Tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên;

+ Tham khảo tài liệu;


+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
Từ bài 2 đến bài 9
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Bùi Thị Hải Yến - Tuyến điểm du lịch Việt Nam; NXB Giáo Dục, năm 2006.

- Tổng cục du lịch Việt Nam - Non nước Việt Nam; NXB Văn hóa thông tin, năm 2005.

- Phạm Duy Thanh Long - Lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, tiềm năng kinh tế 63 tỉnh thành Việt Nam ( Tập 1,2); NXB Thời đại. 

- Nguyễn Văn Chiển, TS Trịnh Tấn Đạt - Từ điển Bách khoa Đất nước con người Việt Nam ( Tập 1,2), NXB Từ điển Bách khoa, 2010.

- Nguyễn Như Ý - Từ điển Địa danh văn hóa lịch sử Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013.

- Lê Thông - Đía lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, 2012.

- Trần Đình Ba - Cẩm nang du lịch: Danh thắng Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin.

- Đoàn Huyền Trang - Sổ tay du lịch Việt Nam, NXB Lao động, 2010.


- Đoàn Huyền Trang - Sổ tay Du lịch Việt Nam; Nhà xuất bản Lao động, năm 2010.


- Quyết định số 2473/QĐ-TTg, ngày 30/12/2011 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.


- Tập bản đồ Giao thông đường bộ Việt Nam - NXB Bản đồ, năm 2005


- Bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

-http://www.dulichvn.org.vn
-http://vietnamtourism.gov.vn

- Và các website của sở du lịch các tỉnh, thành.
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Mã mô đun: MĐ14

 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Tiếng Anh giao tiếp

	Mã mô đun: MĐ14
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ
	


(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

1. Vị trí

- Mô đun tiếng Anh giao tiếp nằm trong nhóm kiến thức chuyên môn trong chương trình khung đào tạo trình độ cao Quản trị lữ hành.

2. Tính chất

- Tiếng Anh giao tiếp là mô đun tích hợp
- Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.

- Mô đun này được bố trí giảng dạy sau môn học Tiếng Anh cơ bản và trước mô đun tiếng Anh chuyên ngành.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Kiến thức:

+ Kể tên được các điểm du lịch cơ bản

+ Kể tên được các quốc gia
+ Liệt kê được những mẫu câu thông thường sử dụng trong các tình huống giao tiếp khi đưa gợi ý và lời khuyên về du lịch, trả lời phỏng vấn xin việc.

+ Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp về thì tương lai với “be going to” và “will”, động từ khuyết thiếu “can/ can’t, should/ shouldn’t”, thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn trong các tình huống giao tiếp khi đưa gợi ý và lời khuyên về du lịch, trả lời phỏng vấn xin việc.


- Kỹ năng:

+ Vận dụng được kiến thức về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu trong các tình huống giao tiếp khi mua sắm, đưa gợi ý và lời khuyên về du lịch, trả lời phỏng vấn xin việc.

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh khi đưa gợi ý và lời khuyên về du lịch, trả lời phỏng vấn xin việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

+ Có thái độ chủ động, tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh khi thực hành và trong môi trường làm việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Unit 1: Future plan/ Bài 1: Dự định tương lai
	10
	3
	7
	0

	
	1. Vocabulary: Outdoor activities
	2
	1
	1
	0

	
	2. Grammar: Be going to/ will
	2
	1
	1
	0

	
	3. Listening and speaking: talking about your future plans
	6
	1
	5
	0

	2
	Unit 2: Travel/ Bài 2: Du lịch
	15
	4
	10
	1

	
	1. Vocabulary: local attractions
	2
	1
	1
	0

	
	2. Grammar:

2.1. Can/ can’t

2.2. Should/ shouldn’t
	3
	1
	2
	0

	3. 
	4. Listening and speaking: making suggestions and giving advice
	9
	2
	7
	0

	
	5. Test:

1.1. Talking about your future plans

5.1. Making suggestions and giving advice about travel
	1
	0
	0
	1

	2
	Unit 2: Experience/ Bài 2: Trải nghiệm
	10
	3
	7
	0

	
	1. Vocabulary: nations
	2
	1
	1
	0

	
	2. Grammar: the present perfect 
	2
	1
	1
	0

	
	3. Listening and speaking: talking about your experience
	6
	1
	5
	0

	4
	Unit 4: Job applications and job interviews/ Bài 4: Hồ sơ xin việc và phỏng vấn xin việc
	25
	5
	19
	1

	
	1. Vocabulary:

1.1. Job advertisements

1.2. Key words related to job applications
	3
	1
	2
	0

	
	2. Grammar: the present perfect vs. the past simple
	3
	1
	2
	0

	
	3. Reading and writing:

3.1. CVs

3.2. Application letters
	12
	2
	10
	0

	
	4. Listening and speaking: job interview questions and answers
	6
	1
	5
	0

	
	5. Test: Answer job interview questions
	1
	0
	0
	1

	
	Cộng
	60
	15
	43
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Future plan/ Bài 1: Dự định tương lai


      

 Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Liệt kê được một số hoạt động ngoài trời phổ biến;

- Vận dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp để nói về dự định tương lai bằng tiếng Anh;

- Tự tin, thân thiện trong giao tiếp.

Nội dung:

1. Vocabulary: Outdoor activities

2. Grammar: Be going to/ will

3. Listening and speaking: talking about future plans

Unit 2: Travel/ Bài 2: Du lịch







Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu của bài:

- Kể tên các điểm du lịch cơ bản

- Vận dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp để đưa gợi ý và lời khuyên về du lịch bằng tiếng Anh;

- Tự tin, thân thiện trong giao tiếp.

Nội dung:

1. Vocabulary: local attractions

2. Grammar:

2.1. Can/ can’t

2.2. Should/ shouldn’t

3. Listening and speaking: making suggestions and giving advice about travel

4. Test:

4.1. Talking about your future plans

4.2. Making suggestions and giving advice about travel

Unit 3: Experience/ Bài 3: Trải nghiệm





Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Kể tên được các quốc gia

- Vận dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp để mua sắm quần áo và so sánh bằng tiếng Anh;

- Tự tin, thân thiện trong giao tiếp.

Nội dung:

1. Vocabulary: nations

2. Grammar: the present perfect

3. Listening and speaking: talking about your experience

Unit 4: Job applications and job interviews/ Bài 4: Hồ sơ xin việc và phỏng vấn xin việc

Thời gian: 25 giờ

Mục tiêu của bài:

- Sử dụng đúng các từ khóa liên quan tới hồ sơ xin việc

- Vận dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp để viết hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh;

- Vận dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp để trả lời phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh;

- Tự tin, thân thiện trong giao tiếp.

Nội dung:

1. Vocabulary:

1.1. Job advertisements

1.2. Key words related to job applications

2. Grammar: the present perfect vs. the past simple

3. Reading and writing:

3.1. CVs

3.2. Application letters

4. Listening and speaking: job interview questions and answers

5. Test: Answer job interview questions

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:


-  Phòng học với đầy đủ trang thiết bị nghe nhìn: máy chiếu, loa, flip chart,...


-  Phòng thực hành kĩ năng tiếng.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình “Smart Choice 1”


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh


- Đĩa CD, DVD, flip chart, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị, phương tiện dạy học tiêu chuẩn


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, giấy khổ A3-A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định; hoàn thành đủ số bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:


- Kiến thức:


+ Từ vựng: các hoạt động ngoài trời; các điểm du lịch; quốc gia; từ khóa trong hồ sơ xin việc.


+ Ngữ pháp: thì tương lai với “be going to” và “will”; động từ khuyết thiếu “can/ can’t, should/ shouldn’t”; thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.


+ Mẫu câu: đưa gợi ý và lời khuyên; viết hồ sơ xin việc; trả lời phỏng vấn xin việc;

- Kỹ năng:


+ Nói về dự định tương lai


+ Đưa gợi ý và lời khuyên về du lịch


+ Nói về trải nghiệm của bản thân


+ Viết hồ sơ xin việc


+ Trả lời phỏng vấn xin việc


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm

+ Có thái độ chủ động, tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh khi thực hành và trong môi trường làm việc.

2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra viết + thực hành
	Không quá 1 giờ


	2
	Kiểm tra viết + thực hành
	Không quá 1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình áp dụng cho người học Cao đẳng các nghề Quản trị lữ hành

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy:


- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Phương pháp dạy từ vựng (3T: test – teach - test)

+ Phương pháp dạy ngữ pháp (task-based learning; PMFA- pronunciation, meaning, form, appropriation)

+ Phương pháp dạy phát âm (3-2-1)

+ Hướng dẫn tự học

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm


- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh.


+ Có kỹ năng sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy

+ Có chương trình đào tạo mô đun, đề cương chi tiết mô đun, giáo trình, bài giảng chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các trang thiết bị, dụng cụ trước buổi học


+ Thường xuyên đọc các các tài liệu tham khảo, cập nhật kỹ năng nghề và các thông tin có liên quan


+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, có trách nhiệm.


- Đối với người học:

+ Có kiến thức nền về Tiếng Anh cơ bản.


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên


+ Chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng

3. Những trọng tâm chương trình cần lưu ý:

- Toàn bộ chương trình Tiếng Anh giao tiếp. 

4. Tài liệu tham khảo:

1. Smart Choice 1 (Student’s book and workbook)

Ken Wilson – Oxford University Press

2. Lifelines Elementary (Student’s book and workbook)

Tom Hutchinson – Oxford University Press

3. Basic tactics for listening (Student’s book)

Jack C. Richards with Grant Trew – Oxford University Press

4. The internet
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành

Mã mô đun: MĐ 15
 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Tiếng Anh chuyên ngành Lữ Hành

	Mã mô đun: MĐ 15
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 120 giờ
	


(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 86 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc trong chương trình khung đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành. Sau khi người học đã được học môn tiếng Anh cơ sở và một số môn nghiệp vụ tiếng Việt: Cơ sở văn hóa Việt Nam, Marketing du lịch, Tâm lý và kỹ năng giao tiếp, Nghiệp vụ Lữ hành  

- Tính chất:

+ Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành là mô đun kết hợp việc rèn luyện kỹ năng Nghe – Nói - Đọc - Viết của Tiếng Anh với thực hành nghiệp vụ lữ hành - hướng dẫn

+ Đánh giá giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Kiến thức:


+ Liệt kê và trình bày được đặc điểm của một vài điểm tham quan du lịch 


+ Nắm vững các bước thu thập thông tin điểm đến và xây dựng chương trình du lịch


+ Nắm được các cấu trúc và từ vựng dùng trong quá trình tư vấn, giới thiệu và tiếp nhận đặt tour của khách du lịch


+ Nắm vững được các loại phòng, hạng vé và các loại xe du lịch cũng như các trang thiết bị mà bên cung cấp dịch vụ có

+ Nắm vững quy trình xử lý phàn nàn của khách 


- Kỹ năng:


+ Sử dụng Tiếng Anh dưới hình thức giao tiếp và văn bản trong nghề lữ hành như: thu thập thông tin điểm đến, tư vấn và bán sản phẩm du lịch, đặt các dịch vụ và xử lý các tình huống liên quan đến nghiệp vụ lữ hành.


+ Giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ khách du lịch theo đúng quy trình và làm hài lòng khách hàng


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Hình thành thái độ cởi mở trong giao tiếp, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của khách du lịch về đất nước và con người Việt Nam 

+ Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản của công


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao


+ Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

	1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*  

	1
	Unit 1/Bài 1: Collecting information about destinations and plan an itinerary/

Thu thập thông tin điểm đến và thiết kế chương trình du lịch
	15
	5
	10
	

	
	1. Vocabulary/ Từ vựng

1.1. Types of holiday and Holiday activities / Các loại hình và hoạt động du lịch

1.2. Tourism features and attractions/ Đặc điểm của các điểm thu hút khách du lịch 

1.3. Descriptive adjectives/ Tính từ miêu tả 

1.4. Verbs used in an itinerary/ Động từ dùng trong chương trình du lịch
	3
	1
	2
	

	
	2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành)

2.1. Imperatives/ Câu mệnh lệnh
	3
	1
	2
	

	
	3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. want to…/ would like to…/ to be interested in …
	3
	1
	2
	

	
	4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Listening and speaking skill: Special interest tours/ Các chương trình du lịch chuyên biệt 

4.2. Reading & speaking skills: describing a tourism site/mô tả một điểm du lịch

4.3. Writing skill: planning an itinerary/ thiết kế chương trình du lịch
	6
	2
	4
	

	2
	Unit 2/ Bài 2: Identifying customer needs, giving information;  making suggestions and giving advice

Xác định yêu cầu của khách, cung cấp thông tin; Đưa ra gợi ý và lời khuyên
	25
	6
	18
	1

	
	1. Vocabulary/ Từ vựng

1.1. Tourists’ requirements of services/ Các yêu cầu của khách du lịch về dịch vụ

1.2. Tourists’ requirements of tour programmes/ Các yêu cầu của khách về chương trình du lịch

1.3. Services and products offered by travel agencies/ Các sản phẩm và dịch vụ đại lý lữ hành cung cấp
	6
	1
	5
	

	
	2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành)

2.1. WH-questions/ Câu hỏi có từ để hỏi
	4
	1
	3
	

	
	3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Investigating a client’s needs & levels of expectation/ Tìm hiểu nhu cầu và mức độ mong đợi của khách hàng.

3.2.  Giving information about tour programme/ Giới thiệu chương trình du lịch

3.3. Making suggestions/đưa ra gợi ý

3.4. Giving advice/ đưa ra lời khuyên
	7
	2
	5
	

	
	4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Listening and speaking: Investigating a client’s needs & levels of expectation/ Tìm hiểu nhu cầu và mức độ mong đợi của khách hang

4.2. Listening and speaking skill: Making suggestions and giving advice about insurance, recommending places to visit/Gợi ý và khuyên khách mua bảo hiểm; gợi ý điểm tham quan
	7
	2
	5
	

	
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	
	1

	3
	Unit 3/ Bài 3: Taking a tour booking

Tiếp nhận việc đặt tour của khách
	20
	6
	13
	1

	
	1. Vocabulary/Từ vựng

1.1. Time and dates/ Thời gian và ngày tháng
	3
	1
	2
	

	
	2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành)

2.1. Future tenses: “will”, “going to”/Thì tương lai: “will”, “going to”
	4
	1
	3
	

	
	3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Greetings/Chào hỏi

3.2. “Could” for polite requests/ “Could” dùng để đưa ra câu đề nghị lịch sự

3.3. Indirect questions/ Câu hỏi gián tiếp
	6
	2
	4
	

	
	4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng 

4.1. Reading skill: Booking procedure/ Quy trình tiếp nhận đặt tour

4.2. Speaking: Giving information and taking a tour booking/ Cung cấp thông tin và tiếp nhận đặt tour của khách

4.3. Listening: tour bookings/Đặt tour
	6
	2
	4
	

	
	Kiểm tra bài số 2
	1
	
	
	1

	4
	Unit 4/ Bài 4: Telephone skills/

Kĩ năng giao tiếp qua điện thoại
	15
	2
	13
	

	
	1. Vocabulary/Từ vựng

1.1. Multi-word verbs used in telephone English/ Cụm từ dùng trong giao tiếp qua điện thoại
	2.5
	0.5
	2
	

	
	2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành) 

2.1. Will for making promises/ will dùng đưa ra lời hứa

2.2. Indirect questions/ Câu hỏi gián tiếp
	2.5


	0.5


	2


	

	
	3. Useful expressions: Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Asking for someone/ Yêu cầu nói chuyện với người nào đó

3.2. Connecting someone/ Kết nối với người nào khác

3.3. Taking a message/ Nhận tin nhắn
	4.5


	0.5


	4


	

	
	4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Reading skill: a telephoning dialogue

4.2. Listening and speaking: dealing with customers on the phone/ giao tiếp với khách hàng qua điện thoại

4.3. Writing skill: taking a message
	5.5


	0.5


	5


	

	5
	Unit 5/ Bài 5: Book supplier service/ Đặt các dịch vụ
	35
	13
	21
	1

	
	1. Vocabulary/ Từ vựng

1.1. Abbreviations and symbols on the flight ticket/ Chữ viết tắt và biểu tượng trên vé máy bay

1.2. Hotel room types / Các loại phòng khách sạn

1.3. Hotel facilities/ Trang thiết bị trong khách sạn

1.4. Room facilities/ Trang thiết bị trong phòng khách sạn

1.5. Terms in car rental/ Các thuật ngữ dùng trong thuê xe 
	8
	4
	4
	

	
	2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành) 

2.1. “There is/are”; “Have got”

2.2. “Would like” / “muốn”
	8
	3
	5
	

	
	3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Dealing with flight reservations/ Xử lý tình huống đặt vé máy bay

3.2. Handing over tickets/ Giao vé máy bay cho khách

3.3. Booking hotel rooms for customers/Đặt phòng khách sạn cho khách

3.4. Car hire booking/ Thue xe
	10
	3
	7
	

	
	4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Listening and speaking skill: 

4.1.1. Dealing with flight reservations and handing over tickets/Xử lý tình huống khách đặt vé máy bay và giao vé máy bay cho khách

4.1.2. Making room reservations for customers/Đặt phòng cho khách (qua điện thoại hoặc trực tiếp)

4.1.3. Car hire bookings/ Thuê xe

4.2. Reading and writing skills: 

4.2.1. Reading for details (hotel facilities)/ Đọc để tìm thông tin chi tiết (trang thiết bị khách sạn)

4.2.2. Making room reservations in writing (letters, e-mail, fax)/Đặt phòng qua văn bản (thư, email, fax)

4.2.3. Reading skill: Rental policies/ Các quy định trong thuê xe
	12
	3
	9
	

	
	Kiểm tra bài số 3
	1
	
	
	1

	6
	Unit 6/ Bài 6: Dealing with complaints/ Giải quyết phàn nàn
	10
	3
	7
	

	
	1. Vocabulary/Từ vựng

1.1. Adjectives used to complain about food and services/ Tính từ dùng để phàn  nàn về đồ ăn và các dịch vụ

1.2. Adjectives describing personality/ Tính từ miêu tả tính cách

1.3. Adjectives used to complain about staffs
	3
	1
	2
	

	
	2. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

2.1. Complaining about food, hotel service/ Phàn nàn về thức ăn, dịch vụ trong khách sạn

2.2. Complaining about the staff/ Phàn nàn về nhân viên 

2.3. Making an apology/ Đưa ra lời xin lỗi
	3
	1
	2
	

	
	3. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

3.1. Reading skill: A letter of complaint/ Thư phàn nàn

3.2. Writing skill: A letter of apology/ Thư xin lỗi

3.3. Listening and speaking skills: Dealing with complaints/ Giải quyết phàn nàn
	4
	1
	3
	

	
	Bài kiểm tra số 4
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	120
	30
	86
	4


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1/ Bài 1: Collecting information about destinations and plan an itinerary/

Thu thập thông tin điểm đến và thiết kế chương trình du lịch 







Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được từ vựng về các loại hình và hoạt động trong chuwong tình du lịch

- Trình bày được những đặc điểm của điểm thu hút khách du lịch 


- Hình thành thái độ cẩn thận trong việc lựa chọn thông tin và câu từ trong quá trình thiết kế chương trình du lịch

Nội dung bài:

1. Vocabulary/ Từ vựng

1.1. Types of holiday and Holiday activities / Các loại hình và hoạt động du lịch

1.2. Tourism features and attractions/ Đặc điểm của các điểm thu hút khách du lịch 

1.3. Descriptive adjectives/ Tính từ miêu tả 

1.4. Verbs used in an itinerary/ Động từ dùng trong chương trình du lịch

2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành)

2.1. Imperatives/ Câu mệnh lệnh

3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. want to…/ would like to…/ to be interested in …

4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Listening and speaking skill: Special interest tours/ Các chương trình du lịch chuyên biệt 

4.2. Reading & speaking skills: describing a tourism site/mô tả một điểm du lịch

4.3. Writing skill: planning an itinerary/ thiết kế chương trình du lịch

Unit 2/ Bài 2: Identifying customer needs, giving information;  making suggestions and giving advice/ 

Xác định yêu cầu của khách, cung cấp thông tin; Đưa ra gợi ý và lời khuyên
Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Kể tên được một số sản phẩm và dịch vụ đại lý lữ hành cung cấp

- Xác định được các nhu cầu của khách hàng; Giới thiệu được các chương trình du lịch; Sử dụng được các mẫu câu để tư vấn, đưa lời khuyên giúp khách lựa chọn tour phù hợp


- Hình thành thái độ cởi mở, lịch sự trong giao tiếp,  cẩn thận trong việc lựa chọn thông tin.

Nội dung bài:

1. Vocabulary/ Từ vựng

1.1. Tourists’ requirements of services/ Các yêu cầu của khách du lịch về dịch vụ

1.2. Tourists’ requirements of tour programmes/ Các yêu cầu của khách về chương trình du lịch

1.3. Services and products offered by travel agencies/ Các sản phẩm và dịch vụ đại lý lữ hành cung cấp 

2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành)

2.1. WH-questions/ Câu hỏi có từ để hỏi 

3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Investigating a client’s needs & levels of expectation/ Tìm hiểu nhu cầu và mức độ mong đợi của khách hàng.

3.2.  Giving information about tour programme/ Giới thiệu chương trình du lịch

3.3. Making suggestions/đưa ra gợi ý

3.4. Giving advice/ đưa ra lời khuyên 

4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Listening and speaking: Investigating a client’s needs & levels of expectation/ Tìm hiểu nhu cầu và mức độ mong đợi của khách hang

4.2. Listening and speaking skill: Making suggestions and giving advice about insurance, recommending places to visit/Gợi ý và khuyên khách mua bảo hiểm; gợi ý điểm tham quan

Kiểm tra bài số 1

Unit 3/ Bài 3: Telephone skills/ Kĩ năng giao tiếp qua điện thoại

Thời gian: 15 giờ 
Mục tiêu: 

- Liệt kê được một số cụm từ sử dụng trong giao tiếp qua điện thoại; 

- Giao tiếp hiệu quả qua điện thoại tại nơi làm việc và với khách hàng; rèn luyện các kỹ năng nghe, nói về chủ đề này.


- Hình thành thái độ cẩn thận, cởi mở, tự tin trong quá trình giao tiếp 

1. Vocabulary/Từ vựng

1.1. Multi-word verbs used in telephone English/ Cụm từ dùng trong giao tiếp qua điện thoại

2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành) 

2.1. Will for making promises/ will dùng đưa ra lời hứa

2.2. Indirect questions/ Câu hỏi gián tiếp

3. Useful expressions: Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Asking for someone/ Yêu cầu nói chuyện với người nào đó

3.2. Connecting someone/ Kết nối với người nào khác

3.3. Taking a message/ Nhận tin nhắn

4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Reading skill: a telephoning dialogue

4.2. Listening and speaking: dealing with customers on the phone/ giao tiếp với khách hàng qua điện thoại

4.3. Writing skill: taking a message

Unit 4/ Bài 04: Taking a tour booking/ Tiếp nhận việc đặt tour của khách
Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được cấu trúc ngữ pháp; sử dụng được các mẫu câu thường dùng trong quá trình tiếp nhận đặt tour của khách
- Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận đặt tour của khách
- Hình thành thái độ tư tin, lịch sự trong giao tiếp. 

Nội dung bài:

1. Vocabulary/Từ vựng

1.1. Time and dates/ Thời gian và ngày tháng

2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành)

2.1. Future tenses: “will”, “going to”/Thì tương lai:”will”, “going to” 
3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Greetings/Chào hỏi

3.2. “Could” for polite requests/ “Could” dùng để đưa ra câu đề nghị lịch sự

3.3. Indirect questions/ Câu hỏi gián tiếp

4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng 

4.1. Reading skill: Booking procedure/ Quy trình tiếp nhận đặt tour

4.2. Speaking: Giving information and taking a tour booking/ Cung cấp thông tin và tiếp nhận đặt tour của khách

4.3. Listening: tour bookings/Đặt tour

Kiểm tra bài số 2

Unit 05/ Bài 5: Book supplier service/ Đặt các dịch vụ






Thời gian:35 giờ 
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các chữ viết tắt và biểu tượng trên vé máy bay; Trình bày và phân biệt được các loại phòng trong khách sạn cũng như một số trang thiết bị trong khách sạn và trong phòng, trình bày được các thuật ngữ dùng trong thuê xe
- Sử dụng được các mẫu câu thường dùng trong việc quá trình  đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn và thuê xe du lịch

Nội dung bài:

1. Vocabulary/ Từ vựng

1.1. Abbreviations and symbols on the flight ticket/ Chữ viết tắt và biểu tượng trên vé máy bay

1.2. Hotel room types / Các loại phòng khách sạn

1.3. Hotel facilities/ Trang thiết bị trong khách sạn

1.4. Room facilities/ Trang thiết bị trong phòng khách sạn

1.5. Terms in car rental/ Các thuật ngữ dùng trong thuê xe 

2. Grammar (rules and practice)/ Ngữ pháp (Các qui tắc và bài tập thực hành) 

2.1. “There is/are”; “Have got”

2.2. “Would like” / “muốn”

3. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

3.1. Dealing with flight reservations/ Xử lý tình huống đặt vé máy bay

3.2. Handing over tickets/ Giao vé máy bay cho khách

3.3. Booking hotel rooms for customers/Đặt phòng khách sạn cho khách

3.4. Car hire booking/ Thue xe

4. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

4.1. Listening and speaking skill: 

4.1.1. Dealing with flight reservations and handing over tickets/Xử lý tình huống khách đặt vé máy bay và giao vé máy bay cho khách

4.1.2. Making room reservations for customers/Đặt phòng cho khách (qua điện thoại hoặc trực tiếp)

4.1.3. Car hire bookings/ Thuê xe

4.2. Reading and writing skills: 

4.2.1. Reading for details (hotel facilities)/ Đọc để tìm thông tin chi tiết (trang thiết bị khách sạn)

4.2.2. Making room reservations in writing (letters, e-mail, fax)/Đặt phòng qua văn bản (thư, email, fax)

4.2.3. Reading skill: Rental policies/ Các quy định trong thuê xe4.3. Listening and speaking skills: Making room reservations for customers/Đặt phòng cho khách (qua điện thoại hoặc trực tiếp)

4.4. Reading and writing skills: Making room reservations in writing (letters, e-mail, fax)/Đặt phòng qua văn bản (thư, email, fax)

Kiểm tra bài số 3
Unit 06/ Bài 6: Dealing with complaints/ Giải quyết phàn nàn

Thời gian: 10 giờ 
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các mẫu câu, từ vựng dùng khi giải quyết các phàn nàn của khách; 

- Giải quyết được các phàn nàn của khách; rèn luyện các kỹ năng nghe, nói về chủ đề này.

- Hình thành thái độ cởi mở, lịch sự trong giao tiếp. 

Nội dung bài:

1. Vocabulary/Từ vựng

1.1. Adjectives used to complain about food and services/ Tính từ dùng để phàn  nàn về đồ ăn và các dịch vụ

1.2. Adjectives describing personality/ Tính từ miêu tả tính cách

1.3. Adjectives used to complain about staffs 

2. Useful expressions/ Các mẫu câu cần nhớ

2.1. Complaining about food, hotel service/ Phàn nàn về thức ăn, dịch vụ trong khách sạn

2.2. Complaining about the staff/ Phàn nàn về nhân viên 

2.3. Making an apology/ Đưa ra lời xin lỗi 

3. Language skills/ Rèn luyện kĩ năng

3.1. Reading skill: A letter of complaint/ Thư phàn nàn

3.2. Writing skill: A letter of apology/ Thư xin lỗi

3.3. Listening and speaking skills: Dealing with complaints/ Giải quyết phàn nàn

Bài kiếm tra số 4

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết 

- Phòng lab

2. Trang thiết bị máy móc:


- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành Quản trị Lữ hành


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh


- Đĩa DVD, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại địa phương


+ Các chuyến đi thực tế


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 



Mô đun : tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:


- Kiến thức:


+ Tiếp nhận yêu cầu của khách, đưa gợi ý, lời khuyên và tiếp nhận việc đặt tour của khách.


+ Giải quyết phàn nàn của khách hàng

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng tư vấn và tiếp nhận đặt tour du lịch

+ Kỹ năng tiếp nhận và giải quyết phàn nàn của khách hàng


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản của công


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Tuân thủ các quy định về  an toàn trong du lịch 

2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra thực hành
	60 phút

	2
	Kiểm tra thực hành
	60 phút

	3
	Kiểm tra thực hành
	60 phút

	4
	Kiểm tra thực hành
	60 phút


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình áp dụng cho người học trình độ Cao đẳng Quản trị Lữ hành

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:


- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm


- Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc tương đương


+ Có kiến thức, kỹ năng thực tế về nghiệp vụ lữ hành hướng dẫn

+ Có kỹ năng sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy

+ Có chương trình đào tạo mô đun, đề cương chi tiết mô đun, giáo trình, bài giảng chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các trang thiết bị, dụng cụ trước buổi học


+ Thường xuyên đọc các các tài liệu tham khảo, cập nhật kỹ năng nghề và các thông tin có liên quan


+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, có trách nhiệm.


- Đối với người học:


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên


+ Được trang bị những kiến thức cơ bản về về công tác tổ chức phục vụ khách du lịch

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng

3. Những trọng tâm chương trình cần lưu ý:

- Toàn bộ chương trình Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành có 06 bài, tập trung vào các kĩ năng cốt lõi của nghề quản trị lữ hành

4. Tài liệu tham khảo:

- “At your service – English for the travel and Tourist industry” – Trish Stott and Angela Buckingham (Oxford University).

- “English for international tourism” – Iwonna Dubicka & Magaret O’Keeffe (Longman).

- “First class – English for Tourism” – Trish Stott & Roger Holt (Oxford University Press).

- “Tourism and Catering Workshop” – Neil Wood (Oxford).

- “Going international – English for tourism” – Keith Harding – Oxford University Press

- “High season – English for the hotel and tourist industry” – Keith Harding & Paul Henderson (Oxford university press).

- “Tourism 1” – Robin Walker and Keith Harding – Oxford English for careers

- “Welcome – English for the travel and tourism industry” – Leo Jones (Cambridge University).

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Xây dựng chương trình du lịch

Mã mô đun: MĐ 16
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Xây dựng chương trình du lịch

	Mã mô đun: MĐ 16
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ
	


(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 115 giờ; Kiểm tra: 5 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Xây dựng chương trinh du lịch là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.

- Tính chất:

+ Xây dựng chương trình du lịch là mô đun tích hợp
+ Xây dựng chương trình du lịch là mô đun thi tốt nghiệp

+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Kiến thức:


+ Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.


+ Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.


+ Mô tả tiêu chí và quy trình khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch, tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng; 


+ Xác định được trình tự xây dựng chủ đề chương trình du lịch, trình tự xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.

 + Trình bày được phương pháp tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch. 

- Kỹ năng:


+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng theo đúng quy trình.


+ Xây dựng được chủ đề của chương trình du lịch.


+ Xây dựng được tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.


+ Tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch.


+ Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch.


+ Áp dụng kiến thức về khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch đối với một số nhóm khách cụ thể.


+ Áp dụng kiến thức về khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng để thực hiện khảo sát tại một số địa phương cụ thể.


+ Áp dụng kiến thức về xây dựng chương trình du lịch để thiết kế một số chương trình du lịch cụ thể.


+ Áp dụng kiến thức về tính giá thành và giá bán để tính giá cho một số chương trình du lịch cụ thể.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.


+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*  

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	1
	1
	0
	0

	
	1. Mục tiêu của mô đun
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ
	
	
	
	

	
	2. Nội dung của mô đun
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2.1. Thời lượng mô đun 

2.2. Nội dung các bài
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp dạy và học 
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên
	
	
	
	

	
	4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

5. Tài liệu tham khảo mô đun
	0.25
	0.25
	0
	0

	2
	Bài 1: Chương trình du lịch
	5
	5
	0
	0

	
	1. Khái niệm chương trình du lịch
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2. Phân loại chương trình du lịch
	1.75
	1.75
	0
	0

	
	2.1. Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh                                      2.2. Căn cứ vào mức giá
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2.3. Căn cứ vào nội dung và mục đích của chuyến đi
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2.4. Các căn cứ khác
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	3. Các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói
	1
	1
	0
	0

	
	3.1. Các thành phần cơ bản của chương trình du lịch trọn gói
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	3.2. Các đặc tính của chương trình du lịch trọn gói
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	4. Quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói
	2
	2
	0
	0

	
	4.1. Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

4.2. Khảo sát khả năng cung ứng
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	4.3. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

4.4. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản
	0.25
	0.5
	0
	0

	
	4.5. Xây dựng phương án tham quan

4.6. Xây dựng phương án vận chuyển

4.7. Xây dựng phương án lưu trú, ăn uống
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	4.8. Tinh giá thành và giá bán
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	4.9. Xây dựng lịch trình chi tiết 

4.10. Xây dựng quy định của chương trình du lịch
	0.5
	0.5
	0
	0

	3
	Bài 2: Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch 
	6
	2
	4
	0

	 
	1. Mục đích của việc khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.1. Đối với khách du lịch
	0.25
	0.25
	0
	0

	 
	1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành
	0.25
	0.25
	0
	0


	 
	2. Các tiêu chí khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	2.1. Khảo sát động cơ đi du lịch của khách
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	2.2. Khảo sát khả năng thanh toán của khách
	
	
	
	

	 
	2.3. Khảo sát quỹ thời gian và thời điểm dành cho du lịch của khách
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	2.4. Khảo sát thói quen tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng phục vụ
	
	
	
	

	 
	3. Thực hành khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	4.5
	1
	3.5
	0

	 
	3.1. Thiết kế phiếu khảo sát
	1.5
	0.5
	1
	0

	 
	3.2. Thực hành khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch
	3
	0.5
	2.5
	0

	4
	Bài 3: Khảo sát tài nguyên du lịch
	15
	5
	10
	0

	 
	1 Mục đích của việc khảo sát tài nguyên du lịch.  
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.1. Đối với khách du lịch
	0.25
	0.25
	0
	0

	 
	1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành
	0.25
	0.25
	0
	0

	 
	2. Các tiêu chí khảo sát tài nguyên du lịch
	1.5
	0.5
	1
	0

	 
	2.1. Tính chất và ý nghĩa của tài nguyên
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	2.2. Giá trị của tài nguyên
	
	
	
	

	 
	2.3. Sự nổi tiếng của tài nguyên
	
	
	
	0

	 
	2.4. Sự phù hợp của tài nguyên với mục đích du lịch
	
	
	
	

	 
	2.5. Khả năng liên kết với các tuyến điểm du lịch khác
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	2.6. Môi trường tự nhiên, xã hội của khu vực có tài nguyên.
	
	
	
	

	 
	3. Thực hành khảo sát tài nguyên du lịch
	13
	4
	9
	0

	 
	3.1. Khảo sát tài nguyên du lịch tự nhiên
	4
	1
	3
	0

	 
	3.2. Khảo sát tài nguyên du lịch nhân văn
	4
	1
	3
	0

	 
	3.3. Khảo sát di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, các khu bảo tồn tại Việt Nam
	5
	2
	3
	0

	5
	Bài 4: Khảo sát  khả năng cung ứng
	20
	5
	15
	0

	 
	1. Mục đích của việc khảo sát điều kiện cung ứng
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.1. Đối với khách du lịch
	0.25
	0.25
	0
	0

	 
	1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành
	0.25
	0.25
	0
	0

	 
	2. Khảo sát điều kiện vận chuyển
	5
	1.5
	3.5
	0

	 
	2.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện vận chuyển 
	1
	1
	0
	0

	 
	2.2. Thực hiện khảo sát điều kiện vận chuyển 
	4
	0.5
	3.5
	0

	 
	3. Khảo sát điều kiện lưu trú 
	5
	1
	4
	0

	 
	3.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện lưu trú  
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	3.2. Thực hiện khảo sát điều kiện lưu trú 
	4
	0.5
	3.5
	0

	 
	4. Khảo sát điều kiện ăn uống
	5
	1
	4
	0

	 
	4.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện ăn uống 
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	4.2.Thực hiện khảo sát điều kiện ăn uống
	4
	0.5
	3.5
	0

	 
	5. Khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác
	4.5
	1
	3.5
	0

	 
	5.1. Tiêu chí khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	5.2. Thực hiện khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.
	4
	0.5
	3.5
	0

	6
	Bài 5: Xây dựng chủ đề chương trình du lịch
	5
	2
	3
	0

	 
	1. Xác định căn cứ xây dựng chủ đề chương trình du lịch.
	1
	1
	0
	0

	 
	1.1. Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2. Căn cứ vào khả năng của tài nguyên
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2. Đặt tên cho chương trình du lịch.
	4
	1
	3
	0

	 
	2.1. Yêu cầu cơ bản đối với xây dựng chủ đề
	1
	1
	0
	0

	 
	2.2. Đặt tên cho chương trình du lịch
	3
	0
	3
	0

	7
	Bài 6: Xây dựngtuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan
	10
	2
	7
	1

	 
	1. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản
	5
	1
	4
	0

	 
	1.1. Xác định những yêu cầu khi xây dựng tuyến hành trình cơ bản
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2. Thực hành xây dựng tuyến hành trình cơ bản.
	4.5
	0.5
	4
	0

	 
	2. Xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể
	4
	1
	3
	0

	 
	2.1. Những yêu cầu khi xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2.2. Thực hành xây dựng phương án tham quan của một chương trình du lịch cụ thể
	3.5
	0.5
	3
	0

	 
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1


	8
	Bài 7: Xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú và ăn uống cho chương trình du lịch 
	20
	2
	17
	1

	 
	1.Xây dựng phương án vận chuyển
	7
	0.5
	6.5
	0

	 
	1.1. Xác định cung đường.
	2
	0.25
	1.75
	0

	 
	1.2. Phân tích điều kiện giao thông và các loại phương tiện
	
	
	
	

	 
	1.3. Xác định các hãng cung cấp dịch vụ vận chuyển
	2
	0.25
	1.75
	0

	 
	1.4. Xác định chất lượng phương tiện vận chuyển
	
	
	
	

	 
	1.5. Lựa chọn và xây dựng phương án vận chuyển
	3
	0
	3
	0

	 
	2. Xây dựng phương án lưu trú
	6
	0.75
	5.25
	0

	 
	2.1. Xác định các loại hình lưu trú tại điểm đến
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	2.2. Xác định vị trí, quy mô của cơ sở lưu trú
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	2.3. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ lưu trú
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	2.4. Lựa chọn và xây dựng phương án lưu trú 
	3
	0
	3
	0

	 
	3. Xây dựng phương án ăn uống
	6
	0.75
	4.25
	0

	 
	3.1. Xác định vị trí quy mô của cơ sở dịch vụ ăn uống
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	3.2. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ ăn uống
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	3.3. Xác định tính đặc thù của dịch vụ ăn uống
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	3.4. Lựa chọn và xây dựng phương án ăn uống
	3
	0
	3
	0

	 
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	9
	Bài 8: Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch
	18
	2
	15
	1

	 
	1. Xác định các tuyến điểm tham quan trong chương trình
	2
	0.25
	1.75
	0

	 
	1.1. Tìm kiếm thông tin tuyến điểm tham quan theo chương trình
	0.5
	0
	0.5
	0

	 
	1.2. Xác định mục đích chuyến tham quan du lịch
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	1.3. Lựa chọn đối tượng tham quan 
	0.25
	0
	0.25
	0

	
	1.4. Lập tuyến tham quan du lịch
	1
	0
	1
	0

	
	2. Xác định các điểm dừng lưu trú, ăn uống
	2
	0.5
	1.5
	0

	
	2.1. Tìm kiếm thông tin các điểm dừng lưu trú, ăn uống theo chương trình
	1
	0.25
	0.75
	0

	
	2.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống
	1
	0.25
	0.75
	0

	
	3. Xác định các điểm mua sắm, vui chơi giải trí 
	2
	0.25
	1.75
	0

	
	3.1. Tìm kiếm thông tin các điểm mua sắm, vui chơi giải trí theo chương trình
	1
	0.25
	0.75
	0

	
	3.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống
	1
	0
	1
	0

	
	4. Xác định thời gian của chương trình du lịch
	2
	0.25
	1.75
	0

	
	4.1. Xác định được cung đường
	1
	0.25
	0.75
	0

	
	4.2. Xác định thời gian đi, thời gian dừng và thời gian biểu cho chương trình du lịch
	1
	0
	1
	0

	
	5. Xây dựng lịch trình chi tiết
	6
	0.5
	5.5
	0

	
	5.1. Phác thảo cung đường theo chương trình du lịch.
	1
	0.25
	0.75
	0

	
	5.2. Phác thảo hành trình
	1
	0.25
	0.75
	0

	
	5.3. Xây dựng hành trình chi tiết
	4
	0
	4
	0

	
	6. Xây dựng quy định chương trình du lịch
	3
	0.25
	2.75
	0

	
	6.1. Căn cứ xây dựng quy định chương trình
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	
	6.2. Thực hành xây dựng quy định chương trình du lịch
	2.5
	0
	2.5
	0

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	10
	Bài 9: Tính giá của chương trình du lịch
	20
	4
	15
	1

	
	1.  Xây dựng giá thành cho một chương trình du lịch 
	9
	1.5
	7.5
	0

	
	1.1. Khái niệm giá thành 
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	1.2. Các loại chi phí
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	
	1.3. Các yếu tố tác động đến giá thành chương trình du lịch
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	1.4. Công thức tính giá thành
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	
	1.5. Tính giá thành cho chương trình du lịch 
	7.5
	0.5
	7
	0

	
	1.5.1. Tính giá thành theo khoản mục chi phí
	4.5
	0.25
	4.25
	0

	
	1.5.2. Tính giá thành theo lịch trình
	3
	0.25
	2.75
	0

	
	2. Xây dựng giá bán cho một chương trình du lịch
	7
	1.5
	5.5
	0

	
	2.1. Khái niệm giá bán 
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2.2. Các yếu tố tác động đến giá bán chương trình du lịch
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2.3. Công thức tính giá bán
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	
	2.4. Tính giá bán cho chương trình du lịch
	6
	0.75
	5.25
	0

	
	3. Phương pháp xác định điểm hòa vốn
	3
	0.5
	2.5
	0

	
	3.1. Khái niệm điểm hóa vôn
	1.5
	0.25
	1.25
	0

	
	3.2. Công thức tính điểm hòa vốn
	
	
	
	

	
	3.3. Tính điểm hòa vốn của chương trình du lịch
	1.5
	0.25
	1.25
	0

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	
	Bài 10: Thực hành tổng hợp
	30
	0
	29
	1

	
	1. Thực hành khảo sát nhu cầu khách du lịch, tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng  
	10
	0
	10
	0

	
	2. Thực hành xây dựng chương trình du lịch
	9
	0
	9
	0

	
	3. Thực hành tính giá cho chương trình du lịch
	10
	0
	10
	 0

	
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	
	Tổng cộng
	150
	30
	115
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun

                      Thời gian: 01 giờ
                                             

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được mục tiêu của mô đun về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của mô đun.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập mô đun.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Mục tiêu của mô đun

1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của mô đun

2.1. Thời lượng mô đun

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

5. Tài liệu tham khảo mô đun

Bài 1: Chương trình du lịch                                                     Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu của bài:


-Trình bày khái niệm chương trình du lịch;

- Phân loại được chương trình du lịch 


- Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.


- Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.


- Nghiêm túc, thận trọng và tuân thủ theo quy trình..

Nội dung của bài:

1. Khái niệm chương trình du lịch 

2. Phân loại chương trình du lịch 

2.1. Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh

2.2. Căn cứ vào mức giá

2.3. Căn cứ vào nội dung và mục đích của chuyến đi

2.4. Căn cứ khác

3. Các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói

3.1. Các thành phần cơ bản của chương trình du lịch trọn gói

3.2. Các đặc tính của chương trình du lịch trọn gói

4. Quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói

4.1. Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

4.2. Khảo sát khả năng cung ứng 

4.3. Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

4.4. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

4.5. Xây dựng phương án tham quan

4.6. Xây dựng phương án vận chuyển

4.7. Xây dựng phương án lưu trú, ăn uống

4.8. Tinh giá thành và giá bán 

4.9. Xây dựng lịch trình chi tiết

4.10. Xây dựng quy định của chương trình du lịch

Bài 2: Khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch 
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài:


-  Nhận thức đúng mục đích của việc khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch. 


-  Xác định được các tiêu chí khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch.


-  Thiết kế được phiếu khảo sát và thực hiện khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch theo đúng quy trình.


- Thực hiện khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch theo các tiêu chí khảo sát.


-  Nghiêm túc, thận trọng, trung thực trong quá trình khảo sát.

Nội dung bài:

1. Mục đích của việc khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

1.1. Đối với khách du lịch

1.2. Đối với doanh nghiệp lữ hành

2. Các tiêu chí khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch


2.1. Khảo sát động cơ đi du lịch của khách

2.2. Khảo sát khả năng thanh toán của khách

2.3. Khảo sát quỹ thời gian và thời điểm dành cho du lịch của khách

2.4. Khảo sát thói quen tiêu dùng và yêu cầu về chất lượng phục vụ

3. Thực hành khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch

3.1. Thiết kế phiếu khảo sát

3.2. Thực hành khảo sát

Bài 3: Khảo sát tài nguyên du lịch

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài:


-  Nhận thức đúng mục đích của việc khảo sát tài nguyên du lịch.


-  Xác định được các tiêu chí khảo tài nguyên du lịch.


- Thực hiện khảo sát tài nguyên du lịch theo các tiêu chí khảo sát.


-  Nghiêm túc, thận trọng, trung thực trong quá trình khảo sát.

Nội dung bài:

1. Mục đích của việc khảo sát tài nguyên du lịch. 


1.1. Đối với khách du lịch

1.2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

2. Các tiêu chí khảo sát tài nguyên du lịch

2.1. Tính chất và ý nghĩa của tài nguyên

2.2. Giá trị của tài nguyên

2.3. Sự nổi tiếng của tài nguyên

2.4. Sự phù hợp của tài nguyên với mục đích du lịch

2.5. Khả năng liên kết với các tuyến điểm du lịch khác

2.6. Môi trường tự nhiên, xã hội của khu vực có tài nguyên.
3. Thực hành khảo sát tài nguyên du lịch

3.1. Khảo sát tài nguyên du lịch tự nhiên

3.2. Khảo sát tài nguyên du lịch nhân văn

3.3. Khảo sát di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, các khu bảo tồn tại VN
Bài 4: Khảo sát khả năng cung ứng

Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài:


-  Nhận thức đúng mục đích của việc khảo sát khả năng cung ứng dịch vụ.


- Mô tả cụ thể các dịch vụ cung cấp theo các nhu cầu của khách du lịch;


- Xác định được các tiêu chí khảo sát điều kiện vận chuyển, lưu trú ăn uống, vui chơi giải trí và các điều kiện khác.


- Phân loại được các nhà cung cấp của doanh nghiệp lữ hành;

- Nghiêm túc, trung thực trong quá trình khảo sát và đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ của các đối tác.

Nội dung bài:

1. Mục đích của việc khảo sát điều kiện cung ứng

1.1. Đối với khách du lịch

1.2. Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

2. Khảo sát điều kiện vận chuyển

2.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện vận chuyển 

2.2.Thực hành khảo sát điều kiện vận chuyển

3. Khảo sát điều kiện lưu trú 

3.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện lưu trú  

3.2. Thực hành khảo sát điều kiện lưu trú 

4. Khảo sát điều kiện ăn uống

4.1.Tiêu chí khảo sát điều kiện ăn uống 

4.2.Thực hành khảo sát điều kiện ăn uống

5. Khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác

5.1. Tiêu chí khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.

5.2. Thực hành khảo sát điều kiện vui chơi giải trí và các điều kiện khác.

Bài 5: Xây dựng chủ đề của chương trình du lịch

Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu của bài:


- Xác định được chủ đề của chương trình du lịch.


- Lập được tuyến hành trình cơ bản.


- Xây dựng được phương án tham quan cho một chương trình du lịch cụ thể.


- Sáng tạo, thận trọng trong quá trình xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan.

Nội dung bài:

1. Xác định căn cứ xây dựng chủ đề chương trình du lịch.

1.1. Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng

1.2. Căn cứ vào khả năng của tài nguyên

2. Đặt tên cho chương trình du lịch.

2.1. Yêu cầu cơ bản đối với xây dựng chủ đề

2.2. Đặt tên cho chương trình du lịch

Bài 6: Xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:


- Lập được tuyến hành trình cơ bản.


- Xây dựng được phương án tham quan cho một chương trình du lịch cụ thể.


- Sáng tạo, thận trọng trong quá trình xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan.

Nội dung bài:

1. Xây dựng tuyến hành trình cơ bản

1.1. Xác định những yêu cầu khi xây dựng tuyến hành trình cơ bản

2.2. Thực hành xây dựng tuyến hành trình cơ bản.

2. Xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể

2.1. Những yêu cầu khi xây dựng phương án tham quan của chương trình du lịch cụ thể

2.2. Thực hành xây dựng phương án tham quan của một chương trình du lịch cụ thể

Bài 7: Xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú và ăn uống cho chương trình du lịch

Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu của bài:


- Xác định và phân tích được các đặc điểm cơ sở cung cấp dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống 


- Xây dựng được phương án vận chuyển phù hợp cho một chương trình du lịch cụ thể.


-Xây dựng được phương án lưu trú, ăn uống hợp lý cho một chương trình du lịch cụ thể.

- Linh hoạt, thận trọng trong quá trình xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú ăn uống.
Nội dung bài:

1.Xây dựng phương án vận chuyển

1.1. Xác định cung đường.

1.2. Phân tích điều kiện giao thông và các loại phương tiện

1.3. Xác định các hãng cung cấp dịch vụ vận chuyển

1.4. Xác định chất lượng phương tiện vận chuyển

1.5. Lựa chọn và xây dựng phương án vận chuyển

2. Xây dựng phương án lưu trú

2.1. Xác định các loại hình lưu trú tại điểm đến

2.2. Xác định vị trí của cơ sở lưu trú

2.3. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ lưu trú

2.4. Lựa chọn và xây dựng phương án lưu trú 

3. Xây dựng phương án ăn uống

3.1. Xác định vị trí của cơ sở dịch vụ ăn uống

3.2. Xác định được chất lượng, giá cả của dịch vụ ăn uống

3.3. Xác định tính đặc thù của dịch vụ ăn uống

3.4. Lựa chọn và xây dựng phương án ăn uống

Bài 8: Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch

Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu của bài:


- Xác định được các tuyến điểm tham quan trong chương trình; 


- Xác định được các điểm dừng lưu trú, ăn uống, điểm mua sắm, vui chơi giải trí;


- Xác định được thời gian của chương trình du lịch cụ thể.  


- Xây dựng lịch trình chi tiết, hợp lý cho một chương trình du lịch cụ thể.


- Xây dựng các quy định của chương trình du lịch.


- Linh hoạt, thận trọng trong quá trình xây dựng lịch trình chi tiết.
Nội dung bài:

1. Xác định các tuyến điểm tham quan trong chương trình

1.1. Tìm kiếm thông tin tuyến điểm tham quan theo chương trình

1.2. Xác định mục đích chuyến tham quan du lịch

1.3. Lựa chọn đối tượng tham quan 

1.4. Lập tuyến tham quan du lịch

2. Xác định các điểm dừng lưu trú, ăn uống

2.1. Tìm kiếm thông tin các điểm dừng lưu trú, ăn uống theo chương trình

2.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống

3. Xác định các điểm mua sắm, vui chơi giải trí 

3.1. Tìm kiếm thông tin các điểm mua sắm, vui chơi giải trí theo chương trình

3.2. Lựa chọn điểm dừng lưu trú, ăn uống

4. Xác định thời gian của chương trình du lịch

4.1. Xác định được cung đường

4.2. Xác định thời gian đi, thời gian dừng và thời gian biểu cho chương trình du lịch

5. Xây dựng lịch trình chi tiết
5.1. Phác thảo cung đường theo chương trình du lịch.

5.2. Phác thảo hành trình

5.3. Xây dựng hành trình chi tiết

6. Xây dựng quy định chương trình du lịch

6.1. Căn cứ xây dựng quy định chương trình

6.2. Thực hành xây dựng quy định chương trình du lịch

Bài 9: Tính giá của chương trình du lịch

Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu của bài:

- Xác định được giá thành của một chương trình du lịch;

- Xác định được giá bán có hiệu quả của một chương trình du lịch;

- Trình bày được các phương pháp tính giá thành và giá bán của một chương trình du lịch; 

- Trình bày được các yếu tố tác động đến giá thành, giá bán của một chương trình du lịch;

- Phân biệt được giá thành và giá bán; 

- Tính được giá thành và giá bán của một chương trình du lịch;

- Thận trọng, chính xác trong quá trình tính giá chương trình du lịch.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật trong quá trình tính giá chương trình du lịch.

Nội dung bài:

1.  Xây dựng giá thành cho một chương trình du lịch 




1.1. Khái niệm giá thành 

1.2. Các loại chi phí

1.3. Các yếu tố tác động đến giá thành chương trình du lịch

1.4. Công thức tính giá thành

1.5. Tính giá thành cho chương trình du lịch 

1.5.1. Tính giá thành theo khoản mục chi phí

1.5.2. Tính giá thành theo lịch trình

2. Xây dựng giá bán cho một chương trình du lịch

2.1. Khái niệm giá bán 

2.2. Các yếu tố tác động đến giá bán chương trình du lịch

2.3. Công thức tính giá bán

2.4. Tính giá bán cho chương trình du lịch

3. Phương pháp xác định điểm hòa vốn
3.1. Khái niệm điểm hóa vôn

3.2. Công thức tính điểm hòa vốn

3.3. Tính điểm hòa vốn của chương trình du lịch

Bài 10: Thực hành tổng hợp

Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu của bài:

- Thực hiện khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch đối với một số nhóm khách cụ thể.


- Thực hiện khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng tại một số địa phương cụ thể.


- Thực hiện xây dựng được một số chương trình du lịch cụ thể.


- Thực hiện tính giá thành và giá bán cho một số chương trình du lịch cụ thế
- Thận trọng, chính xác trong quá trình tính giá chương trình du lịch.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật trong quá trình tính giá chương trình du lịch.

Nội dung bài:

1. Thực hành khảo sát nhu cầu khách du lịch, tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng.

2. Thực hành xây dựng chương trình du lịch.

3. Thực hành tính giá cho chương trình du lịch. 

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường và từng khóa học để lựa chọn tuyến điểm phù hợp, có thể tổ chức thực hiện các nội dung thực hành tổng hợp:

1. Tuyến du lịch nội thành thành phố Hải Phòng/ Tuyến du khảo đồng quê (Kiến An, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo)/ Tuyến trung tâm thành phố - Đồ Sơn... (1-2 ngày)/ Tuyến Hải Phòng – Cát Bà (2 ngày)

2. Tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Ninh Bình (2 ngày)

3. Tuyến Hải Phòng – Quảng Ninh (2 ngày)

4. Tuyến Hải Phòng – Hòa Bình - Sơn La (2 ngày)

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành; 

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.


- Bản đồ, tranh ảnh, điện thoại, máy fax, Internet, máy vi tính, các thiết bị văn phòng, máy chiếu, bộ đàm, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm, cẩm nang du lịch, sách tham khảo, chương trình mẫu, tờ rơi, bàn, ghế...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại địa phương


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Mô đun: tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của Mô đun; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:


- Kiến thức:


+ Trình bày được các thành phần cơ bản và đặc tính của chương trình du lịch trọn gói.


+ Xác định được các bước trong quy trình chung xây dựng chương trình du lịch trọn gói.


+ Mô tả tiêu chí và quy trình khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng; 


+ Xác định được trình tự xây dựng chủ đề chương trình du lịch, trình tự xây dựng tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.

 + Trình bày được phương pháp tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch. 

- Kỹ năng:


+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu thị trường khách du lịch và khả năng cung ứng theo đúng quy trình.


+ Xây dựng được chủ đề của chương trình du lịch.


+ Xây dựng được tuyến hành trình cơ bản và phương án tham quan,vận chuyển, lưu trú, ăn uống.


+ Tính giá thành và giá bán của chương trình du lịch.


+ Xây dựng lịch trình chi tiết và quy định của chương trình du lịch.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.


+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	2
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	3
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	4
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	5
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng ngành Quản trị lữ hành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của mô đun.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:


+ Nêu vấn đề;


+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;


+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Bài 5, Bài 6, Bài 7, Bài 8, Bài 9, Bài 10. 

4. Tài liệu tham khảo:  

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội -  Tài liệu phân tích Nghề Điều hành tour, 2013.

- Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.

- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.

- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.


- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.


- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.


- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.


- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.


- Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Tổ chức bán chương trình du lịch

Mã mô đun: MĐ 17
 CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Tổ chức bán chương trình du lịch

	Mã mô đun: MĐ 17
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ
	


(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 72 giờ; Kiểm tra: 3 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Tổ chức bán chương trinh du lịch là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.

- Tính chất:

+ Tổ chức bán chương trình du lịch là mô đun tích hợp,
+ Tổ chức bán chương trình du lịch là mô đun thi tốt nghiệp,

+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức: 

+ Nhận thức đúng về chức năng của quảng cáo đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

+ Mô tả được quy trình xây dựng kế hoạch quảng cáo chương trình.


+ Chỉ ra được các hình thức quảng cáo và tổ chức bán chương trình du lịch.


+ Xác định quy trình bán chương trình du lịch trực tiếp với khách hàng.

- Kỹ năng:

+ Xây dựng được kế  hoạch quảng cáo và thực hiện quảng cáo cho một chương trình du lịch cụ thể


+ Thực hiện tiếp cận được khách hàng, giới thiệu tư vấn và tổ chức bán chương trình du lịch cụ thể.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.


+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*  

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	1
	1
	0
	0

	
	1. Mục tiêu của mô đun
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ
	
	
	
	

	
	2. Nội dung của mô đun
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2.1. Thời lượng mô đun 

2.2. Nội dung các bài
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp dạy và học 
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên
	
	
	
	

	
	4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

5. Tài liệu tham khảo mô đun
	0.25
	0.25
	0
	0

	2
	Bài 1: Tổ chức quảng cáo chương trình du lịch
	25
	5
	19
	1

	 
	1. Xây dựng kế hoạch quảng cáo chương trình du lịch
	6
	2
	4
	0

	 
	1.1. Chức năng của quảng cáo
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2. Những lưu ý khi thiết kế quảng cáo
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.3. Quy trình xây dựng kế hoạch quảng cáo chương trình du lịch
	5
	1
	4
	0

	 
	1.3.1. Xác định mục tiêu quảng cáo
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.3.2. Xác định đối tượng nhận quảng cáo
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.3.3. Xây dựng nội dung quảng cáo 
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.3.4. Xác định ngân sách quảng cáo
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.3.5. Xác định thời gian tiến hành quàng cáo
	
	
	
	

	 
	1.4. Thực hành xây dựng kế hoạch quảng cáo
	3
	0
	3
	0

	 
	2. Xác định hình thức quảng cáo chương trình du lịch
	6
	2
	4
	0

	 
	2.1. Các hình thức quảng cáo chương trình du lịch
	5
	1.5
	3.5
	0

	 
	2.2. Lựa chọn hình thức quảng cáo chương trình du lịch
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	3.Thực hành quảng cáo 
	12
	1
	11
	0

	 
	3.1. Nguyên tắc quảng cáo
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	3.2. Thực hành quảng cáo chương trình du lịch
	11
	0.5
	10.5
	0

	 
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Bài 2: Tổ chức bán chương trình du lịch
	35
	5
	29
	1

	 
	1. Các hình thức tổ chức bán chương trình du lịch
	3
	1
	2
	0

	 
	1.1. Bán qua hãng du lịch
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.2. Bán qua đại lý du lịch
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.3. Bán qua hệ thống điểm bán của công ty
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.4. Bán trực tiếp với khách
	1.5
	0.25
	1.25
	0

	 
	2. Xác định và phân loại khách hàng
	3
	0.5
	2.5
	0

	 
	2.1. Xác định khách hàng
	1.5
	0.25
	1.25
	0

	 
	2.2. Phân loại khách hàng
	1.5
	0.25
	1.25
	0

	 
	3. Tiếp cận khách hàng
	6
	0.5
	5.5
	0

	 
	3.1. Các hình thức tiếp cận khách hàng
	2
	0.25
	1.75
	0

	 
	3.2. Lựa chọn hình thức tiếp cận khách hàng
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	3.3. Thực hiện tiếp xúc với khách hàng
	3
	0
	3
	0

	 
	4. Xác nhận nhu cầu và mong muốn của khách hàng
	3
	0.5
	2.5
	0

	 
	4.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
	1.5
	0.25
	1.25
	0

	 
	4.2. Xác nhận nhu cầu của khách
	1.5
	0.25
	1.25
	0

	 
	5. Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
	12
	1
	11
	0

	 
	5.1. Giới thiệu đặc điểm, tính hấp dẫn của chương trình du lịch
	6
	0.25
	5.75
	0

	 
	5.2. Giới thiệu các hình thức khuyến mại
	2
	0.25
	1.75
	0

	 
	5.3. Tư vấn bán sản phẩm cho khách hàng
	4
	0.5
	3.5
	0

	 
	6. Ký kết hợp đồng với khách hàng
	4
	0.5
	3.5
	0

	 
	6.1. Thỏa thuận và thống nhất yêu cầu của khách
	2
	0.25
	1.75
	0

	 
	6.2. Ký kết hợp đồng mua bán
	2
	0.25
	1.75
	0

	 
	7. Theo dõi kết quả bán hàng
	2
	0.5
	1.5
	0

	 
	7.1. Cập nhật thông tin khách hàng 
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	7.2. Duy trì liên lạc với khách hàng
	1
	0.25
	0.75
	0

	 
	8. Tổng kết quá trình bán sản phẩm du lịch
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	 
	Bài 3: Thực hành tổng hợp
	29
	4
	24
	1

	 
	1. Thực hành quảng cáo một số chương trình du lịch.
	14
	2
	12
	0

	 
	2. Thực hành bán một số chương trình du lịch.
	14
	2
	12
	0

	 
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	
	Tổng cộng
	90
	15
	72
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun

                      Thời gian: 01 giờ
                                             

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được mục tiêu của mô đun về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của mô đun.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập mô đun.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Mục tiêu của mô đun

1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của mô đun

2.1. Thời lượng mô đun

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

5. Tài liệu tham khảo mô đun

Bài 1:  Tổ chức quảng cáo chương trình du lịch                                               

Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu của bài:


- Nhận thức đúng về chức năng của quảng cáo đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.


- Mô tả được quy trình xây dựng kế hoạch quảng cáo chương trình du lịch.


- Xác định được các hình thức quảng cáo chương trình du lịch.


- Chỉ ra được các nguyên tắc trong quảng cáo chương trình du lịch.


- Xây dựng được kế hoạch quảng cáo, nội dung quảng cáo chương trình du lịch.


- Lựa chọn được hình thức quảng cáo phù hợp với chương trình du lịch.


- Thực hiện được quảng cáo chương trình du lịch.

- Thận trọng, chính xác trong quá trình lựa chọn hình thức quảng cáo chương trình du lịch.

- Tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật trong quảng cáo chương trình du lịch.

- Lịch sự, linh hoạt, tôn trọng khách hàng trong quá trình quảng cáo chương trình du lịch. 

Nội dung của bài:

1. Xây dựng kế hoạch quảng cáo chương trình du lịch

1.1. Chức năng của quảng cáo

1.2. Những lưu ý khi thiết kế quảng cáo
1.3. Quy trình xây dựng kế hoạch quảng cáo chương trình du lịch

1.3.1. Xác định mục tiêu quảng cáo

1.3.2. Xác định đối tượng nhận quảng cáo

1.3.3. Xây dựng nội dung quảng cáo 

1.3.4. Xác định ngân sách quảng cáo

1.3.5. Xác định thời gian tiến hành quàng cáo

1.4. Thực hành xây dựng kế hoạch quảng cáo

2. Xác định hình thức quảng cáo chương trình du lịch

2.1. Các hình thức quảng cáo chương trình du lịch

2.2. Lựa chọn hình thức quảng cáo chương trình du lịch

3.Thực hành quảng cáo 

3.1. Nguyên tắc quảng cáo

3.2. Thực hành quảng cáo chương trình du lịch

Kiểm tra

Bài 2:  Tổ chức bán chương trình du lịch                                               

Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu của bài:


- Xác định được các hình thức tổ chức bán chương trình du lịch.


- Mô tả được quy trình bán chương trình du lịch trực tiếp với khách.


- Xác định và phân loại được khách hàng.


- Chỉ ra được các hình thức tiếp cận khách hàng.


- Xác định đúng nhu cầu và mong muốn của khách hàng


- Lựa chọn được hình thức tiếp cận khách hàng hiệu quả.


- Thực hiện được giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán chương trình du lịch hiệu quả. 

- Thận trọng, chính xác trong quá trình lựa chọn hình thức tiếp cận khách hàng. 
- Tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật trong tổ chức bán chương trình du lịch.

- Lịch sự, linh hoạt, tôn trọng khách hàng trong quá trình tiếp cận khách hàng, giới thiệu, tư vấn và bán chương trình du lịch. 

Nội dung của bài:

1. Các hình thức tổ chức bán chương trình du lịch

1.1. Bán qua hãng du lịch

1.2. Bán qua đại lý du lịch

1.3. Bán qua hệ thống điểm bán của công ty

1.4. Bán trực tiếp với khách

2. Xác định và phân loại khách hàng

2.1. Xác định khách hàng

2.2. Phân loại khách hàng

3. Tiếp cận khách hàng

3.1. Các hình thức tiếp cận khách hàng

3.2. Lựa chọn hình thức tiếp cận khách hàng

3.3. Thực hiện tiếp xúc với khách hàng

4. Xác nhận nhu cầu và mong muốn của khách hàng

4.1. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

4.2. Xác nhận nhu cầu của khách

5. Giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng

5.1. Giới thiệu đặc điểm, tính hấp dẫn của chương trình du lịch

5.2. Giới thiệu các hình thức khuyến mại

5.3. Tư vấn bán sản phẩm cho khách hàng

6. Ký kết hợp đồng với khách hàng

6.1. Thỏa thuận và thống nhất yêu cầu của khách

6.2. Ký kết hợp đồng mua bán

7. Theo dõi kết quả bán hàng

7.1. Cập nhật thông tin khách hàng 

7.2. Duy trì liên lạc với khách hàng

8. Tổng kết quá trình bán sản phẩm du lịch

Kiểm tra

Bài 3:  Thực hành tổng hợp   

Thời gian: 29 giờ
Mục tiêu của bài:


- Lựa chọn được hình thức quảng cáo phù hợp và thực hiện quảng cáo chương trình du lịch.


- Thực hiện được giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán chương trình du lịch hiệu quả. 

- Thận trọng, chính xác trong quá trình lựa chọn hình thức tiếp cận khách hàng. 
- Tuân thủ các quy định của nhà nước và pháp luật trong quảng cáo và tổ chức bán chương trình du lịch.

- Lịch sự, tự tin, linh hoạt, tôn trọng khách hàng trong quá trình tiếp cận khách hàng, giới thiệu, tư vấn và bán chương trình du lịch. 

Nội dung của bài:

1. Thực hành quảng cáo một số chương trình du lịch.

2. Thực hành bán một số chương trình du lịch.

Kiểm tra

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành; 

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.


- Bản đồ, tranh ảnh, điện thoại, máy fax, Internet, máy vi tính, các thiết bị văn phòng, máy chiếu, bộ đàm, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm, cẩm nang du lịch, sách tham khảo, chương trình mẫu, tờ rơi, bàn, ghế...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại địa phương


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:


- Kiến thức:

 + Mô tả được quy trình xây dựng kế hoạch quảng cáo chương trình.


+ Chỉ ra được các hình thức quảng cáo và tổ chức bán chương trình du lịch.


+ Xác định quy trình bán chương trình du lịch trực tiếp với khách hàng.

- Kỹ năng:

+ Xây dựng được kế  hoạch quảng cáo và thực hiện quảng cáo cho một chương trình du lịch cụ thể


+ Thực hiện tiếp cận được khách hàng, giới thiệu tư vấn và tổ chức bán chương trình du lịch cụ thể.  


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.


+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	2
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	3
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng ngành Quản trị lữ hành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của mô đun.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:


+ Nêu vấn đề;


+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;


+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Bài 1, Bài 2.. 

4. Tài liệu tham khảo:  

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội -  Tài liệu phân tích Nghề Điều hành tour, 2013.

- Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.

- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.

- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.


- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.


- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.


- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.


- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.


- Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005


- Tài liệu chuyển giao nghề Quản trị lữ hành của Úc.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điều hành chương trình du lịch

Mã mô đun: MĐ 18

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Điều hành chương trình du lịch

	Mã mô đun: MĐ18
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ
	


(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 67 giờ; Kiểm tra: 3 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Điều hành chương trình du lịch là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.
- Tính chất:

+ Điều hành chương trình du lịch là mô đun tích hợp
+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 


- Kiến thức:


+ Trình bày được quy trình điều hành một chương trình du lịch


+ Trình bày được cách thức đặt và xác nhận dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan của phía đối tác khi điều hành một chương trình du lịch 


+ Mô tả được các quy trình mở và đóng hồ sơ khách hàng


- Kỹ năng:


+ Thực hiện tốt các công việc trong quá trình đặt, xác nhận dịch vụ từ phía các nhà cung ứng, bàn giao kế hoạch phục vụ cho HDV và lái xe

+ Làm được thành thạo các việc: đóng và mở hồ sơ khách hàng, xây dựng kế hoạch phục vụ khách, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện một chương trình du lịch

+ Xử lý các loại giấy tờ, văn bản (báo cáo chuyến đi của HDV, phiếu trưng cầu ý kiến của khách hàng, thanh quyết toán sau chuyến đi,…)  của một chương trình du lịch


+ Thực hiện việc điều hành chương trình du lịch đúng quy định và trình tự của công ty du lịch

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sắp xếp dịch vụ và bố trí HDV, lái xe nhằm tạo sự thỏa mãn cho khách hàng


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*  

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	1
	1
	0
	0

	
	1. Nội dung của mô đun
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	1.1. Nội dung các bài
1.2. Yêu cầu cơ bản đối với việc điều hành chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	2. Mục tiêu của mô đun
	0.25
	0.25
	0
	

	
	2.1. Kiến thức
2.2. Kỹ năng
2.3. Thái độ
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp dạy và học
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	3.1. Đối với giáo viên
3.2. Đối với sinh viên
4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun
	
	
	
	

	2
	2. Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch
	5
	2
	3
	

	
	1. Nghiên cứu chương trình du lịch
	1
	0,5
	0,5
	

	
	2. Nghiên cứu hợp đồng du lịch
	1
	0,5
	0,5
	

	
	3. Lập kế hoạch thực hiện công việc
	3
	1
	2
	

	3
	3.  Mở hồ sơ khách hàng
	1
	1
	0
	

	
	1. Danh mục các loại giấy tờ, biểu mẫu cơ bản trong hồ sơ khách hàng 
	0,75
	0,75
	0
	

	
	2. Các lưu ý khi mở hồ sơ khách hàng
	0,25
	0,25
	0
	

	4
	4. Xây dựng kế hoạch phục vụ khách
	15
	3
	12
	

	
	1. Đón khách
	2
	0,5
	1,5
	

	
	2. Vận chuyển, ăn uống, lưu trú
	6
	1
	5,5
	

	
	3. Tham quan
	5
	1
	4,5
	

	
	4. Tiễn khách
	2
	0,5
	1,5
	

	
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	
	1

	5
	5. Đặt các dịch vụ theo chương trình
	35
	8
	27
	

	
	1. Đặt và xác nhận các yêu cầu vận chuyển
	13
	2
	11
	

	
	2. Đặt và xác nhận các yêu cầu lưu trú, ăn uống
	15
	3
	12
	

	
	3. Đặt và xác nhận các yêu cầu tham quan
	7
	2
	5
	

	
	4. Đặt và xác nhận các yêu cầu khác
	2
	0,5
	1,5
	

	
	5. Sắp xếp hướng dẫn viên
	2
	0,5
	1,5
	

	
	Kiểm tra bài số 2
	1
	
	
	1

	6
	6. Bàn giao cho hướng dẫn viên và lái xe
	4
	1
	
	

	
	1. Lập kế hoạch chi tiết các công việc bàn giao
	2
	0
	2
	

	
	2. Bàn giao chương trình và giấy tờ cần thiết cho hướng dẫn và lái xe
	1
	0,5
	0,5
	

	
	3. Bàn giao trang thiết bị cho HDV
	1
	0,5
	0,5
	

	7
	7. Giám sát thực hiện chương trình
	10
	1
	9
	

	
	1.  Giám sát tổ chức hoạt động đón khách
	2
	0,25
	1,75
	

	
	2. Giám sát tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	6
	0,5
	5,5
	

	
	3. Giám sát tổ chức hoạt động tiễn khách
	2
	0,25
	1,75
	

	8
	8. Kết thúc chuyến đi và tổng kết đánh giá
	10
	2
	8
	

	
	1. Tổng hợp các báo cáo, đề xuất và tiếp nhận lại trang thiết bị của hướng dẫn viên
	2
	0,5
	1,5
	

	
	2. Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến của khách
	1
	0,25
	0,75
	

	
	3. Tiếp nhận lại các giấy tờ và trang thiết bị, vật dụng liên quan đến chương trình du lịch
	1
	0,25
	0,75
	

	
	4. Thanh quyết toán chuyến đi
	4
	0,5
	3,5
	

	
	5. Tổng kết, đánh giá, kiến nghị
	1
	0,5
	0,5
	

	
	Kiểm tra bài số 3
	1
	
	
	1

	9
	9. Đóng hồ sơ khách hàng
	6
	1
	5
	

	
	1. Lưu giữ các thông tin cơ bản liên quan đến đoàn khách
	1
	0,5
	0,5
	

	
	2. Lưu giữ các yêu cầu của khách và các dịch vụ đã đáp ứng
	1
	0,5
	0,5
	

	
	3. Lưu giữ các nhận xét của khách hàng về chất lượng dịch vụ
	1
	0,5
	0,5
	

	
	4. Lưu giữ bản báo cáo của hướng dẫn viên và các xác nhận phát sinh trong chương trình
	1
	0,5
	0,5
	

	
	5. Cập nhật dữ liệu vào phần mềm tin học ứng dụng
	2
	0
	2
	

	
	Cộng
	90
	20
	67
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun

                      Thời gian: 01 giờ
                                             

Mục tiêu của bài: 

- Xác định được nội dung cốt lõi của mô đun và các  yêu cầu cơ bản đối với công việc điều hành chương trình du lịch

- Trình bày được mục tiêu của mô đun về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Mô tả được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, các yêu cầu cơ bản đối với nhân viên phục vụ ăn uống để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Nội dung của mô đun

1.1. Nội dung các bài

1.2.Yêu cầu cơ bản đối với việc điều hành chương trình du lịch
2. Mục tiêu của mô đun

2.1. Kiến thức

2.2. Kỹ năng

2.3. Thái độ

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

Bài 2: Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài


- Xác định các dịch vụ cần phải đặt trong chương trình du lịch


- Xác định mức giá cần phải đặt cho mỗi loại hình dịch vụ


- Xác định các thỏa thuận, thống nhất với khách hàng


- Trình bày được quy trình xây dựng kế hoạch phục vụ khách du lịch


- Xây dựng được kế hoạch phục vụ khách du lịch cho một chương trình du lịch cụ thể


- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
Nội dung của bài

1. Nghiên cứu chương trình du lịch

2. Nghiên cứu hợp đồng du lịch

3. Lập kế hoạch thực hiện công việc

Bài 3: Mở hồ sơ khách hàng





Thời gian: 1 giờ
Mục tiêu của bài


- Liệt kê được các loại giấy tờ trong một bộ hồ sơ khách hàng


- Trình bày được các lưu ý khi mở một bộ hồ sơ khách hàng


- Tuân thủ các quy định khi mở một bộ hồ sơ khách hàng

Nội dung của bài: 

1. Danh mục các loại giấy tờ, biểu mẫu cơ bản trong hồ sơ khách hàng. 
2. Các lưu ý khi mở hồ sơ khách hàng

Bài 4: Xây dựng kế hoạch phục vụ khách


Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài

- Trình bày được quy trình xây dựng kế hoạch đón – tiễn khách, vận chuyển, lưu trú, ăn uống và tham quan trong chương trình du lịch

- Xây dựng được kế hoạch đón – tiễn khách, vận chuyển, lưu trú, ăn uống và tham quan cho một chương trình du lịch cụ thể

- Có ý thức trong quá trình xây dựng kế hoạch phục vụ du khách nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách mang lại uy tín cho doanh nghiệp

Nội dung của bài

1. Đón khách

2. Vận chuyển, ăn uống, lưu trú.

3. Tham quan

4. Tiễn khách

Kiểm tra bài số 1

Bài 5: Đặt các dịch vụ theo chương trình


Thời gian: 35 giờ
Mục tiêu của bài
- Trình bày được quy trình đặt và xác nhận dịch vụ với các nhà cung ứng


- Liệt kê các cách để đặt dịch vụ và lấy xác nhận của đơn vị cung ứng


- Chọn ra được cách thức phù hợp để đặt dịch vụ và lấy xác nhận của nhà cung ứng phù hợp với chương trình du lịch


- Lựa chọn được HDV phù hợp với chương trình du lịch và với đối tượng khách

- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

- Tuân thủ các quy định về pháp luật và của công ty về vấn đề đặt dịch vụ
- Chủ động, tích cực trong rèn luyện công việc đặt, xác nhận dịch vụ 

Nội dung của bài

1. Đặt và xác nhận các yêu cầu vận chuyển 
2. Đặt và xác nhận các yêu cầu lưu trú, ăn uống 

3. Đặt và xác nhận các yêu cầu tham quan

4. Đặt và xác nhận các yêu cầu khác 

5. Sắp xếp hướng dẫn viên

Kiểm tra bài số 2

Bài 6: Bàn giao cho hướng dẫn viên và lái xe



Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:


- Trình bày quy trình xây dựng kế hoạch bàn giao các loại giấy tờ cần thiết cho HDV và lái xe


- Xác định được các loại giấy tờ cần thiết để bàn giao cho HDV và lái xe


- Xác định các loại vật tư cần thiết để bản giao cho HDV nhằm thực hiện chương trình du lịch

Nội dung của bài:

1. Lập kế hoạch chi tiết các công việc bàn giao

2. Bàn giao chương trình, các loại giấy tờ cần thiết cho hướng dẫn và lái xe

3. Bàn giao trang thiết bị cho HDV
Bài 7: Giám sát thực hiện chương trình


Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài



- Phối hợp tổ chức và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ đón, tiễn khách


- Giám sát quá trình thực hiện chương trình du lịch của HDV và chất lượng dich vụ của các nhà cung ứng dịch vụ du lịch

- Có ý thức trách nhiệm trong việc giám sát quá trình thực hiện chương trình du lịch

- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
Nội dung của bài:

1. Giám sát tổ chức hoạt động đón khách

2. Giám sát  tổ chức thực hiện chương trình du lịch

3. Giám sát tổ chức hoạt động tiễn khách

Bài 8: Kết thúc chuyến đi và tổng kết đánh giá


Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài


- Nhận và tổng hợp được các báo cáo của HDV trong quá trình thực hiện chương trình du lịch


- Tổng hợp được các ý kiến và đề xuất của khách hàng


- Trình bày được trình tự tiếp nhận lại trang thiết bị và giấy tờ của HDV


- Thực hiện được việc thanh quyết toán sau khi kết thúc chương trình du lịch


- Xây dựng được báo cáo, khuyến nghị gửi trưởng bộ phận hoặc lãnh đạo nhằm rút kinh nghiệm

- Có ý thức trách nhiệm trong việc đề xuất, báo cáo với lãnh đạo

- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
Nội dung của bài

1. Tổng hợp các báo cáo, đề xuất và tiếp nhận lại trang thiết bị của hướng dẫn viên
2. Tổng hợp kết quả trưng cầu ý kiến của khách
3. Tiếp nhận lại các giấy tờ và trang thiết bị, vật dụng liên quan đến chương trình du lịch
4. Thanh quyết toán chuyến đi
5. Tổng kết, đánh giá, kiến nghị

Bài 9: Đóng hồ sơ khách hàng





Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài


- Trình bày được quy trình đóng hồ sơ khách hàng


- Thực hiện được công việc lưu trữ các thông tin khách hàng và các thông tin của chương trình du lịch


- Thực hiện công tác lưu trữ bằng phần mềm 


- Có ý thức bảo mật thông tin khách hàng của công ty đang làm việc


- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao


- Cẩn thận, tỉ mỉ trong quá trình lưu trữ hồ sơ
Nội dung của bài
1. Lưu giữ các thông tin cơ bản liên quan đến đoàn khách

2. Lưu giữ các yêu cầu của khách và các dịch vụ đã đáp ứng
3. Lưu giữ các nhận xét của khách hàng về chất lượng dịch vụ
4. Lưu giữ bản báo cáo của hướng dẫn viên và các xác nhận phát sinh trong chương trình
5. Cập nhật dữ liệu vào phần mềm tin học ứng dụng

Kiểm tra bài số 3
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:


- Phòng thực hành lữ hành với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc văn phòng

2. Trang thiết bị máy móc:


- Máy điện thoại bàn, máy tính cầm tay, máy in, máy photo, Flipchart, bút dạ, bút chỉ, phấn trắng, kẹp ghim

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Nghiệp vụ lữ hành


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh


- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại địa phương


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Môn học: tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của MH ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 3; 


Mô đun : tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 3 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:


- Kiến thức:


+ Trình bày được quy trình điều hành một chương trình du lịch


+ Trình bày được cách thức đặt và xác nhận dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan của phía đối tác khi điều hành một chương trình du lịch 


+ Mô tả được các quy trình mở và đóng hồ sơ khách hàng


- Kỹ năng:


+ Thực hiện tốt các công việc trong quá trình đặt, xác nhận dịch vụ từ phía các nhà cung ứng, bàn giao kế hoạch phục vụ cho HDV và lái xe

+ Làm được thành thạo các việc: đóng và mở hồ sơ khách hàng, xây dựng kế hoạch phục vụ khách, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện một chương trình du lịch

+ Xử lý các loại giấy tờ, văn bản (báo cáo chuyến đi của HDV, phiếu trưng cầu ý kiến của khách hàng, thanh quyết toán sau chuyến đi,…)  của một chương trình du lịch


+ Thực hiện việc điều hành chương trình du lịch đúng quy định và trình tự của công ty du lịch

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sắp xếp dịch vụ và bố trí HDV, lái xe nhằm tạo sự thỏa mãn cho khách hàng


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	2
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ

	3
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình áp dụng cho người học trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:


- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm


- Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch


+ Có kiến thức, kỹ năng thực tế về nghiệp vụ lữ hành

+ Có kỹ năng sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy

+ Có chương trình đào tạo mô đun, đề cương chi tiết mô đun, giáo trình, bài giảng chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các trang thiết bị, dụng cụ trước buổi học


+ Thường xuyên đọc các các tài liệu tham khảo, cập nhật kỹ năng nghề và các thông tin có liên quan


+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, có trách nhiệm.


- Đối với người học:


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên


+ Được trang bị những kiến thức cơ bản về về công tác điều hành chương trình du lịch

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài 4,5,7,8


4. Tài liệu tham khảo: 

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội -  Tài liệu phân tích Nghề Điều hành tour, 2013.

- Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.

- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.

- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.


- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.


- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.


- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.


- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.


- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.


- Dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành Du lịch và Khách sạn Việt Nam" – giáo trình Nghiệp vụ lữ hành
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thủ tục xuất nhập cảnh

Mã mô đun: MĐ 19

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Thủ tục xuất nhập cảnh

	Mã mô đun: MĐ19
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 30giờ
	


(Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 5 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Thủ tục xuất nhập cảnh là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.
- Tính chất:

+ Thủ tục xuất nhập cảnh là mô đun tích hợp
+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.


- Kiến thức:


+ Trình bày được quy trình xin cấp hộ chiếu


+ Trình bày được quy trình xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch 


+ Trình bày được quy định về xuất nhập cảnh ở các sân bay và cửa khẩu


+ Mô tả được quy trình xin thị thực đi du lịch ở một số quốc gia


- Kỹ năng:


+ Thực hiện tốt các công việc xin cấp hộ chiếu và xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch


+ Xử lý các loại giấy tờ, văn liên quan đến việc xuất nhập cảnh


+ Thực hiện việc xuất nhập cảnh cho du khách đúng quy định của pháp luật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp hộ chiếu và xuất nhập cảnh


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*  

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	
	
	
	

	2
	Bài 1. Một số thuật ngữ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh
	11
	10
	1
	

	
	1. Xuất nhập cảnh
	1
	1
	0
	

	
	1.1 Xuất cảnh
	0,5
	0,5
	0
	

	
	1.2. Nhập cảnh
	0,5
	0,5
	0
	

	
	2. Hộ chiếu
	5
	3
	2
	

	
	2.1  Khái niệm
	0,5
	0,5
	0
	

	
	2.2 Phân loại hộ chiếu
	1,5
	1,5
	0
	

	
	2.2.1. Hộ chiếu phổ thông
	1
	1
	0
	

	
	2.2.2. Hộ chiếu công vụ
	0,5
	0,5
	0
	

	
	2.3. Quy trình xin cấp hô chiếu phổ thông
	2
	1
	1
	

	
	3. Thị thực (visa)
	2
	1
	1
	

	
	3.1. Khái niệm
	1
	1
	0
	

	
	3.2. Quy trình xin cấp thị thực vào Việt Nam
	3
	1
	2
	

	
	4. Thủ tục hải quan
	2
	1
	1
	

	
	4.1. Khái niệm
	1
	1
	0
	

	
	4.2. Quy định hải quan hiện hành tại Việt Nam
	4
	3
	1
	

	
	5. Giấy thông hành
	2
	2
	0
	

	
	5.1. Khái niệm
	1
	1
	0
	

	
	5.2. Các loại giấy thông hành
	2
	2
	0
	

	
	5.2.1. Giấy thông hành biên giới
	1
	1
	0
	

	
	5.2.2. Giấy thông hành hồi hương
	1
	1
	0
	

	3
	Bài 2. Một số quy định về xuất, nhập cảnh
	6
	3
	3
	

	
	1. Quy định về xuất cảnh
	2
	1
	1
	

	
	1.1. Xuất cảnh ở sân bay
	1
	0,5
	0,5
	

	
	1.2. Xuất cảnh ở cửa khẩu
	1
	0,5
	0,5
	

	
	2. Quy định về nhập cảnh

	2
	1
	1
	

	
	2.1. Nhập cảnh ở sân bay
	1
	0,5
	0,5
	

	
	2.2. Nhập cảnh ở cửa khẩu
	1
	0,5
	0,5
	

	
	Kiểm tra bài số 1
	
	
	
	1

	4
	Bài 3. Quy trình xin thị thực du lịch tại một số quốc gia
	12
	8
	4
	

	
	1. Danh sách các quốc gia miễn thị thực đối với Việt Nam và ngược lại
	2
	2
	0
	

	
	2. Hàn Quốc
	2
	2
	1
	

	
	3. Nhật Bản
	2
	1,5
	0,5
	

	
	4. Liên minh Châu Âu (EU)
	2
	1
	1
	

	
	5. Hoa Kỳ
	2
	1
	1
	

	
	6. Úc
	2
	1,5
	0,5
	

	
	Kiểm tra bài số 2
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	30
	23
	5
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Một số thuật ngữ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh


Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài


- Trình bày được khái niệm xuất nhập cảnh, hộ chiếu, thị thực visa, thủ tục hải quan


- Trình bày được quy trình xin cấp hộ chiếu phổ thông, thị thực vào Việt Nam


- Chỉ ra được những quy định về thủ tục hải quan hiện hành ở Việt Nam


- Xin cấp được hộ chiếu cho bản thân và hỗ trợ khách hàng trong quá trình xin cấp hộ chiếu, thị thực


- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
Nội dung của bài

1. Xuất nhập cảnh
1.1 Xuất cảnh
1.2. Nhập cảnh
2. Hộ chiếu
2.1  Khái niệm
2.2 Phân loại hộ chiếu

2.2.1. Hộ chiếu phổ thông
2.2.2. Hộ chiếu công vụ
2.3. Quy trình xin cấp hô chiếu phổ thông
3. Thị thực (visa)
3.1. Khái niệm
3.2. Quy trình xin cấp thị thực vào Việt Nam
4. Thủ tục hải quan
4.1. Khái niệm
4.2. Quy định hải quan hiện hành tại Việt Nam
Bài 2. Một số quy định về xuất, nhập cảnh



Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu của bài


- Trình bày được quy định về xuất cảnh với công dân Việt Nam tại các cửa khẩu và sân bay


- Trình bày được quy định về nhập cảnh với công dân Việt Nam tại các cửa khẩu và sân bay


- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong quá trình làm thủ tục xuất nhập cảnh


- Phối hợp cùng HDV nhằm phục vụ khách một cách nhiệt tình nhất

Nội dung của bài: 


1. Quy đinh về vấn đề xuất cảnh

1.1. Xuất cảnh ở sân bay

1.2. Xuất cảnh ở cửa khẩu

2. Quy định về vấn đề nhập cảnh

2.1. Nhập cảnh ở sân bay

2.2. Nhập cảnh ở cửa khẩu


Bài 3. Quy trình xin thị thực du lịch tại một số quốc gia
Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu của bài



- Trình bày được quy trình xin thị thực du lịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu, Mỹ và Úc


- Chỉ ra các quốc gia miễn thị thực du lịch cho người Việt Nam và ngược lại


- Có ý thức trong quá trình hỗ trợ khách hàng khi xin thị thực đi du lịch

Nội dung của bài

1. Danh sách các quốc gia miễn thị thực đối với Việt Nam và ngược lại
2. Hàn Quốc

3. Nhật Bản

4. Liên minh Châu Âu (EU)

5. Hoa Kỳ

6. Úc

Kiểm tra bài số 2
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:


- Phòng thực hành lữ hành với đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công việc văn phòng

2. Trang thiết bị máy móc:


- Máy điện thoại bàn, máy tính cầm tay, máy in, máy photo, Flipchart, bút dạ, bút chỉ, phấn trắng, kẹp ghim

- Máy tính, máy chiếu, màn hứng, tivi, đầu DVD, loa trợ giảng

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình Nghiệp vụ lữ hành


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh


- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại địa phương


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Môn học: tham dự ít nhất 80% thời gian qui định của MH ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 3; 


Mô đun : tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 3 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:


- Kiến thức:


+ Trình bày được quy trình xin cấp hộ chiếu


+ Trình bày được quy trình xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch 


+ Trình bày được quy định về xuất nhập cảnh ở các sân bay và cửa khẩu


+ Mô tả được quy trình xin thị thực đi du lịch ở một số quốc gia


- Kỹ năng:


+ Thực hiện tốt các công việc xin cấp hộ chiếu và xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch


+ Xử lý các loại giấy tờ, văn liên quan đến việc xuất nhập cảnh


+ Thực hiện việc xuất nhập cảnh cho du khách đúng quy định của pháp luật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc hỗ trợ khách hàng trong việc xin cấp hộ chiếu và xuất nhập cảnh


+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	1 giờ

	2
	Kiểm tra thực hành
	1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình áp dụng cho người học trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:


- Phương pháp giảng dạy:

+ Thuyết trình, giảng giải

+ Hướng dẫn tự học

+ Làm mẫu, hướng dẫn thực hành

+ Kiểm tra, đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm


- Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành du lịch


+ Có kiến thức, kỹ năng thực tế về nghiệp vụ lữ hành, xuất nhập cảnh

+ Có kỹ năng sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy

+ Có chương trình đào tạo mô đun, đề cương chi tiết mô đun, giáo trình, bài giảng chi tiết

+ Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các trang thiết bị, dụng cụ trước buổi học


+ Thường xuyên đọc các các tài liệu tham khảo, cập nhật kỹ năng nghề và các thông tin có liên quan


+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, có trách nhiệm.


- Đối với người học:


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên


+ Được trang bị những kiến thức cơ bản về về công tác điều hành chương trình du lịch

+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài 4,5,7,8


4. Tài liệu tham khảo: 

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.

- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.


- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.


- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.


- Dự án "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực ngành Du lịch và Khách sạn Việt Nam" – giáo trình Nghiệp vụ lữ hành

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam


- Nghị định số 112/2014/NĐ – CP của Chính phủ về: Quản lý về cửa khẩu biên giới 


- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Quản trị kinh doanh lữ hành

Mã môn học: MH20
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:Quản trị kinh doanh lữ hành

	Mã mônhọc: MH20
	

	Thời gian thực hiện môn học:90 giờ
	


(Lý thuyết: 69 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí:

+ Quản trị kinh doanh lữ hành là môn học thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.

- Tính chất:

+ Quản trị kinh doanh lữ hànhlà môn học lý thuyết,
+ Đánh giá kết thúc môn học bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:


- Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh lữ hành gồm: nghiên cứu thị trường, xây dựng và bán sản phẩm sản phẩm lữ hành, quản trị tổ chức điều hành hoạt động lữ hành, quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ lữ hành, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn và quản trị tài chính trong kinh doanh lữ hành.

- Kỹ năng:



+ Điều hành tổ chức được hoạt động kinh doanh lữ hành, vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn. 


+ Đánh giá được chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Chủ động linh hoạt trong giải quyết công việc, kiểm tra, giám sát, xử lý và giải quyết các tình huống.


+ Tôn trọng hợp tác với khách hàng, đồng nghiệp và các bên liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành.


+ Tuân thủ các qui định trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	 
	 
	 
	 

	2
	Chương 1: Khái quát về quản trị kinh doanh lữ hành
	15
	12
	2
	1

	 
	1. Quá trình phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành
	1
	1
	0
	0

	 
	1.1. Sự hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2. Các tổ chức quốc tế về lữ hành
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2. Kinh doanh lữ hành 
	8
	7
	1
	0

	 
	2.1. Khái niệm lữ hành và kinh doanh lữ hành
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2.2. Các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành 
	1
	1
	0
	0

	 
	2.3. Đơn vị kinh doanh lữ hành
	6.5
	6.5
	0
	0

	 
	2.3.1. Định nghĩa doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2.3.2. Phân loại doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
	1.5
	1.5
	0
	0

	 
	2.3.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 
	1
	1
	0
	0

	 
	2.4. Các sản phẩm của kinh doanh lữ hành
	3.5
	2.5
	1
	0

	 
	2.4.1 Các chương trình du lịch trọn gói 
	2
	1.5
	0.5
	0

	 
	2.4.2 Các dịch vụ khác 
	1.5
	1
	0.5
	0

	 
	3. Quản trị kinh doanh lữ hành
	5
	4
	1
	0

	 
	3.1. Khái niệm quản trị kinh doanh lữ hành
	1
	1
	0
	0

	 
	3.2. Chức năng của quản trị kinh doanh lữ hành
	2
	1.5
	0.5
	0

	 
	3.3. Quy trình quản trị kinh doanh lữ hành
	2
	1.5
	0.5
	0

	 
	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1

	3
	Chương 2: Quản trị xây dựng, xúc tiến bán và thực hiện sản phẩm lữ hành
	25
	19
	5
	1

	 
	1. Xây dựng sản phẩm lữ hành 
	6
	4
	2
	0

	 
	1.1 Nghiên cứu nhu cầu thị trường khách du lịch
	1
	1
	0
	0

	 
	1.1.1 Đánh giá nhu cầu hiện tại của khách du lịch
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.1.2 Đánh giá xu hướng nhu cầu của khách du lịch trong tương lai
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2 Nghiên cứu đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ
	3
	3
	0
	0

	 
	1.3 Xây dựng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch 
	2
	0
	2
	0

	 
	2. Quảng bá, xúc tiến và bán sản phẩm lữ hành 
	6
	5
	1
	0

	 
	2.1 Quảng bá, xúc tiến
	2
	2
	0
	0

	 
	2.1.1 Xây dựng kế hoạch quảng bá xúc tiến
	1
	1
	0
	0

	 
	2.1.2 Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu
	1
	1
	0
	0

	 
	2.2 Bán sản phẩm chương trình du lịch
	4
	3
	1
	0

	 
	2.2.1 Các phương thức bán
	1
	1
	0
	0

	 
	2.2.2 Lựa chọn phương thức bán
	1
	1
	0
	0

	 
	2.2.3 Thực hiện bán sản phẩm chương trình du lịch
	2
	1
	1
	0

	 
	3. Điều hành tổ chức thực hiện sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
	5
	4
	1
	0

	 
	3.1 Điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	2
	2
	0
	0

	 
	3.1.1 Tiếp nhận các yêu cầu của khách
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	3.1.2 Sắp xếp và điều phối các dịch vụ
	1
	2
	0
	0

	 
	3.1.3 Giám sát điều hành thực hiện chương trình du lịch
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	3.2 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	1
	1
	0
	0

	 
	3.3 Xử lý các tình huống phát sinh 
	2
	1
	1
	0

	 
	3.3.1 Tiếp nhận và đánh giá các tình huống
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	3.3.2 Đề xuất, lựa chọn quyết định phương án xử lý 
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	4. Quản trị chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
	7
	6
	1
	0

	 
	4.1 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
	4
	4
	0
	0

	 
	4.1.1 Chất lượng thiết kế chương trình du lịch
	2
	2
	0
	0

	 
	4.1.2 Chất lượng thực hiện chương trình du lịch
	2
	2
	0
	0

	 
	4.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
	3
	2
	1
	0

	 
	4.2.1 Xác định lỗi sai hỏng của sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
	1
	1
	0
	0

	 
	4.2.2 Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch
	2
	1
	1
	0

	 
	Kiểm tra 
	1
	0
	0
	1

	4
	Chương 3:  Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành
	14
	10
	3
	1

	 
	1. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành
	7
	7
	0
	0

	 
	1.1 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành
	1
	1
	0
	0

	 
	1.2 Nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành
	6
	6
	0
	0

	 
	1.2.1    Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm
	1
	1
	0
	0

	 
	1.2.2 Phòng  thị trường
	1
	1
	0
	0

	 
	1.2.3 Phòng điều hành
	1
	1
	0
	0

	 
	1.2.4 Phòng Hướng dẫn
	1
	1
	0
	0

	 
	1.2.5 Phòng Tài chính – kế toán
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2.6 Phòng tổ chức hành chính 
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2.7 Các chi nhánh đại diện của công ty
	1
	1
	0
	0

	 
	2. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành 
	6
	3
	3
	0

	 
	2.1 Mô tả các vị trí công việc, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
	2
	1
	1
	0

	 
	2.2 Tuyển chọn, huấn luyện, giao việc, bổ nhiệm
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	2.3 Đánh giá hiệu quả công việc và phân phân phối thu nhập
	2
	1
	1
	0

	 
	2.3.1 Đánh giá hiệu quả công việc
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	2.3.2 Nghiên cứu các qui định và vận dụng vào quản lý người lao động
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	2.3.3 Quản trị phân phối thu nhập
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh doanh lữ hành
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	Kiểm tra:
	1
	0
	0
	1

	5
	Chương 4: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp lữ hành
	15
	12
	2
	1

	 
	1. Lập dự toán kinh doanh
	5
	4
	1
	0

	 
	1.1. Dự toán kinh doanh hàng năm
	3
	2
	1
	0

	 
	1.1.1 Các loại doanh thu 
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	1.1.2. Các loại chi phí
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.1.3. Nghĩa vụ tài chính
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.1.4 Lợi nhuận
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.1.5 Lập dự toán thu chi 
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	1.2 Dự toán từng chương trình du lịch
	2
	2
	0
	0

	 
	1.2.1 Doanh thu của chương trình du lịch
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2.2 Chi trả hộ 
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2.3 Chi phí khác 
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.2.4 Lãi gộp của chương trình du lịch
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2. Quyết toán kinh doanh lữ hành.          
	5
	4
	1
	0

	 
	2.1. Quyết toán chương trình du lịch
	2
	2
	0
	0

	 
	2.2 Quyết toán kinh doanh lữ hành
	3
	2
	1
	0

	 
	2.2.1 Các khoản thu 
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	2.2.2 Chi phí thường xuyên
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	2.2.3 Chi phí cố định
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2.2.4 Chi phí phát sinh
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2.2.5 Lập quyết toán thu chi
	0.5
	0.25
	0.25
	0

	 
	3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành. 
	5
	5
	0
	0

	 
	3.1. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu
	2
	2
	0
	0

	 
	3.2. Khai thác các hoạt động kinh doanh khác
	1
	1
	0
	0

	 
	3.3. Khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp
	1
	1
	0
	0

	 
	Kiểm tra: 
	1
	1
	0
	1

	6
	Chương 5: Quản trị cơ sở vật chất trong doanh nghiệp lữ hành
	6
	4
	1
	1

	 
	1. Quản trị cơ sở vật chất 
	3
	3
	0
	0

	 
	1.1 Điều hành sắp xếp các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh hợp lý
	1
	1
	0
	0

	 
	1.2 Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất
	1
	1
	0
	0

	 
	1.3 Kiểm tra giám sát sử dụng và bảo dưỡng cơ sở vật chất
	1
	1
	0
	0

	 
	1.3.1 Kiểm tra giám sát sử dụng cơ sở vật chất
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	1.3.2 Quản lý duy trì bảo dưỡng cơ sở vật chất
	0.5
	0.5
	0
	0

	 
	2. Đảm bảo an ninh, an toàn trong kinh doanh lữ hành 
	3
	2
	1
	0

	 
	2.1 Đảm bảo an ninh trong kinh doanh lữ hành
	1
	1
	0
	0

	 
	2.2 Đảm bảo toàn trong kinh doanh lữ hành
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	2.3 Các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong kinh doanh lữ hành
	1
	0.5
	0.5
	0

	7
	Chương 6: Các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh lữ hành 
	15
	12
	2
	1

	 
	1. Các yếu tố khách quan 
	10
	9
	1
	0

	 
	1.1 Mối quan hệ giữa doanh nghiệp lữ hành với các nhà cung cấp dịch vụ
	4
	3.5
	0.5
	0

	 
	1.1.1. Dịch vụ vận chuyển
	1
	0.75
	0.25
	0

	 
	1.1.2. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	1
	0.75
	0.25
	0

	 
	1.1.3. Dịch vụ tham quan, giải trí
	1
	1
	0
	0

	 
	1.1.4. Các dịch vụ khác
	1
	1
	0
	0

	 
	1.2. Lĩnh vực cạnh tranh                     
	3
	2.5
	0.5
	0

	 
	1.2.1. Chất lượng dịch vụ 
	1
	0.75
	0.25
	0

	 
	1.2.2. Giá bán
	1
	0.75
	0.25
	0

	 
	1.2.3. Thị trường khách
	1
	1
	0
	0

	 
	1.3. Môi trường pháp lý và các yếu tố khác   
	3
	3
	0
	0

	 
	1.3.1. Chính sách pháp luật 
	1
	1
	0
	0

	 
	1.3.2. Chính quyền địa phương
	1
	1
	0
	0

	 
	1.3.3. Các yếu tố khác (các qui định điểm đến...)
	1
	1
	0
	0

	 
	2. Các yếu tố chủ quan 
	4
	3
	1
	0

	 
	2.1 Năng lực quản lý điều hành, tổ chức, thực hiện
	2
	1
	1
	0

	 
	2.1.1 Năng lực quản lý điều hành, tổ chức
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	2.1.2 Năng lực thực hiện của nhân viên 
	1
	0.5
	0.5
	0

	 
	2.2 Năng lực tài chính 
	2
	2
	0
	0

	 
	Kiểm tra: 
	1
	0
	0
	1

	 
	Tổng cộng
	90
	69
	15
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học



Mục tiêu: 

- Trình bày được mục tiêu của môn học về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của môn học.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập môn học.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Mục tiêu của môn học
1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của môn học
2.1. Thời lượng môn học

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học
5. Tài liệu tham khảo môn học
Chương 1:  Khái quát về quản trị kinh doanh lữ hành

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành;


- Trình bày được khái niệm lữ hành, kinh doanh lữ hành và quản trị kinh doanh lữ hành;


- Xác định được các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành;


- Chỉ ra được các loại hình doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;
- Mô tả được cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;

- Xác định được các loại sản phẩm dịch vụ lữ hành;

- Giải thích được các chức năng của quản trị kinh doanh lữ hành;


- Trình bày đúng quy trình quản trị kinh doanh lữ hành.

- Nhận thức đúng cập nhật về thực trạng hoạt động lữ hành hiện nay;


- Nhận thức đúng về nghề quản trị lữ hành; tích cực rèn luyện ý thức hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp.

Nội dung chương:

1. Quá trình phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành

1.1. Sự hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành

1.2. Các tổ chức quốc tế về lữ hành

2. Kinh doanh lữ hành 

2.1. Khái niệm lữ hành và kinh doanh lữ hành

2.2. Các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh lữ hành 

2.3. Đơn vị kinh doanh lữ hành

2.3.1. Định nghĩa doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

2.3.2. Phân loại doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

2.3.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành 

2.4. Các sản phẩm dịch vụ của kinh doanh lữ hành

2.4.1 Các chương trình du lịch trọn gói 

2.4.2 Các dịch vụ khác 

3. Quản trị kinh doanh lữ hành

3.1. Khái niệm quản trị kinh doanh lữ hành

3.2. Chức năng của quản trị kinh doanh lữ hành

3.3. Quy trình quản trị kinh doanh lữ hành

Kiểm tra

Chương2:  Khái quát về quản trị kinh doanh lữ hành

Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu:


- Xây dựng được sản phẩm lữ hành

- Xây dựng được kế hoạch quảng bá, xúc tiến và bán sản phẩm lữ hành

- Điều hành tổ chức thực hiện được sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

- Kiểm tra đánh giá được chất lượng sản phẩm, chương trình du lịch 

- Trình bày được các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

- Hợp tác, tôn trọng, linh hoạt, cẩn thận trong công việc 

Nội dung chương:

1. Xây dựng sản phẩm lữ hành 

1.1 Nghiên cứu nhu cầu thị trường khách du lịch

1.1.1 Đánh giá nhu cầu hiện tại của khách du lịch

1.1.2 Đánh giá xu hướng nhu cầu của khách du lịch trong tương lai

1.2 Nghiên cứu đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ

1.3 Xây dựng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch 

2. Quảng bá, xúc tiến và bán sản phẩm lữ hành 

2.1 Quảng bá, xúc tiến

2.1.1 Xây dựng kế hoạch quảng bá xúc tiến

2.1.2 Phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu

2.2 Bán sản phẩm chương trình du lịch

2.2.1 Các phương thức bán

2.2.2 Lựa chọn phương thức bán

2.2.3 Thực hiện bán sản phẩm chương trình du lịch

3. Điều hành tổ chức thực hiện sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

3.1 Điều hành tổ chức thực hiện chương trình du lịch

3.1.1 Tiếp nhận các yêu cầu của khách

3.1.2 Sắp xếp và điều phối các dịch vụ

3.1.3 Giám sát điều hành thực hiện chương trình du lịch

3.2 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch

3.3 Xử lý các tình huống phát sinh 

3.3.1 Tiếp nhận và đánh giá các tình huống

3.3.2 Đề xuất, lựa chọn quyết định phương án xử lý 

4. Quản trị chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

4.1 Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

4.1.1 Chất lượng thiết kế chương trình du lịch

4.1.2 Chất lượng thực hiện chương trình du lịch

4.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

4.2.1 Xác định lỗi sai hỏng của sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

4.2.2 Các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm lữ hành, chương trình du lịch

Kiểm tra

Chương3:  Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành

Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu:


- Mô tả được cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành


- Mô tả được các vị trí và xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc


- Trình bày được qui trình tuyển chọn, huấn luyện, giao việc, bổ nhiệm


- Đánh giá được hiệu quả công việc và thực hiện phân phân phối thu nhập phù hợp


- Xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh doanh lữ hành

- Khách quan, tuân thủ các qui định trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Nội dung chương:

1. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành

1.1  Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp lữ hành

1.2  Nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp lữ hành

1.2.1 Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm

1.2.2 Phòng  thị trường

1.2.3 Phòng điều hành

1.2.4 Phòng Hướng dẫn

1.2.5 Phòng Tài chính – kế toán

1.2.6 Phòng tổ chức hành chính 

1.2.7 Các chi nhánh đại diện của công ty

2. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành 


2.1 Mô tả các vị trí công việc, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

2.2 Tuyển chọn, huấn luyện, giao việc, bổ nhiệm

2.3 Đánh giá hiệu quả công việc và phân phân phối thu nhập

2.3.1 Đánh giá hiệu quả công việc

2.3.2 Nghiên cứu các qui định và vận dụng vào quản lý người lao động

2.3.3 Quản trị phân phối thu nhập

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh doanh lữ hành

Kiểm tra:


Chương 4: Quản trị tài chính trong doanh nghiệp lữ hành

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:


- Lập được dự toán kinh doanh lữ hành


- Liệt kê được các loại chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các nghĩa vụ tài chính trong kinh doanh lữ hành

- Xác định được các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành.

- Trung thực, tuân thủ các qui định tài chính.

Nội dung chương:

1. Lập dự toán kinh doanh






1.1. Dự toán kinh doanh hàng năm

1.1.1 Các loại doanh thu 

1.1.2. Các loại chi phí

1.1.3. Nghĩa vụ tài chính

1.1.4 Lợi nhuận

1.1.5 Lập dự toán thu chi 

1.2 Dự toán từng chương trình du lịch

1.2.1 Doanh thu của chương trình du lịch

1.2.2 Chi trả hộ 

1.2.3 Chi phí khác 

1.2.4 Lãi gộp của chương trình du lịch

2. Quyết toán kinh doanh lữ hành.          



2.1. Quyết toán chương trình du lịch

2.2 Quyết toán kinh doanh lữ hành

2.2.1 Các khoản thu 

2.2.2 Chi phí thường xuyên

2.2.3 Chi phí cố định

2.2.4 Chi phí phát sinh

2.2.5 Lập quyết toán thu chi

3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành. 


3.1. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu

3.2. Khai thác các hoạt động kinh doanh khác

3.3. Khai thác hợp lý và hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp

Kiểm tra: 



Chương5:  Quản trị cơ sở vật chất trong doanh nghiệp lữ hành

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:


- Điều hành bố trí sắp xếp các cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh lữ hành


- Kiểm tra giám sát quá trình sử dụng và duy tu cơ sở vật chất


- Thực hiện được việc đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình kinh doanh lữ hành


- Tuân thủ các qui định về đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động kinh doanh lữ hành
Nội dung chương:

1. Quản trị cơ sở vật chất 






1.1 Điều hành sắp xếp các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh hợp lý

1.2 Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất

1.3 Kiểm tra giám sát sử dụng và bảo dưỡng cơ sở vật chất

1.3.1 Kiểm tra giám sát sử dụng cơ sở vật chất

1.3.2 Quản lý duy trì bảo dưỡng cơ sở vật chất

2. Đảm bảo an ninh, an toàn trong kinh doanh lữ hành 



2.1 Đảm bảo an ninh trong kinh doanh lữ hành

2.2 Đảm bảo toàn trong kinh doanh lữ hành

2.3 Các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong kinh doanh lữ hành

Chương6:  Các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh lữ hành

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu:


-  Xác định được các yếu tố khách quan tác động đến hoạt động kinh doanh lữ hành:


+ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các nhà cung cấp dịch vụ;


+ Trình bày được các lĩnh vực cạnh tranh;


+ Hiểu rõ và vận dụng một cách hữu hiệu điều kiện pháp lý vào hoạt động của doanh nghiệp.


- Xác định được các yếu tố chủ quan tác động đến hoạt động kinh doanh lữ hành:


+ Năng lực tài chính


+ Năng lực tổ chức, quản lý điều hành


- Xem xét các yếu tố khách quan, không áp đặt.

Nội dung chương:

1. Các yếu tố khách quan 


1.1 Mối quan hệ giữa doanh nghiệp lữ hành với các nhà cung cấp dịch vụ

1.1.1. Dịch vụ vận chuyển

1.1.2. Dịch vụ lưu trú và ăn uống

1.1.3. Dịch vụ tham quan, giải trí

1.1.4. Các dịch vụ khác

1.2. Lĩnh vực cạnh tranh                     
1.2.1. Chất lượng dịch vụ 

1.2.2. Giá bán

1.2.3. Thị trường khách

1.3. Môi trường pháp lý và các yếu tố khác   

1.3.1. Chính sách pháp luật 

1.3.2. Chính quyền địa phương

1.3.3. Các yếu tố khác (các qui định điểm đến...)

2. Các yếu tố chủ quan 







2.1 Năng lực quản lý điều hành, tổ chức, thực hiện

2.1.1 Năng lực quản lý điều hành, tổ chức

2.1.2 Năng lực thực hiện của nhân viên 

2.2 Năng lực tài chính 

Kiểm tra



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành; 

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.


- Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết môn học 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của môn học; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:
- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra trắc nghiệm
	1 giờ

	2
	Kiểm tra trắc nghiệm
	1 giờ

	3
	Kiểm tra trắc nghiệm
	1 giờ

	4
	Kiểm tra trắc nghiệm
	1 giờ

	5
	Kiểm tra trắc nghiệm
	1 giờ

	6
	Kiểm tra trắc nghiệm
	1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng ngành Quản trị lữ hành
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:


+ Nêu vấn đề;


+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;


+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chương 1, 2, 3,4.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Văn Mạnh – Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2012.

- Trương Đình Chiến, Giáo trình Quản trị marketing. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2011.

- Nguyễn Văn Đính - Ths Phạm Hồng Chương, Giáo trình Hướng dẫn du lịch, NXB Thống kê 2000.

- Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang, Marketing du lịch, NXB thành phố Hồ Chí Minh 2001.

- Nguyễn Thành Đô – TS Nguyễn Ngọc Huyền, Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB lao động – Xã hội, năm 2004.

- Nguyễn Năng Phúc, Phân tích kinh tế Doanh nghiệp, NXB Tài chính năm 2003.

- Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Giáo Dục, năm 2001.

- Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành. NXB Đại học kinh tế quốc dân 2012.

- Nguyễn Đình Phan, Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức, Đại  học kinh tế quốc dân, nhà xuất bản Lao động xã hội - 2005.

- Parasuraman, A et al. “A Conceptual Model of Service Quality and its 

Implications for Future Research” Journal of  Marketing, Fall 1985.

- A Study on the Service Quality and Customer Satisfaction Index of International Travelers: An Empirical Study in Danang City, Vietnam. Intellectbase International Consortium Academic Conference, Sydney, Australia, July 13-14, 2009; Số: 01; trang: 21-30; Năm: 2009

5.Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Nghiệp vụ văn phòng

Mã môn học: MH21

 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học:Nghiệp vụ văn phòng
	Mã mônhọc: MH21
	

	Thời gian thực hiện môn học:45 giờ
	


(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

-Vị trí: Môn học Nghiệp vụ văn phòngLữ hành được bố trí dạy song song hoặc dạy sau  các môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị Lữ hành..
- Tính chất:Nghiệp vụ văn phòngLữ hành là môn học lí thuyết có bài tập vận dụng.   Đánh giá kết thúc môn bằng hình thức kiểm tra hết môn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Kiến thức:

+Mô tả được cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của văn phòng lữ hành


+ Trình bày được kết cấu của các loại văn bản phổ biến trong văn phòng lữ hành


+ Trình bày được quy trình công tác văn thư và công tác lưu trữ tài liệu

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các thiết bị cơ bản trong văn


+ Soạn thảo được văn bản hợp đồng, biên bản, thư từ


+ Thực hiện được nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tài liệu trong văn phòng Lữ hành.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:



+ Độc lập hoặc phối kết hợp thực hiện được công việc văn phòng


+ Soạn thảo văn bản đúng thể thức, đầy đủ kết cấu nội dung 


+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định của nhà nước


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản văn phòng

+ Tuân thủ nội quy, quy định của văn phòng
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
	TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	
	
	
	

	2
	Tổng quan về về văn phòng
	3
	3
	0
	

	3
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	22
	16
	5
	1

	4
	Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng kinh doanh
	10
	5
	4
	1

	5
	Công tác văn thư
	5
	3
	2
	

	6
	Công tác lưu trữ
	5
	3
	2
	

	
	Cộng
	45
	30
	13
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học

                      Thời gian: 01 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được mục tiêu của môn học về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của môn học.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập môn học.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Mục tiêu của môn học
1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của môn học
2.1. Thời lượng môn học

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành môn học
5. Tài liệu tham khảo môn học
Chương 1:  Tổng quan về về văn phòng

Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu:


- Hiểu được vị trí, nhiệm vụ của bộ phận văn phòng trong doanh nghiệp;


- Tìm hiểu và thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc, quy định về sử dụng thiết bị tại nơi làm việc;


- Có ý thức phối hợp làm việc trong văn phòng và phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Nội dung chương:

1. Vị trí và nhiệm vụ của văn phòng trong doanh nghiệp





1.1. Vị trí của văn phòng trong doanh nghiệp 

1.2. Nhiệm vụ văn phòng trong doanh nghiệp 

2. Tìm hiểu qui định tại nơi làm việc





2.1. Nội qui làm việc

2.2. Qui định về sử dụng các thiết bị văn phòng

3. Giới thiệu thiết bị văn phòng






3.1. Thiết bị trực tiếp phục vụ nghiệp vụ văn phòng (máy tính, máy in, máy photocopy, máy fax, máy quét)

3.2. Thiết bị gián tiếp phục vụ nghiệp vụ văn phòng 

Chương2:  Kỹ thuật soạn thảo văn bản
Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:


- Trình bày được đúng, đầy đủ thể thức và nội dung của văn bản;


- Phân biệt được các loại văn bản trong doanh nghiệp;



- Soạn thảo được một số văn bản hành chính, thưđảm bảo yêu cầu về thể thức và kết cấu nội dung;


- Có ý thức thực hiện những quy định pháp luật liên quan đến thể thức kỹ và thuật trình bày văn bản; Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong việc soạn thảo nội dung văn bản.

Nội dung chương: 

1. Phân loại văn bản








1.1. Văn bản quy phạm pháp luật

1.2. Văn bản hành chính

1.3. Văn bản chuyên ngành
1.4. Văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội


2. Yêu cầu về nội dung và thể thức của văn bản




2.1. Nội dung văn bản

2.2. Thể thức văn bản

3. Kỹ thuật soạn thảo một số văn bản




3.1. Soạn thảo thông báo 

3.2. Soạn thảo báo cáo

3.3. Soạn thảo biên bản

3.4. Soạn thảo đề nghị, thư (DVNH); Chương trình du lịch (LH-HD)

Thực hành soan thảo các văn bản: thông báo, báo cáo, biên bản, đơn, thư, chương trình du lịch.

Kiểm tra

Chương3:  Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng kinh doanh
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:


- Hiểu đượckhái niệm hợp đồng kinh doanh;


- Xác định được kết cấu của hợp đồng kinh doanh và kết cấu của văn bản thỏa thuận kèm theo hợp đồng kinh doanh;


- Soạn thảo được hợp đồng kinh doanh và văn bản thỏa thuận kèm theo hợp đồng kinh doanh;


- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong soạn thảo hợp đồng kinh doanh và văn bản thỏa thuận kèm theo hợp đồng kinh doanh.

Nội dung chương:




1. Khái quát về hợp đồng kinh doanh




1.1. Khái niệm, 

1.2. Đặc điểm

1.3. Nguyên tắc sử dụng từ ngữ trong hợp đồng kinh doanh

2. Kết cấu của văn bản hợp đồng kinh doanhvà thanh lí hợp đồng



2.1. Phần mở đầu

2.2. Phần thông tin về chủ thể hợp đồng

2.3. Phần nội dung của hợp đồng 
2.4.Phần ký kết hợp đồng 

2.5. Thanh lí hợp đồng

2.6.Thực hành soạn thảo hợp đồng du lịchvà hợp đồng dịch vụ liên quan đến du lịch

Kiểm tra

Chương 4. Công tác văn thư

Mục tiêu:








Thời gian: 5 giờ

- Trình bày được khái niệm, yêu cầu và nội dung công tác văn thư

- Mô tả được quy trình giải quyết văn bản đi và văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu tại cơ quan.

- Thực hiện được công việc giải quyết văn bản đi, văn bản đến, quản lý con dấu, lập hồ sơ và nộp hồ sơ lưu tại cơ quan một cách có hiệu quả.

- Có trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác văn thư.
Nội dung chương:



1. Nhận thức về công tác văn thư               





1.1. Khái niệmcông tác văn thư

1.2. Yêu cầu của công tác văn thư

1.3. Nội dung của công tác văn thư


2. Quản lý và giải quyết văn bản đi           





2.1. Mục đích quản lí văn bản đi

2.2. Quy trình giải quyết văn bản đi

3. Quản lý và giải quyết văn bản đến        




3.1. Mục đích quản lí văn bản đến

3.2. Quy trình giải quyết văn bản đến

Thực hành vào sổ đăng kí văn bản đi, vào sổ đăng kí văn bản đến.

Chương 5.Công tác lưu trữ

Mục tiêu:







Thời gian: 5  giờ

-Trình bày được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của công tác lưu trữ;

- Xác định được giá trị tài liệu;
- Thực hiện được công tác lưu trữ tại bộ phận;

- Có trách nhiệm đối với việc thực hiện nhiệm vụ lưu trữ.

Nội dung chương:



1. Nhận thức về công tác lưu trữ                  




1.1. Khái niệm công tác lưu trữ

1.2. Nội dung và ý nghĩa của công tác lưu trữ

1.3. Những căn cứ pháp lý quy định thời hạn lưu trữ tài liệu



2. Công tác thu thập, bổ sung và chỉnh lý tài liệu lưu trữ



2.1. Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ

2.2. Chỉnh lý tài liệu lưu trữ




3. Xác định giá trị tài liệu và thống kê tài liệu lưu trữ



3.1. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ






3.2. Thống kê tài liệu lưu trữ






Thực hành chỉnh lý tài liệu lưu trữ, xác định giá trị tài liệu lưu trữ



Kiểm tra














IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành; 

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Văn phòng công ty du lịch


- Điều kiện kiểm tra hết môn học:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết môn học 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của môn học; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+Mô tả được cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của văn phòng lữ hành


+ Trình bày được kết cấu của các loại văn bản phổ biến trong văn phòng lữ hành


+ Trình bày được quy trình công tác văn thư và công tác lưu trữ tài liệu

- Kỹ năng:

+ Sử dụng được các thiết bị cơ bản trong văn


+ Soạn thảo được văn bản hợp đồng, biên bản, thư từ


+ Thực hiện được nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tài liệu trong văn phòng Lữ hành.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:



+ Độc lập hoặc phối kết hợp thực hiện được công việc văn phòng


+ Soạn thảo văn bản đúng thể thức, đầy đủ kết cấu nội dung 


+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đúng quy định của nhà nước


+ Có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản tài sản văn phòng

+ Tuân thủ nội quy, quy định của văn phòng


2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra trắc nghiệm
	1 giờ

	2
	Kiểm tra viết
	1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng ngành Quản trị lữ hành
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của môn học.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:


+ Nêu vấn đề;


+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;


+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu, các mẫu biểu văn bản v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Chương 1, 2, 3,

4. Tài liệu tham khảo: 


- Giáo trình Hành chính văn phòng - Khoa văn bản và công nghệ hành chính, Học viện hành chính quốc gia, NXB giáo dục, 2005.

-  Giáo trình nghiệp vụ công tác văn thư, Trường Cao đẳng Văn thư lưu trữ TW1, NXB Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 2006.

- Dương Văn Khâm, Công tác văn thư lưu trữ,  NXB Văn hóa - Thông tin Hà Nội, 2006.

- Vương Đình Quyển, Lý luận và phương pháp công tác văn thư, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.

- Cẩm nang nghiệp vụ văn thư cơ bản, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2008.


- Nguyễn Hợp Toàn, Pháp luật kinh tế - khoa Luật trường Đại học kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định 110/2004/NĐ - CP về công tác văn thư, ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Chính Phủ. 

- Nghị định 09/2010/NĐ - CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ- CP về công tác văn thư, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính Phủ.

- Nghị định 58/2001/NĐ - CP về quản lý và sử dụng con dấu,  ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính Phủ.

- Nghị định 31/2009/NĐ - CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ - CP về quản lý và sử dụng con dấu, ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chính Phủ.

- Thông tư 01/2011/TT - BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.

- Công văn số 425/VTLTNN - NVTW hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến của Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước, ngày 18 tháng 7 năm 2005.

5.Ghi chú và giải thích (nếu có)

	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Tổ chức sự kiện

Mã mô đun: MĐ 22




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Mã số mô đun: MĐ22

Thời gian mô đun: 60 giờ
    

(Lý thuyết 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 38 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí:

+ Tổ sự kiện là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị Lữa hành

- Tính chất:


+ Tổ chức sự kiện là mô đun tích hợp;

+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Kiến thức: 

+ Mô tả được các hoạt động tổ chức sự kiện;

+ Trình bày được quy trình tổ chức sự kiện;


- Kỹ năng:

+ Điều hành tổ chức thành công các sự kiện với chi phí hợp lý;

+ Giải quyết được các tình huống phức tạp phát sinh trong quá trình điều hành tổ chức sự kiện;

+ Tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện;


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.


+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra (LT hoặc TH) 

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	
	
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát hoạt động tổ chức sự kiện
	10
	7
	3
	0

	
	1.Giới thiệu chung về sự kiện và tổ chức sự kiện



	1
	1
	0
	0

	
	2.Phân loại sự kiện


2.1. Sự kiện mang tính nhà nước

2.2. Sự kiện trong du lịch

2.3. Sự kiện cộng đồng

2.4. Sự kiện công ty

2.5. Sự kiện cá nhân

2.6. Sự kiện trong gia đình

2.7. Các loại sự kiện khác
	2
	2
	0
	0

	
	3. Những yếu tố tác động đến hoạt động tổ chức sự kiện 


3.1. Đối tượng khách hàng

3.2. Các điều kiện thực hiện
	3
	2
	1
	0

	
	4. Quy trình tổ chức sự kiện

4.1. Giao dịch với khách du lịch

4.2. Chuẩn bị tổ chức sự kiện

4.3. Điều hành tổ chức sự kiện

4.4. Thanh lý hợp đồng
	4
	2
	2
	0

	3
	Bài 2: Chuẩn bị tổ chức sự kiện
	15
	5
	10
	1

	
	1.Xây dựng kế hoạch chi tiết
     
	4
	1
	3
	0

	
	2.Xây dựng dự toán chi tiết
	3
	1
	2
	0

	
	3. Xây dựng chương trình chi tiết 
	3
	1
	2
	0

	
	4. Phân công thực hiện
 

4.1. Chuẩn bị địa điểm

4.2. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho sự kiện

4. 3.Lập kế hoạch đảm bảo an toàn -  an ninh
	2
	1
	1
	0

	
	5. Tập duyệt chương trình
             
	2
	1
	1
	0

	
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	1
	1

	4
	Bài 3: Điều hành tổ chức sự kiện
	30
	5
	25
	1

	
	1. Đón tiếp




1.1.Các hình thức đón tiếp

1.2. Các nghi thức đón tiếp
	4
	1
	3
	0

	
	2. Khai mạc sự kiện

      

2.1. Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

2.2. Giới thiệu chương trình sự kiện

2.3. Diễn văn khai mạc
	10
	1
	9
	0

	
	3. Tổ chức các nội dung và hoạt động của sự kiện

3.1. Tổ chức các nội dung và hoạt động chính

3.2. Tổ chức các nội dung và hoạt động hỗ trợ

	10
	1
	9
	0

	
	4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện
	3
	1
	2
	0

	
	5. Bế mạc và thu dọn

5.1. Bế mạc

5.2. Thu dọn



	2
	1
	1
	0

	
	Kiểm tra bài số 2
	1
	
	1
	1

	5
	Bài 4: Tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng
	5
	3
	2
	0

	
	1. Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm


1.1. Đánh giá 

1.2. Tổ kết, rút kinh nghiệm
	2
	1,5
	1
	0

	
	2. Thanh lý hợp đồng

2.1. Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách

2.2. Thanh lý hợp đồng
	2
	1,5
	1
	0

	
	Cộng
	60
	20
	38
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu

Bài 1: Khái quát hoạt động tổ chức sự kiện 
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:

- Liệt kê được các loại sự kiện và phân loại được các sự kiện khác nhau;

- Chỉ ra được những yếu tố tác động đến hoạt động tổ chức sự kiện;

- Trình bày được quy trình tổ chức sự kiện;

- Hình thành thái độ cho người học nhận thức đúng về hoạt động chức sự kiện;

Nội dung bài:

1.Giới thiệu chung về sự kiện và tổ chức sự kiện





2.Phân loại sự kiện







 
2.1. Sự kiện mang tính nhà nước

2.2. Sự kiện trong du lịch

2.3. Sự kiện cộng đồng

2.4. Sự kiện công ty

2.5. Sự kiện cá nhân

2.6. Sự kiện trong gia đình

2.7. Các loại sự kiện khác

3. Những yếu tố tác động đến hoạt động tổ chức sự kiện 



3.1. Đối tượng khách hàng

3.2. Các điều kiện thực hiện 

3.2.1. Địa điểm

3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị

3.2.3. Điều kiện về tài chính

3.2.4. Điều kiện về con người

3.2.5. Các đơn vị dịch vụ

4. Quy trình tổ chức sự kiện

4.1. Giao dịch với khách du lịch

4.1.1. Công tác khảo sát nhu cầu của khách hàng và thu thập thông tin       

   
4.1.2. Đàm phán và thỏa thuận chương trình với khách du lịch

4.1.3. Thống nhất và ký hợp đồng


      
4.1.3.1. Thống nhất về nội dung, chương trình

4.1.3.2. Thống nhất hình thức tổ chức

4.1.3.3. Thống nhất tài chính

4.1.3.4. Ký hợp đồng

4.2. Chuẩn bị tổ chức sự kiện

4.2.1. Xây dựng kế hoạch chi tiết


      
4.2.2. Xây dựng dự toán chi tiết

4.2.3.  Xây dựng chương trình chi tiết
 

      
4.2.4. Phân công thực hiện
 

4.2.4.1. Chuẩn bị địa điểm

4.2.4.2. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho sự kiện

4.2.4. 3. Lập kế hoạch đảm bảo an toàn -  an ninh

4.2.5. Tập duyệt chương trình


4.3. Điều hành tổ chức sự kiện

4.3.1. Đón tiếp




      
4.3.2. Khai mạc sự kiện



      

4.3.3. Tổ chức các nội dung và hoạt động của sự kiện



                

4.3.4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện
4.3.5. Bế mạc và thu dọn

4.3.6. Tổng kết đánh giá quá trình tổ chức sự kiện

4.4. Thanh lý hợp đồng

4.4.1. Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách

4.4.2. Thanh lý hợp đồng

Bài 2: Chuẩn bị tổ chức sự kiện                                Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu của bài:


- Chỉ ra được các công việc trong quá trình chuẩn bị tổ chức sự kiện;

- Xây dựng được kế hoạch chi tiết;

- Xây dựng được dự toán chi tiết; 

- Xây dựng được chương trình chi tiết; 

- Lập được kế hoạch phân công thực hiện;

- Nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong quá trình chuẩn bị tổ chức các sự kiện;

Nội dung bài:

1.Xây dựng kế hoạch chi tiết


      
2.Xây dựng dự toán chi tiết

3. Xây dựng chương trình chi tiết
 

      
4. Phân công thực hiện
 

4.1. Chuẩn bị địa điểm

4.2. Chuẩn bị các trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho sự kiện

4. 3.Lập kế hoạch đảm bảo an toàn -  an ninh

5. Tập duyệt chương trình
             
Bài 3: Điều hành tổ chức sự kiện
Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu của bài:


- Chỉ ra được các công việc trong quá trình điều hành tổ chức sự kiện;


- Liệt kê và dự phòng được các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện;


- Điều hành tổ chức sự kiện thành công và hiệu quả;


- Giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện;

- Nghiêm túc, trách nhiệm và cẩn trọng trong quá trình điều hành tổ chức các sự kiện;

Nội dung bài:

1. Đón tiếp




      
1.1.Các hình thức đón tiếp

1.1.1. Đón tiếp tại nơi diễn ra sự kiện 

1.1.2. Đón tiếp tại cơ sở lưu trú

1.1.3. Đón tiếp tại các đầu mối giao thông

1.2. Các nghi thức đón tiếp

1.2.1. Đón theo nghi lễ


1.2.2. Đón thông thường

2. Khai mạc sự kiện



      

2.1. Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

2.2. Giới thiệu chương trình sự kiện

2.3. Diễn văn khai mạc
3. Tổ chức các nội dung và hoạt động của sự kiện

3.1. Tổ chức các nội dung và hoạt động chính

3.2. Tổ chức các nội dung và hoạt động hỗ trợ



                

4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện
5. Bế mạc và thu dọn

5.1. Bế mạc

5.2. Thu dọn


Bài 4: Tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng
Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu của bài:

- Liệt kê được các công việc trong quá trình tổng kết, đánh giá kết thúc sự kiện;

 
- Hiểu biết các quy định về thanh lý hợp đồng và quyết toán tài chính trong các hợp đồng kinh tế;
- Tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong các sự kiện sau;

- Nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, cẩn trọng trong quá trình tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng;

Nội dung bài:

1. Đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm


1.1. Đánh giá 

1.2. Tổ kết, rút kinh nghiệm

2. Thanh lý hợp đồng

2.1. Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách

2.2. Thanh lý hợp đồng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết và thực hành phù hợp với hoạt động của mô đun

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD; máy ảnh; máy quay; tăng âm; loa; Bảng, phấn...


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình, bài giảng chi tiết, tài liệu tham khảo, tranh, ảnh minh họa liên quan đến Tổ chức sự kiện.


- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn

- Bút dạ, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các hội trợ, sự kiện của Thành phố và địa phương


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Mô đun : tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:


- Kiến thức:


- Những yếu tố tác động đến  hoạt động tổ chức sự kiện 


- Quy trình tổ chức sự kiện




- Đàm phán và thỏa thuận chương trình với khách du lịch


- Kỹ năng:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết

- Xây dựng dự toán chi tiết

- Xây dựng chương trình chi tiết


- Điều hành tổ chức sự kiện

- Tổng kết đánh giá và thanh lý hợp đồng


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tác phong; tinh thần trách nhiệm; sự cầu thị…

+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Không quá 1 giờ

	2
	Kiểm tra thực hành
	Không quá 1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun áp dụng cho người học Cao đẳng nghề Quản trị Lữ hành 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

* Phương pháp giảng dạy:



- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:

+ Nêu vấn đề;

+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;

+ Tổng kết, đánh giá;

+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.



- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh;



- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD, overhead, máy chiếu, phim tư liệu v.v... (nếu có).


* Đối với giáo viên, giảng viên:


+ Hiểu rõ được nội dung của công việc tổ chức sự kiện và nghề Quản trị Lữ hành


+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Du lịch trở lên hoặc tương đương;


+ Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện có quy mô lớn.


+ Có kiến thức và kinh nghiệm thực tế về tổ chức sự kiện trong du lịch;


+ Có kỹ năng sư phạm, kỹ năng giao tiếp, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy;


+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;

+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm.

* Đối với người học:


+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng;


+  Được trang bị các kiến thức cơ bản về du lịch;


+  Được hướng dẫn kỹ năng tư duy, sáng tạo, thảo luận nhóm và thực hành;


+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị và nghiêm túc. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 


Bài 1, Bài 2, Bài 3

4. Tài liệu cần tham khảo: 


- Nguyễn Hữu Chi - Nghiệp vụ văn phòng -  Nhà xuất bản giáo dục thống kê 2001.


- Lưu Văn Nghiêm – Tổ chức sự kiện - NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân.


- Nguyễn Văn Thâm - Nghiệp vụ thư ký văn phòng-  Hà Nội 2002.


- Nguyễn Thanh Sơn – Tổ chức sự kiện  - Giám Đốc Cty T&A Vietnam.
	CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Tổ chức thực hiện 

chương trình du lịch 

Mã mô đun: MĐ 23




CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

Mã số mô đun: MĐ22

Thời gian mô đun: 90 giờ
    

(Lý thuyết 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 67 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí:

+ Tổ chức thực hiện chương trình du lịch là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị Lữa hành

- Tính chất:


+ Tổ chức thực hiện chương trình du lịch là mô đun tích hợp;


+ Tổ chức thực hiện chương trình du lịch là mô đun thi tốt nghiệp;
+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng hình thức kiểm tra hết mô đun.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Kiến thức: 


+ Liệt kê được nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Xác định được các công việc trước một chuyến đi;

+ Mô tả được công việc tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình;

+ Trình bày được khái niệm và cách phân loại tình huống;

+ Xác định được các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

+ Liệt kê được công việc sau chuyến đi.


- Kỹ năng:

+ Thực hiện tốt và chu đáo công việc chuẩn bị trước chuyến đi;

+ Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình đúng trình tự và tiêu chuẩn thực hiện;

+ Xử lý được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch một cách hiệu quả.

+ Thực hiện công việc báo cáo tổng kết và thanh quyết toán đúng quy định.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.


+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra (LT hoặc TH) 

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	1
	1
	0
	0

	
	1. Nội dung và những quy định của mô đun
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	1.1. Nội dung các bài

1.2. Những quy định khi tham gia mô đun
	
	
	
	

	
	2. Mục tiêu của mô đun
	0.25
	0.25
	0
	

	
	2.1. Kiến thức

2.2. Kỹ năng

2.3. Thái độ
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp dạy và học
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun
	
	
	
	

	2
	Bài 1: Nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	5
	5
	0
	0

	
	1. Nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	1
	1
	0
	0

	
	1.1. Đảm bảo tính đối xứng
	
	
	
	

	
	1.2. Đảm bảo sự linh hoạt
	
	
	
	

	
	1.3. Đảm bảo theo kế hoạch
	
	
	
	

	
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch
	4
	4
	0
	0

	
	2.1. Hình thức chuyến đi
	
	
	
	

	
	2.2. Thời gian của chuyến đi
	
	
	
	

	
	2.3. Đặc điểm của điểm du lịch
	
	
	
	

	
	2.4. Năng lực của hướng dẫn viên và các nhà cung ứng dịch vụ
	
	
	
	

	
	2.5. Các yếu tố khác
	
	
	
	

	3
	Bài 2: Công việc trước chuyến đi
	10
	2
	8
	0

	
	1. Nhận hồ sơ đoàn từ phòng điều hành
	6
	1
	5
	0

	
	1.1.Nhận các giấy tờ tài liệu có liên quan
	
	
	
	

	
	1.2. Nhận trang thiết bị và vật dụng có liên quan
	
	
	
	

	
	1.3. Nhận kinh phí
	
	
	
	

	
	2. Chuẩn bị chương trình
	4
	1
	3
	0

	
	2.1. Chuẩn bị chương trình
	
	
	
	

	
	2.2. Chuẩn bị cá nhân
	
	
	
	

	4
	Bài 3: Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình
	45
	6
	37
	2

	
	1. Tổ chức đón khách
	10
	1
	9
	0

	
	1.1. Đón khách tại điểm hẹn cố định
	
	
	
	

	
	1.2. Đón khách tại các đầu mối giao thông
	
	
	
	

	
	2. Phục phụ khách theo chương trình
	33
	5
	28
	0

	
	2.1. Thực hiện phần mở đầu
	
	
	
	

	
	2.2. Thuyết minh và tổ chức các hoạt động trên phương tiện
	
	
	
	

	
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	
	1

	
	2.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chương trình
	
	
	
	

	
	2.4. Kết thúc chương trình
	
	
	
	

	
	Kiểm tra bài số 2
	1
	
	
	1

	5
	Bài 4: Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch
	25
	5
	19
	1

	
	1. Khái niệm và phân loại tình huống
	2
	2
	0
	0

	
	1.1. Khái niệm tình huống
	
	
	
	

	
	1.2. Phân loại tình huống
	
	
	
	

	
	2. Thực hành xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức 
	22
	3
	19
	0

	
	2.1. Tình huống xảy ra trong quá trình đón, tiễn
	
	
	
	

	
	2.2. Tình huống xảy ra trong quá trình lưu trú, ăn uống
	
	
	
	

	
	2.3. Tình huống xảy ra trong quá trình tham quan
	
	
	
	

	
	2.4. Phương pháp trả lời câu hỏi
	
	
	
	

	
	Kiểm tra bài số 3
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Công việc sau chuyến đi 
	5
	2
	3
	0

	
	1. Tổng kết báo cáo chuyến đi
	4
	1
	3
	0

	
	1.1. Báo cáo chuyến đi
	
	
	
	

	
	1.2. Bàn giao giấy tờ và các trang thiết bị liên quan đến chương trình
	
	
	
	

	
	2. Thanh quyết toán chương trình
	1
	1
	0
	0

	
	Cộng
	90
	20
	67
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun

                      Thời gian: 01 giờ
                                             

Mục tiêu của bài: 

- Xác định được nội dung cốt lõi của mô đun và các  quy định khi tham gia học mô đun

- Trình bày được mục tiêu của mô đun về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Mô tả được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Nội dung và những quy định của mô đun 

1.1. Nội dung các bài

1.2. Những quy định khi tham gia mô đun

2. Mục tiêu của mô đun

2.1. Kiến thức

2.2. Kỹ năng

2.3. Thái độ

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

Bài 1: Nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch                                                           Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu của bài:

- Kể tên được các nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Vận dụng được các kiến thức vào thực tế công việc 
- Tuân thủ các nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch

Nội dung bài:

1. Nguyên tắc cần đảm bảo khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch

1.1. Đảm bảo tính đối xứng

1.2. Đảm bảo sự linh hoạt

1.3. Đảm bảo theo kế hoạch

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình du lịch

2.1. Hình thức chuyến đi

2.2. Thời gian của chuyến đi

2.3. Đặc điểm của điểm du lịch

2.4. Năng lực của hướng dẫn viên và các nhà cung ứng dịch vụ

2.5. Các yếu tố khác

Bài 2: Công việc trước chuyến đi                                Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:

- Liệt kê được các tại liệu cần có trong một bộ hổ sơ đoàn của phòng điều hành

- Mô tả được các trang thiết bị vật dụng phù hợp cho một chương trình du lịch.

- Xác định được các công việc cần chuẩn bị trước chuyến đi

- Thực hiện tốt công việc nhận bàn giao hồ sơ đoàn từ phòng điều hành

- Chuẩn bị chu đáo công việc chuẩn bị trước chuyến đi;


- Có ý thức trách nhiệm trong công việc 


- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao 
Nội dung bài:

1. Nhận hồ sơ đoàn từ phòng điều hành
1.1.Nhận các giấy tờ tài liệu có liên quan

1.2. Nhận trang thiết bị và vật dụng có liên quan

1.3. Nhận kinh phí

2. Chuẩn bị chương trình

2.1. Chuẩn bị chương trình

2.2. Chuẩn bị cá nhân
Bài 3: Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu của bài:

- Mô tả  được công việc đón khách và phục vụ khách theo chương trình

- Kể tên được các địa điểm đón khách chủ đạo của một chương trình du lịch.

- Xác định được đầy đủ quy trình phục vụ khách trong một chương trình du lịch

- Thực hiện được công việc tổ chức đón khạch tại tất cả các điểm đón đúng trình tự

- Thực hiện được thành thạo công việc: mở đầu chương trình, thuyết minh và tổ chức các hoạt động theo chương trình.

- Có ý thức và thói quen chuyên nghiệp trong công việc đón khách và phục vụ khách


- Hợp tác với đồng nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

- Có ý thức trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.


- Chủ động, tích cực trong rèn luyện kỹ năng đón khách và phục vụ khách.

Nội dung bài:

1. Tổ chức đón khách
1.1. Đón khách tại điểm hẹn cố định

1.1.1. Chuẩn bị 

1.1.2. Đón khách

1.2. Đón khách tại các đầu mối giao thông

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.2. Đón khách

2. Phục phụ khách theo chương trình

2.1. Thực hiện phần mở đầu

2.1.1. Chào đoàn

2.1.2. Thông báo lịch trình và nhắc nhở các quy định

2.2. Thuyết minh và tổ chức các hoạt động trên phương tiện

2.2.1. Thuyết minh trên phương tiện

2.2.2. Tổ chức các hoạt động trên phương tiện

Kiểm tra bài số 1
2.3. Tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chương trình

2.3.1. Tổ chức lưu trú

2.3.2. Tổ chức tham quan

2.3.3. Tổ chức ăn uống

2.3.4. Tổ chức mua sắm

2.3.5. Tổ chức các hoạt động khác

2.4. Kết thúc chương trình

2.4.1. Tổng kết chương trình

2.4.2. Tiễn khách

Kiểm tra bài số 2
Bài 4: Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch 

    

Thời gian: 25 giờ
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm tình huống

- Xác định đúng và đầy đủ các loại tình huống

- Liệt kê được các loại tình hống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Xử lý được các tình huống trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch một cách hiệu quả.

- Linh hoạt trong quá trình xử lý tình huống.

- Có ý thức trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

- Tuân thủ các quy định về xử lý tình huống

Nội dung bài:

1. Khái niệm và phân loại tình huống

1.1. Khái niệm tình huống
1.2. Phân loại tình huống

1.2.1. Tình huống giản đơn

1.2.2. Tình huống phức tạp

1.2.3. Tình huống bất khả kháng

2. Thực hành xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức
2.1. Tình huống xảy ra trong quá trình đón, tiễn

2.2. Tình huống xảy ra trong quá trình lưu trú, ăn uống

2.3. Tình huống xảy ra trong quá trình tham quan

2.4. Phương pháp trả lời câu hỏi

Kiểm tra bài số 3
Bài 5: Công việc sau chuyến đi


 Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu của bài:

- Mô tả  được công việc báo cáo sau chuyến đi

- Xác định được các loại giấy tờ, thiết bị, chứng từ cần bàn giao cho doanh nghiệp sau chuyến đi

- Thực hiện được công việc báo cáo tổng kết và thanh quyết toán sau chuyến đi đúng quy định.

- Tuân thủ các quy định của doanh nghiệp trong việc báo cáo tổng kết và thanh quyết toán chuyến đi

Nội dung bài:

1. Tổ kết báo cáo chuyến đi
1.1. Báo cáo chuyến đi

1.2. Bàn giao giấy tờ và các trang thiết bị liên quan đến chương trình

2. Thanh quyết toán chương trình
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học thực hành; các tuyến, điểm tham quan phù hợp với hoạt động của mô đun

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD; xe ô tô;  máy ảnh; máy quay;  micro; loa tay; cờ đoàn; biển đón đoàn…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình Nghiệp vụ Hướng dẫn


- Các loại biểu mẫu, tranh ảnh


- Đĩa DVD, bảng lật, máy chiếu, màn hứng, máy tính xách tay


- Phòng học với các trang thiết bị phương tiện dạy học tiêu chuẩn


- Giáo án, tư liệu, tài liệu minh họa, ...

- Bút dạ, giấy khổ A3- A4

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại doanh nghiệp


+ Các tuyến, điểm du lịch


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Mô đun : tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của MĐ; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:


- Kiến thức:

+ Quy trình và tiêu chuẩn phục vụ khách trong một chương trình du lịch

+ Khái niệm và phân loại tình huống

- Kỹ năng:


+ Thực hiện phần mở đầu của một chương trình du lịch


+ Thuyết minh trên phương tiện


+ Tổ chức tham quan

+ Thực hành xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:


+ Tôn trọng khách hàng, quan tâm chăm sóc khách hàng.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác.

+ Linh hoạt trong xử lý tình huống.

+ Trau dồi kiến thức, học hỏi tích lũy kinh nghiệm.

2. Phương pháp:

	Bài kiểm tra
	Phương pháp
	Thời gian

	1
	Kiểm tra thực hành
	Không quá 1 giờ

	2
	Kiểm tra thực hành
	Không quá 1 giờ

	3
	Kiểm tra thực hành
	Không quá 1 giờ


VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Mô đun áp dụng cho người học Cao đẳng nghề Quản trị Lữ hành 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun: 

* Phương pháp giảng dạy:



- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:

+ Nêu vấn đề;

+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;

+ Tổng kết, đánh giá;

+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.



- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh;



- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD, overhead, máy chiếu, phim tư liệu v.v... (nếu có).


* Đối với giáo viên, giảng viên:



+ Có trình độ Đại học chuyên ngành Du lịch trở lên hoặc tương đương;



+ Có kinh nghiệm hướng dẫn du lịch;

+ Có thẻ Hướng dẫn viên du lịch;

+ Đã làm hoặc đang làm hướng dẫn viên;



+ Có kiến thức về một số môn học, mô đun liên quan như: tuyến điểm, nghiệp vụ điều hành tour, lịch sử,...;



+ Có trình độ sư phạm, biết vận dụng phương pháp phân tích nghề vào thực tế giảng dạy, chuẩn bị đầy đủ bài giảng, giáo án, bài thuyết minh, câu hỏi thảo luận v.v...;



+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo và cập nhật thông tin có liên quan;



+ Tâm huyết nghề nghiệp, sáng tạo, trách nhiệm.


* Đối với người học:


+ Tự học, tự tìm tài liệu có liên quan đến nội dung từng bài, từng mục để tham khảo, chuẩn bị tốt các nội dung theo hướng dẫn của giáo viên



+ Có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập;



+ Có ý thức học tập tốt;



+ Tham gia và thực hiện đầy đủ các hoạt động giảng dạy của giáo viên;



+ Tham khảo tài liệu;


+ Yêu thích nghề nghiệp, chăm chỉ, cầu thị, có ý thức tự giác cao trong việc tự học, chuẩn bị các ý kiến, đề xuất khi nghe giảng

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Bài 2: Công việc trước chuyến đi
Bài 3: Tổ chức đón khách và phục vụ khách theo chương trình
Bài 4: Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương - Giáo trình Hướng dẫn du lịch, NXB Thống Kê, 2000

- Trương Tử Nhân - Thực hành hướng dẫn du lịch, NXB Đaị học Kinh tế Quốc Dân

- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Đinh Trung Kiên - Giáo trình Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999

- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Tài liệu phân tích Nghề Hướng dẫn du lịch

- Tổng cục du lịch Việt Nam (VTOS) – Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
- Bộ tài liệu chuyển giao nghề Hướng dẫn du lịch của (Úc)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 1  

Mã mô đun: MĐ 24
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 1

	Mã mô đun: MĐ 24
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 400 giờ
	


(Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 395 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 1 là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.

+ Mô đun thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 1 cần được bố trí thực hiện sau khi đã có kiến thức, kỹ năng xây dựng chương trình du lịch, tổ chức bán chương trình du lịch.

- Tính chất:

+ Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 1 là mô đun tích hợp
+ Đây là môn đun có thời lượng và nội dung phụ thuộc vào điều kiện thực hành cụ thể của từng tuyến, điểm và cơ sở thực tập.

+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng kết quả báo cáo thực tập và đánh giá của cơ sở thực tập.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức:


+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành của cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Chỉ ra được các bước tiến hành khảo sát nhu cầu khách du lịch trong thực tế tại cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Xác định được các bước trong quy trình xây dựng chương trình du lịch cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Xác định được các phương pháp khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng của các nhà cung ứng dịch vụ tại cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Trình bày được phương pháp và cách tính giá cho chương trình du lịch cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Nhận biết được hình thức quảng cáo tiếp thị, tư vấn và bán chương trình du lịch cơ sở kinh doanh lữ hành  

- Kỹ năng:


+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu khách du lịch, tài nguyên du và khả năng cung ứng của các nhà cung ứng dịch vụ. 

+ Thiết kế được chương trình du lịch.  

+ Xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú, ăn uống và lịch trình chi tiết.

+ Xây dựng giá cho một chương trình du lịch cụ thể.


+ Thực hiện quảng cáo, tiếp thị, tư vấn và bán chương trình du lịch cụ thể.


+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác tại cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bài 1: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại tuyến điểm du lịch
	95
	0
	95
	

	 
	1. Thực hành khảo sát nhu cầu khách du lịch.
	19
	0
	19
	

	 
	2. Khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng tại tuyến điểm cụ thể.
	40
	0
	40
	

	 
	2. Xây dựng chương trình du lịch theo tuyến điểm đã khảo sát.
	10
	0
	10
	

	 
	3. Tính giá cho chương trình du lịch đã khảo sát xây dựng.
	10
	0
	10
	

	 
	4. Thực hiện quảng cáo và bán chương trình du lịch đã xây dựng
	15
	0
	15
	

	3
	Bài 2: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 
	305
	5
	300
	

	 
	1.Hướng dẫn thực tập và tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành.
	10
	10
	
	

	 
	1.1. Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo
	 
	 
	 
	

	 
	+ Phương pháp tiếp cận thực tế. 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Hướng dẫn nội dung  thực tập.
	 
	 
	 
	

	 
	+ Biểu mẫu và cách thức viết báo cáo.
	 
	 
	 
	

	 
	1.2. Hướng dẫn tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức;
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động và phương thức kinh doanh;
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị; 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tìm hiểu hệ thống sản phẩm dịch vụ của cơ sở;
	 
	 
	 
	

	 
	2. Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 
	295
	0
	295
	

	 
	2.1. Thực hành xây dựng phiếu khảo sát nhu cầu khách du lịch, khảo sát tuyến điểm du lịch và khả năng cung cấp dịch vụ của các nhà cung ứng.
	 
	 
	 
	

	 
	2.2. Thực hành xây dựng chương trình du lịch.
	 
	 
	 
	

	 
	2.3. Tìm hiểu, cập nhật và thực hành phương pháp tính giá chương trình du lịch cụ thể của doanh nghiệp. 
	 
	 
	 
	

	 
	2.4. Thực hành quảng cáo và bán chương trình du lịch. 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng cộng
	400
	5
	395
	


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun

                      
                                             

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được mục tiêu của mô đun về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của mô đun.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập mô đun.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Mục tiêu của mô đun

1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của mô đun

2.1. Thời lượng mô đun

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

5. Tài liệu tham khảo mô đun

Bài 1: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại tuyến điểm du lịch                                                     

Thời gian: 95 giờ
Mục tiêu của bài:


- Mô tả được quy trình thực hiện khảo sát nhu cầu khách du lịch, khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng tại tuyến điểm cụ thể.


- Trình bày đúng quy trình xây dựng chương trình du lịch, phương pháp tính giá, hình thức tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch.


- Thực hiện khảo sát nhu cầu khách du lịch, khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng tại tuyến điểm cụ thể.


- Xây dựng chương trình du lịch.


- Tính giá cho chương trình du lịch. 


- Tổ chức quảng cáo và bán chương trình du lịch.


- Tự tin, linh hoạt và chủ động.


- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả.

-  Nghiêm túc, thận trọng, trung thực trong quá trình khảo sát.
Nội dung của bài:

1. Thực hành khảo sát nhu cầu khách du lịch.

2. Khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng tại tuyến điểm cụ thể.

2. Xây dựng chương trình du lịch theo tuyến điểm đã khảo sát.

3. Tính giá cho chương trình du lịch đã khảo sát xây dựng.

4. Thực hiện quảng cáo và bán chương trình du lịch đã xây dựng

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường và từng khóa học để lựa chọn tuyến điểm phù hợp theo gợi ý hoặc tự chọn:

1. Tuyến Hải Phòng – Lào Cai – Điện Biên (3 - 4 ngày)

2. Tuyến Hải Phòng – Thanh Hóa – Nghệ An (3 - 4 ngày)

Bài 2: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở

Thời gian: 305 giờ
Mục tiêu của bài:

+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty.


+ Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành.


+ Chỉ ra được các bước tiến hành khảo sát nhu cầu khách du lịch.

+ Xác định được các bước trong quy trình xây dựng chương trình du lịch.


+ Xác định được các phương pháp khảo sát tài nguyên du lịch, tuyến điểm du lịch và khả năng cung ứng của các nhà cung ứng dịch vụ.


+ Trình bày được phương pháp và cách tính giá cho chương trình du lịch.


+ Nhận biết được hình thức quảng cáo tiếp thị, tư vấn và bán chương trình du lịch  


+ Thiết kế được chương trình du lịch.  

+ Xây dựng giá cho một chương trình du lịch cụ thể.

+ Thực hiện quảng cáo, tiếp thị, tư vấn và bán chương trình du lịch cụ thể. 

+ Viết được báo cáo thực tập tại cơ sở


+ Tuân thủ các quy định của doanh nghiệp.

+ Luôn có tinh thần học hỏi, nâng cao nghiệp vụ.

+ Nghiêm túc, cẩn thận, tỷ mỉ.

+ Trách nhiệm trong công việc.


+ Ứng xử linh hoạt, khéo léo, tôn trọng cán bộ, nhân viên và đối tác của doanh nghiệp.

- Có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp để hình thành đức tính cẩn thận, thái độ nghiêm túc, tính kỷ luật và tinh thần phối kết hợp tốt trong công việc; 

- Có ý thức đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ, tác phong chuyên nghiệp.

Nội dung bài:

1.Hướng dẫn thực tập và tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành.

1.1. Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo

+ Phương pháp tiếp cận thực tế. 

+ Hướng dẫn nội dung  thực tập.

+ Biểu mẫu và cách thức viết báo cáo.

1.2. Hướng dẫn tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành

+ Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức;

+ Tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động và phương thức kinh doanh;

+ Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

+ Tìm hiểu hệ thống sản phẩm dịch vụ của cơ sở;

2. Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 

2.1. Thực hành xây dựng phiếu khảo sát nhu cầu khách du lịch, khảo sát tuyến điểm du lịch và khả năng cung cấp dịch vụ của các nhà cung ứng.

2.2. Thực hành xây dựng chương trình du lịch.

2.3. Tìm hiểu, cập nhật và thực hành phương pháp tính giá chương trình du lịch cụ thể của doanh nghiệp. 

2.4. Thực hành quảng cáo và bán chương trình du lịch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành; 

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.


- Bản đồ, tranh ảnh, điện thoại, máy fax, Internet, máy vi tính, các thiết bị văn phòng, máy chiếu, bộ đàm, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm, cẩm nang du lịch, sách tham khảo, chương trình mẫu, tờ rơi, bàn, ghế...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại địa phương


+ Các tuyến điểm du lịch


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Mô đun: tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của Mô đun; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:


+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành của cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Chỉ ra được các bước tiến hành khảo sát nhu cầu khách du lịch trong thực tế tại cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Xác định được các bước trong quy trình xây dựng chương trình du lịch cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Xác định được các phương pháp khảo sát tài nguyên du lịch và khả năng cung ứng của các nhà cung ứng dịch vụ tại cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Trình bày được phương pháp và cách tính giá cho chương trình du lịch cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Nhận biết được hình thức quảng cáo tiếp thị, tư vấn và bán chương trình du lịch cơ sở kinh doanh lữ hành  

- Kỹ năng:


+ Thực hiện được khảo sát nhu cầu khách du lịch, tài nguyên du và khả năng cung ứng của các nhà cung ứng dịch vụ. 

+ Thiết kế được chương trình du lịch.  

+ Xây dựng phương án vận chuyển, lưu trú, ăn uống và lịch trình chi tiết.

+ Xây dựng giá cho một chương trình du lịch cụ thể.


+ Thực hiện quảng cáo, tiếp thị, tư vấn và bán chương trình du lịch cụ thể.


+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác tại cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
2. Phương pháp:

Đánh giá báo cáo thực tập 
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng ngành Quản trị lữ hành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của mô đun.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:


+ Nêu vấn đề;


+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;


+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Bài 1, Bài 2. 

4. Tài liệu tham khảo:  

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội -  Tài liệu phân tích Nghề Điều hành tour, 2013.

- Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.

- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.

- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.


- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.


- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.


- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.


- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.


- Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005


- Tài liệu chuyển giao nghề Quản trị lữ hành của Úc.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 2  

Mã mô đun: MĐ 25
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 1
	Mã mô đun: MĐ 25
	

	Thời gian thực hiện mô đun: 480 giờ
	


(Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 475 giờ) 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 2 là mô đun thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng Quản trị lữ hành.

+ Mô đun thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 2 cần được bố trí thực hiện sau khi đã có kiến thức, kỹ năng điều hành chương trình du lịch.

- Tính chất:

+ Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 2 là mô đun tích hợp
+ Đây là môn đun có thời lượng và nội dung phụ thuộc vào điều kiện thực hành cụ thể của từng tuyến, điểm và cơ sở thực tập.

+ Đánh giá kết thúc mô đun bằng kết quả báo cáo thực tập và đánh giá của cơ sở thực tập.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Kiến thức:


+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành của cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Trình bày được quy trình điều hành chương trình du lịch. 

+ Xác định được nội dung bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.

+ Chỉ ra được nội dung công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành.

+ Xác định được những nội dung và cách thức thực hiện mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng.

- Kỹ năng:


+ Thực hiện điều hành chương trình theo đúng quy trình.


+ Xây dựng được kế hoạch phục vụ khách.

+ Liên hệ và thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch.


+ Sắp xếp và bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.


+ Thực hiện các công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành. 


+ Thực hiện được mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng hiệu quả.

+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.
 



+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác tại cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bài 1: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại tuyến điểm du lịch
	125
	0
	125
	

	 
	1. Tiếp nhận, nghiên cứu chương trình du lịch.
	15
	0
	15
	

	 
	2. Thực hiện đặt các dịch vụ của chương trình du lịch 
	20
	0
	20
	

	 
	3. Tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch
	90
	0
	90
	

	3
	Bài 2: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 
	355
	10
	345
	

	 
	1. Hướng dẫn thực tập và tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành.
	10
	10
	
	

	 
	1.1. Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Phương pháp tiếp cận thực tế. 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Hướng dẫn nội dung  thực tập.
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Biểu mẫu và cách thức viết báo cáo.
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2. Hướng dẫn tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức;
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động và phương thức kinh doanh;
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị; 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Tìm hiểu hệ thống sản phẩm dịch vụ của cơ sở;
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 
	345
	
	350
	

	 
	2.1. Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2. Lập hồ sơ khách hàng
	 
	 
	 
	 

	 
	2.3. Xây dựng kế hoạch phục vụ khách
	 
	 
	 
	 

	 
	2.4. Thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch
	 
	 
	 
	 

	
	2.5. Sắp xếp và bàn giao chương trình cho hướng dẫn và lái xe
	
	
	
	

	
	2.6. Điều hành quá trình tổ chức thực hiện chương trình
	
	
	
	

	
	2.7. Thực hành các công việc kết thúc thực hiện chương trình du lịch
	
	
	
	

	
	2.8. Cập nhật, lưu giữ và đóng hồ sơ khách hàng
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	480
	10
	470
	


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun

                      
                                             

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được mục tiêu của mô đun về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Xác định được nội dung cốt lõi và thời lượng của mô đun.
- Xác định được phương pháp dạy và học của giáo viên và sinh viên, phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun.

- Xác định đúng danh mục tài liệu tham khảo phục vụ học tập mô đun.

- Thực hiện được các yêu cầu đối với sinh viên trong quá trình học tập 

- Có ý thức tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn

- Chủ động rèn luyện các kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc

Nội dung bài:

1. Mục tiêu của mô đun

1.1. Kiến thức

1.2. Kỹ năng

1.3. Thái độ

2. Nội dung của mô đun

2.1. Thời lượng mô đun

2.2. Nội dung các bài

3. Phương pháp dạy và học

3.1. Đối với giáo viên

3.2. Đối với sinh viên

4. Phương pháp đánh giá, hoàn thành mô đun

5. Tài liệu tham khảo mô đun

Bài 1: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại tuyến điểm du lịch                                                     

Thời gian: 125 giờ
Mục tiêu của bài:


- Hiểu quy trình tổ chức điều hành chương trình du lịch.


- Xây dựng và tính giá chương trình du lịch.


- Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch.


- Liên hệ và đặt các cơ sở cung cấp dịch vụ theo chương trình


- Tổ chức điều hành chương trình du lịch theo đúng quy trình.


- Tự tin, linh hoạt và chủ động.


- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm hiệu quả.

-  Nghiêm túc, thận trọng, trung thực trong quá trình khảo sát.
Nội dung của bài:

1. Tiếp nhận, nghiên cứu chương trình du lịch.

2. Thực hiện đặt các dịch vụ của chương trình du lịch 

3. Tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường và từng khóa học để lựa chọn tuyến điểm phù hợp theo gợi ý hoặc tự chọn:

1. Tuyến Hải Phòng – Quảng Bình – Huế – Đà Nẵng – Hội An (5 - 7 ngày)

2. Tuyến Hải Phòng – Đà Nẵng – Nha Trang -  Đà Lạt (5 -7 ngày)

Bài 2: Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở

Thời gian: 355 giờ
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty.


- Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành.

- Xác định được các bước trong quy trình điều hành chương trình du lịch.


- Quan sát, thực hành tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch.

- Lập hồ sơ khách hàng
- Xây dựng kế hoạch phục vụ khách

- Thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch

- Sắp xếp và bàn giao chương trình cho hướng dẫn và lái xe

- Điều hành quá trình tổ chức thực hiện chương trình

- Thực hành các công việc kết thúc thực hiện chương trình du lịch

- Cập nhật, lưu giữ và đóng hồ sơ khách hàng

- Viết được báo cáo thực tập tại cơ sở


- Tuân thủ các quy định của doanh nghiệp.

- Luôn có tinh thần học hỏi, nâng cao nghiệp vụ.

- Nghiêm túc, cẩn thận, tỷ mỉ.

- Trách nhiệm trong công việc.


- Ứng xử linh hoạt, khéo léo, tôn trọng cán bộ, nhân viên và đối tác của doanh nghiệp.

- Có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp để hình thành đức tính cẩn thận, thái độ nghiêm túc, tính kỷ luật và tinh thần phối kết hợp tốt trong công việc; 

- Có ý thức đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình cung cấp dịch vụ, tác phong chuyên nghiệp.

Nội dung bài:

1.Hướng dẫn thực tập và tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành.

1.1. Hướng dẫn thực tập và viết báo cáo

+ Phương pháp tiếp cận thực tế. 

+ Hướng dẫn nội dung  thực tập.

+ Biểu mẫu và cách thức viết báo cáo.

1.2. Hướng dẫn tìm hiểu về cơ sở kinh doanh lữ hành

+ Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức;

+ Tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động và phương thức kinh doanh;

+ Tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

+ Tìm hiểu hệ thống sản phẩm dịch vụ của cơ sở;

2. Thực hành nghiệp vụ lữ hành tại cơ sở 

2.1. Tiếp nhận và nghiên cứu chương trình du lịch

2.2. Lập hồ sơ khách hàng

2.3. Xây dựng kế hoạch phục vụ khách

2.4. Thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch

2.5. Sắp xếp và bàn giao chương trình cho hướng dẫn và lái xe

2.6. Điều hành quá trình tổ chức thực hiện chương trình

2.7. Thực hành các công việc kết thúc thực hiện chương trình du lịch

2.8. Cập nhật, lưu giữ và đóng hồ sơ khách hàng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết; phòng học thực hành; 

2. Trang thiết bị máy móc 

- Máy tính; máy chiếu; ti vi; đầu DVD;  máy ảnh; máy quay....

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu


- Giáo trình, bài giảng chi tiết theo phân tích nghề, tài liệu tham khảo, mô hình trên băng hình, tranh, ảnh minh họa liên quan đến về nghiệp vụ lữ hành.


- Bản đồ, tranh ảnh, điện thoại, máy fax, Internet, máy vi tính, các thiết bị văn phòng, máy chiếu, bộ đàm, máy ảnh, máy quay phim, ghi âm, cẩm nang du lịch, sách tham khảo, chương trình mẫu, tờ rơi, bàn, ghế...

4. Các điều kiện khác:


- Điều kiện tự học tập và thực tiễn nghề nghiệp:


+ Thư viện nhà trường


+ Các cơ sở thực tập tại địa phương


+ Các tuyến điểm du lịch


- Điều kiện kiểm tra hết mô đun:


+ Đối với giáo viên: công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý do trước ngày kiểm tra hết mô đun 5 ngày; hướng dẫn sinh viên ôn thi và đề cương ôn thi đảm bảo đúng các nội dung đã học


+ Đối với sinh viên: 


Mô đun: tham dự ít nhất 80% thời gian lý thuyết qui định của Mô đun; tham gia đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ năng thực hành được qui định ; hoàn thành đủ sô bài kiểm tra định kỳ với trọng số ≥ 5 ; 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:


+ Trình bày được cơ cấu tổ chức của công ty lữ hành và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Liệt kê được các sản phẩm dịch vụ lữ hành của cơ sở kinh doanh lữ hành.


+ Trình bày được quy trình điều hành chương trình du lịch. 

+ Xác định được nội dung bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.

+ Chỉ ra được nội dung công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành.

+ Xác định được những nội dung và cách thức thực hiện mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng.

- Kỹ năng:


+ Thực hiện điều hành chương trình theo đúng quy trình.


+ Xây dựng được kế hoạch phục vụ khách.

+ Liên hệ và thực hiện đặt các dịch vụ theo chương trình du lịch.


+ Sắp xếp và bàn giao chương trình du lịch cho hướng dẫn viên và lái xe.


+ Thực hiện các công việc kết thúc chương trình du lịch của nhân viên điều hành. 


+ Thực hiện được mở hồ sơ và lưu giữ hồ sơ khách hàng hiệu quả.

+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.
 



+ Viết được báo cáo kết quả quá trình thực tập tại cơ sở.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp nhận áp lực công việc, thích nghi với môi trường làm việc.

+ Trung thực, chủ động khắc phục khó khăn trong công việc.

+ Tôn trọng, quan tâm, chăm sóc khách hàng với thái độ lịch sự, thân thiện.

+ Hợp tác với đồng nghiệp và đối tác tại cơ sở kinh doanh lữ hành.

+ Tự giác học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn


+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm


+ Tuân thủ các quy định nhà nước và pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch.
3. Phương pháp:

Đánh giá báo cáo thực tập 
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình được áp dụng cho sinh viên Cao đẳng ngành Quản trị lữ hành.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Đối với giáo viên:

Trên cơ sở chương trình môn học soạn giáo án và bài giảng chi tiết để thực hiện việc giảng dạy theo đúng mục tiêu của mô đun.

- Áp dụng các phương pháp giảng dạy lý thuyết:


+ Nêu vấn đề;


+ Phát vấn/ hoặc phân nhóm thảo luận;


+ Tổng kết, đánh giá;


+ Hướng dẫn tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng kiến thức.

- Áp dụng phương pháp hướng dẫn thực hành:

+ Mô tả các công việc và các bước phải làm trong thực tế;

+ Yêu cầu về tiêu chuẩn phải đạt;

+ Điều kiện để thực hiện công việc;

+ Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có trong thực hiện công việc;

+ Lỗi thường gặp cần tránh.

- Kết hợp hợp lý các giáo cụ trực quan cùng với bài giảng như: Đĩa VCD, DVD,  máy vi tính, máy chiếu, phim tư liệu v.v...

- Trong quá trình giảng bài lưu ý liên hệ với các môn học khác cũng như với thực tế để người học ngoài việc nắm bắt được kiến thức còn có khả năng tự liên hệ được với thực tế nghề nghiệp sau này.

Đối với người học:

+ Tích cực, chủ động tham gia bài giảng, tham gia thảo luận nhóm;

+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin, làm các bài tập có liên quan nhằm tiếp thu kiến thức bổ trợ cho nghề nghiệp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Bài 1, Bài 2. 

4. Tài liệu tham khảo:  

- Tổng cục Du lịch Việt Nam.- Nghiệp vụ điều hành Tour.
- Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội -  Tài liệu phân tích Nghề Điều hành tour, 2013.

- Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng - Tài liệu phân tích Nghề Quản trị Lữ hành.

- Nguyễn Minh Tuệ - Địa lý du lịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1996

- Tổng cục du lịch -  Các văn bản, quy định liên quan đến du lịch.

- Nguyễn Văn Đính, Giáo trình nghiệp vụ lữ hành, NXB Đại học kinh tế quốc dân, năm 2007.


- Trịnh Xuân Dũng, Một số vấn đề về nghiệp vụ lữ hành và du lịch, Trường Trung học nghiệp vụ du lịch, năm 1999, Tài liệu tham khảo lược dịch từ tiếng Anh.


- Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương, Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Thống kê, năm 2000.


- Sơ đồ phân tích nghề Quản trị lữ hành - Trường Cao đẳng nghề du lịch Hải Phòng, 2009.


- Nguyễn Văn Lưu, Thị trường du lịch, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2008.


- Tiếp thị điểm đến phân tích lữ hành và du lịch, Tài liệu dịch của Hội đồng Khoa học kỹ thuật  Tổng cục Du lịch từ  Mintel International Group Ltd, năm 2005


- Tài liệu chuyển giao nghề Quản trị lữ hành của Úc.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
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